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QUYỀN THỨ BA
Đất Cò-Hàng, chừa Vân-Thé, Sa-Mỗn Chu-Hoằng thuật.

TH1ÊN-NHẠC VŨ-HOA (phồn ra làm bỉỉn phần)

1.- Thlôn-nhạc : (nhạc trM l
2.” Kim địa ỉ (đất vàng) 
3Ễ- Vũ hoa : (tuôn hoai 
4.- Tỉng kè't: (tóm tót)

THIÊN-NHẠC

Lại nầỵ nửa Xá-Lựi-Phất ỉ Cõi nvởe của Phật kia thưìrng 
trỗi nhạc trỉri

SỞ  : Văn trư ớ c  kề ao báu ễ Văn đây nói trên  đẵt 
b&ng vàng, có  hoa t r ờ i ,  nhạc tr ờ i  xen lẫn ch ó ỉ-h ự c. 
Nhạc tr ờ i  là khác Tới nhạc đời vậy. Thưởng tr ỗ i  là 
không hử  dứt vậy.

SAO : Khác vời nhạc đởi là : Kinh Đại-BÔn nổi : C5i trời 
thứ nhửt có 4 vua Trời và cổc vị Thiên-nhơn đem trăm ngàn 
món bương hoa, trăm ngàn tiếng âm-nhạc đề cúng-dường Phật 
và cốc vị Bồ-Tát, chúng Thinh-Văn. Cõi Trời thứ hai : Trời Bế- 
Thích (Đửc chúa Trời) và 32 vua trời, vỏi cả cảc- đức chủa trời 
ờ  Dực-giởi cho đến thử bảy là cõi trời Phạm (phạm-thiên), tẫt 
cẳ cảc trời đều đem hoa thơm, nhạc hay của mỗi cỗi lần lựa gẫp 
bội phần, đem d&ng cúng Phật và ttại-Chủng.
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Lại nỏi : Cũng cỏ tự nhiên muôn món kỹ-nhạc, không 
mỏn nào là chẳng phải tiếng nỏi phảp. thanh tao thảnh thót, 
rõ hay thanh nhã ; tăt cả cảc tiếng tãm khảc không thề sảnh kịp.

Quán-Kinh nói : cỏ  vô-lượng cốc vị trời và thằn trỗi tiếng 
nhạc Tròri, lại cò cảc món đồ àm-nhạc, như ệẾ treo tòn-ten ờ trên 
hư-không, tợ hồ cái bửu-trẳng cũa trời Đế-Thich không ai khây 
mà nó tự kêu. Vi thế những tiếng nhạc của cốc vị Thiên-nhơn 
đảnh kia, không phải trong nhơn gian nây có được, Cho nên DÓÍ 
khảc vởi nhạc đời vậyề

Khổng hỏr dứt là : Nhạc đởi cần người, cỏ đánh có ngbĩ. 
Nhạc Trời tự kêu, cho nên nỏi thưởng trỗi vậy. Nay người niệm 
Phật, ngày lâm-chung, có nhạc trời rưỏrc trên khổng, chinh cõi 
tịnh-độ, mới có nhạc trời thường trỗi vậy (Trời : Thiên-nhiên ; 
tự-nhiện : nghĩa là sẳn sàng).

SỚ  : x ứ n g  lý th ờ i tự  tánh, cổ muôn đức đung 
hòa, là  nghĩa th iên -nhạc.

SAO : Tự-tánh như thật không, thời chẳng dinh một mảy 
trần; như thật chẳng không, thời lẫn bày muôn đức, điều-hòa 
và xuôi-thuận chẳng trải, đẳm thắm một mực khổng sai. Mức 
nhẫn-tẫn (nhẫn-nhục, tinh tăn) vừa chừng cạo thẫp, thời tiếng 
Quyên reo, tiếng Trì trỗ i; Bực Chĩ-Quán đều thành Định-Huệ, 
thời tiếng khảnh dứt, tiếng chuông khua ; giọng từ-bi thương 
mà không hại, nhịp hỷ-xả vui mà không đắm (1). Thiên nhạc 
như thế, chẳng những không khua, lại còn không tiếng. Tiếng 
Võ lặng, tiếng Cung tcàrtí, nhưng vang cả trời, rền cả đất!

KIM BỊA
Vàng ròng ỉầm đất.

S Ớ  : Văn đây noi theo trư ớ c , đè khỏ-i văn san, 
nói Cực-Lạc thế-gió*i, trên  th ờ i có n h ạ c -trờ i, d ư ở i đđt 
cỏ  vàng la -ỉiệ t . Mà ở  trên  đất vàng ròng ấy , chẳng 
những la ! nghe tiểng nhọc t r ờ i ,  mầt cũng đ ư ạc thây 
hoa tr ờ i  nữa.

Vàng ròng là :  nói trên  đđt bằng ngọc Lưu-ly xen 
thêm  th ứ  r à n ệ  ròng. Song cũng nhỉều th ứ  báu , không
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n hứ t-đ ịnh  (V ỉ tùy công-đức tu niệm  Phật đẽn đâu 
^ưọ-c đẽn đ ỏ)ẳ

SAO : Xen thêm vàng rồng là gì ? Như trong Quán-kinh 
nói: Thấy đẫt Lưu-ly trong ngoài : ánh suốt. Dưới cỏ tru kim- 
tràng bẳng ngọc kim-cang thẫt-bâo, đ& đội trải đẫt Lưu-ly. 
Hỉnh tràng cỏ tảm khỉa bẳng trăm món báu hiệp thành, mỗi 
thứ ngọc báu phóng ra hàng nghin tia sáng, mỗi mỗi ánh sảng 
có tám vạn bốn ưghin màu sắc, chỏi hực trên quả đẫt Lưu- 
ly, như ửc nghìn mặt nhựt. Trên quả đẫt Lưu-ly, cỏ các dây 
bằng vàng ròng, lộn-lạo xen nhau, lại cỏ bảy thử ngọc báu 
làm giời hạn chừng ngẳn rành rỗ.

Cứ đâv thời quả đất vốn là Lưu-ly, mà vàng rồng lại là 
món trang-iighiêm đê cần lỏt ngăn ranh trên mặt đăt vậyắ

Kinh Đại-Bốn nỏi : Cõi kia tự-nhiên (sẵn có) bảy mỏn 
bảu, thề tảnh nó mềm-mại ăm-áp, xen nhau làm đẵt. Hoặc 
chỗ thi thuần một mỏn báu, ánh hào-quang chỏi-vọi, vượt 
khòi mười phương, rộng rãi thênh-thang khổng thê cùng tột, 
đẵt đều bẳng-phẳng không cỏ núi Tu-di, và các non, biền, 
hầm, hố, giếng, hang và cảc chỗ u-ảm.

Cứ đày, thời cũng cỏ thề nỏi : Cõi đẵt kia chĩ toàn là 
b&ng vàng ròng. Bời vi nước kia rộng lứn, chẳng những một 
góc Vàng ròng hav Lưu-ly đỏ là chỉ nói một, hoặc hai mỏn 
báu đó thôi. Thật ra cà các món báu hợp thành cõi đất, thế 
thi sẽ còn ngọc báu nhiều đến vô cùng!

S Ớ : Xứng-lý, th ờ i tự -tán h  ohưn-như bỉuh-đầng, 
lả nghĩa đđt ▼ảng.

SAO : Chơn-như, thời khống tạp, khổng uế, khổng đối, 
không dời, trải muôn kiếp mà thường mời. Bh)h-đẳng thời 
chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng thẫp, là chỗ nghỉn bậc Thánh, 
chung nơi (đi). Phật Tỳ-Xả Như-Lai n ó i: Trưởc phải binh cái 
tâm-địa, thời thế-giới mới bình (2). Như ông Xá-Lợi-Phăt, 
tâm có cao thẩp mởi thãy côi này, gò nồng, hầm hố. Cho nên 
chõ đi của mỗi người là vàng ròng, đàu đợi đức Như-Lai lấy 
ngón chơn nhốn dưới đẫt (3).
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VŨ HOA (phÂn ra làm ba phin)
1,- Thiin  vũ Diệu hoa : (T rờ i ra i bốn thử hoa qui)
2,- Tri dĩ cảng Phật; (chủng đem hoa cúng Phậtỉ
3,- Củng dĩ tự thích : ( cúng ròi tự vui sướng)

THIÊN VŨ DIỆU HOA 

Ngày đêm sáu thìri trìri r ii hoa Đà-La.

SỚ  : Nỏỉ trên  quả đât vảng rồng đầy, thường rả i 
hoa tốt đẹp vậy. c ỏ i  k ia  không núi tu -d i, và mặt nh ự t, 
mặt nguyệt, mà nói sán th ờ i lả  lẩy hoa nô- ch im  kêu 
làm chừng vậy.

Hội n iệm  Phật ĩr non L ô -S a n , dửng cá i Đồng-hồ 
hinh hoa sen, là phỏng theo ỷ k ỉn h  nàyế

SAO : Cõi nầy mặt nhựt, mặt nguyệt xoay vòng quanh 
nủi Tu-di, mà phàn ra ngày đêm. Như vị-tri Châu Thiệm-Bộ 
chỉnh ngay phỉa Nam uủi Tu-di. Ban ngày, lủc hừng sáng là 
mặt nhựt đi đã đến phân nửa Đổng ch&u ; kế nỏ vòng qua 
Nam châu ể, lúc cuối ngày là mặt nhựt đi đã đến phân nửa 
Tày châu. Ban đêm : lủc đầu hổm là mặt nhựt nó đi đã đến 
phân nửa Tây chân ; kế nỏ vòng qua Bắc châu ; lúc cuối đêm 
là mặt nhựt đi đã đến phàn nửa Đồng châu. Mặt nhựt đi giảp 
một vòng như thế là phối vửi 12 giở, 6 giờ ban ngày, 6 giờ 
ban đêm, là một ngày vậy. Nưỏrc kiầ đẵ không nủi Tu-di, lại 
không mặt nhựt mặt nguyệt, sảng mãi không tối, ngày đêm 
kbổng phần biệt chỉ lẫy hoa nả, chim kêu làm ngảy; hoa xếp 
chim đậu (nghĩ) làm đêm vậy. Song vời mặt nhựt 'mặt nguyệt 
có hay khồng ? Thì các bẳn dịch nói chẳng đồng, như bản dịch 
đởi nhà Hản nỏi : Mặt nhựt mặt nguyệt ỏr giữa hư-không. Bản 
dịch nhà Ngổ cũng như nhà Hản. Nhưng Ngài Vương-Nhựt- 
Hưu lại nói: ĩt giữa hư-không mà khổng vận chuyến. Bản dịch 
□hả Tàu-Ngụy chẳng nói cỏ hay là khổngỆ Còn bản dịch nhà 
Đường và nhà Tống quyết định r&ng khổng có. Nếu hòa-hợp 
lại đề nói, thì là mặt nhựt mặt nguyệt tuy có, nhưng do vi 
hào-quang của Phật và Thánh chủng che lẫp ánh sáng, thi 
dù cỏ cũng như khòng vậy. Song mà xét cho tột lý, khổng cỏ
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là phái hơn. Vi sao ?, Từ cõi trời Đao-lọri sẳp lên, còn không 
cần ảnh-sáng cùa mặt nhựt, mặt nguyệt. Huống chi nước 
Cực-Lạc ?

Hay là bản dịch đời nhà Hán, trên hai chữ « nhựt nguyệt» 
thiểu hai chữ « khổng cổ » cũng chưa biết được ? ! Vậy nhờ bậc 
Cao-minh giải rổ cho ỉ !

Đồng-hồ hinh hoa sen là : Tô Huệ-Viễn lập hội nhóm 
chúng niệm Phật tại non Khuỏn-Lô, chạm cây làm hình hoa 
sen, đủ 12 cảnh, dẫn giọt nước chảy vô ao hồ, chia phiên niệm 
Phật, mỗi một giờ là ntrớc ngập một cánh ; ngày đêm 6 thời, 
thièn tụng không trễ, các bậc hội viên tu niệm Phật được vãng 
sanh rẫt nhiều. Người đời nay phân thời tu tịnh-nghiệp, là 
gốc của TS Huệ-Viễn. Tồ Huệ-Viễn, căn cứ nơi kinh nầy.

SỞ  : M ạn-Đà-La, là : Tên hoa trên  t r ờ i  đây 
d ịch  fà T h ích-ỵ . Lại d ịch  Bạch hoa. T r ờ i rả l hoa là : 
Khen ngại Đ ạo-đứ c, như sự tích  Ông Không-Sanh 
(T u -B ồ -Đ ề) Yà tr ờ i Đ ẽ-T h ích .

SAO : B ạch-hoa  là gi ? Hoa trời nhiều thứ, như : Mạn- 
Thù-Sa là thử hoa đỏ. Nay chỉ nói có một thử hoa trắng, là 
bởt văn cho gọn. Cũng cỏ thê nói phượng tây thuộc kim, lẫy 
nghĩa ỉà nghiệp trắng sạch.

Thích-ỳ lá gi?  Hoa trời xinh tốt,làm vui đẹp ý người vậy.

Kinh Đại-Bồn nối : Tẫt cả chư thièn, đều đem trăm nghỉn 
hoa thơm trên cõi trời, đển củng dường Đức Phật kia, cốc vị 
Bồ-Tát, cùng chủng Thinh-Văn.

Khám khen lá gì ? Người đời làm lành, các vị trời hoan 
hỷ. Huống chi nước kia đức Như-Lai, các vị Bồ-Tảt, và Hiền 
Thánh, toàn là bậc Thượng-thiên cùng nhau nhóm hợp, nên 
trời thẫn khen ngợi rải hoa, lẽ cố-nhiên, phải vậy. Như Ông 
Không-Sanh (Tu-BỒ-Đề) và trời Đế-Thich. Ông Không-Sanh 
(Tu-BỒ-Đề) yên ngồi. Trời Đế-Thich rải hoa Ông Tu-Bồ-Đề 
hỏi : Ai ờ  trên khòng rải hoa đỏ ? Đáp : Tôi, là Thiên-Đế. Do 
vi Tốn-Giả nỏi phảp Bát-Nhã rẵt hay !
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Xem đày nên biẽt, những người vẵng-sanh vè Tịnh-Độ, 
là bực đều đặng nhứt-tâm bẵt loạn, thời cảc yọng-niộtn chẳng 
sanh, muôn pháp vắng-lặng, tức là khéo nói phảp Bảt-nbã, 
cảm-động đến cảc trời, còn nghi chi nữa ?

SỞ : Lại hoa có hai thứ : I )  Hoa t r ờ i ,  2 )  Hoa 
cây . Ntay chỉ nói hoa t r ờ ỉ ề Là vỉ hoa trử ỉ gồm cả  
hoa cây Tậy.

SAO : Hoa trời là : Từ Irên trời rải xuống, nghĩa như 
văn trưởc đã giẳi.

Hoa câg : Kinh Đại-Bồn nổi : Bổn phương tự nhiên nồi 
giỏ, reo ra năm trăm thứ tiếng, thôi các hoa cày. Hoa tiết ra 
mùi hương lạ', theo gió bay khắp bốn phương, bav đến chỗ các 
vị Bồ-tổt, Thinh-Văn Đại-chúng. Hoa rơi xuổng đẫt, chửa dày 
bốn tẫc, sáng ngời chỏi mắt, thơm tho khổng chi bẳng. Đến lủc 
hoa hơi hẻo, tự-nhiên giổ thối cuổn đi, thế thỉ cõi kia cũng có 
rải hoa cây, cho nên nói. Hoa trời đã gồm cỏ Hoa cây là thế.

SỞ : Xứng-Iý thời tự .tán h  m ĩr tỏ , nghĩa là 
hoa đẹp.

SAO: Tự tánh cởn mê, như hoa cồn bủp ; Tự-tánh thoạt 
ngộ, như hoa nờ xồeệ Lại màu sắc rực-rỡ, khổng vẽ mà 
thành, mùi thơm bát-ngảt, chẳng đi mà đến. Hoa rải tự nơi 
không, chẳng trồng mà mọc, chẳng hái mà tự-nhiên rơi xuống. 
Tự-tảnh thần-linh thôũg đạt, cũng lại như thế ?

TRÌ Dĩ CÚNG PHẬT
Chúng-sanh cõi kia, thưìrng mỗi bữa sáng sớm. Mỗi 

ngưìri lầy cái y-kích, hứng đừng các thứ hoa, đem đi cúng- 
dưìrng 10 muôn ức Phật ĩr phương khấc; ngay trong giừ ần 
s6m, về đến nưó*c mình.

SỞ : Vân đây nổi trờ i rải hoa, chúng-sanh lấy 
đi cáng Phật. Chứng-sanh là : Chừa Phật ra , cỏn thì 
đ$u là chứngế8anh. Sáng 8Ởm ỉà một trong sáu g iở  vậy. 
Y -k ích  là : Cái đựug hoaễ Củng Phật rồi trỏ ’ về nước> 
Còn trong thời ăn gứm, là vi bay đi bằng phép thần - 
tủc thỏng vậy.
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SAO : Chừa Phật ra là ế. Duy có một minh Phật, riéng 
xưng là bậc Đại-giảc, còn từ bực BS-tảt sắp xuống, nhẫn đến 
kẻ sơ t&m phàtn-phu vãng-sanh Ỷề nước kia đều kêu là chủng- 
sanb vởi Phật tương-đổi.

Một trong sáu thời lá ; Sảng sởm là thời trước nhửt 
trong một ngày, lẫy buối sảng sớm đi củng Phật, là đề tỏ lòng 
chí kỉnh vậy.

Lại lủc sảng là lủc khỉ đém còn thảnh-mảnh (tươi vui), 
sảng sởm cúng Phật ỉà dùng tâm còn trong sạch vậy.

Chủng-sanh nưởc kia, tuy ngày đém nhửt-ỉâm (băt-loạn) 
vốn không thanh trược ; nhưng người chưa chửng lẻn bực 
Phật, còn cỏ chút vô-minh, chạm việc gặp duyên, chi cho khỏi 
xúc động ; cỉing lẩy lúc vừa rạng sáng, gọi ỉà tâm thảnh-mánh, 
cũng cỏ thề tủy thuận phương này, mà tạm nỏi là sáng 
sởm vậy.

Thường là gl ? Vì mỗi bữa vẫn thường như vậy, vì khòng 
nhàm mỏi.

Mỗi người là : Vi mỗi người đều như thế, vi khống ai 
siêng năng, không ai lười biếng. Đò đựng hoa : Ngài Chơn-Bế 
nói: Y-kỉch là cái đồ *đựng hoa của người ngoại-quốc. Hoặc 
nỏi cải y-khàm : (giỏ lam). Cũng như lấy vạt ốo đựng hoa. 
Nói phương khác là từ nước mình đến phương khác. Đây, 
không nói nước minh, là bởt vănề Mười muôn ức đức Phật : 
Mỗi một đức Phật là một cõi Đại-thiên, 10 muôn ức là nói chỗ 
rộng xa vậy.

Thời ăn ]ả : Bữa ăn sởm mai ; sổng SÓTĨ1 đến bữa ăn 
buối mai, ỉà thời rẫt it ; lẩy thời rãt it, cúng Phật rẫt nhièu, 
là nỏi sự đi răt chóng vậy.

Như Kinh Đại-Bồn nói : Các vị Bồ-tổt nương oai-thiần 
của Phật chừng trong một bữa ăn, khắp đến 10 phương vô- 
lượng thế-gidri, cúng-dưởng các vị Phật: Đồ hoa hương, kỷ- 
nhạc, y-phục bâo-cái, tràng phan vò số đồ củng. Hoặc muổn 
dưng hoa, ỉhời ở giữa hư-không hóa thành cái Bửu-cái bằng 
hoaẽ Khắp 40 dặm, nhẫn đến sáu trăm, tảm trăm dặm, đều y
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theo ý muốn lỏm nhỏ, đứng dừng giữa hư-không, cối thế nó 
đều xủ xuống, dùng thành- phốp cúng-dườngẻ Lại dùng tiếng 
rãt hay đề khen ngợi đức Phật, nghe lănh kinh pháp. Đẵ cúng- 
dường xong, thoạt nhiên bay bồng, vè đến nưỏrc mình, còn chưa 
đển 8n sớm,

Cử đây, thời cỏ dủ thử những đồ cúng-dường, lại hỏa 
tràng hoa thảnh những tốn cáị, và cúng rồỉ nghe phốp nữa,

Văn đày chỉ nói dùng hoa củng-dirờng, đều là bớt 
văn vậy.

Thế nào là thằn túc ! Như Kinh Đại-Bồn Ngài Pháp-Tạng 
nguyện r&ng : Khi Ta thành Phật, người trong cỗi của Ta, đều 
đặng phảp Thần-túc-thông. trong raột phút Irải qua trồro ngbìo 
vạn ửc sổ na-đo-tha thỂ-giởi.

Lại nguyện rẳng : Lièn đặng pháp Túc-mạng-thỏng, Lại 
nguyện rẳng Thiên-nhẵn-thông. Lại nguyện rẳng : Thiên nhĩ* 
thông. Lại nguyện r&ng : Tha-tâm-thông,

Thế thì biết, người sanh nước kia, sáu phép thần-thòng 
tự-tại, không những bay đi mà thôi ; nhưng đây không nỏi, 
cững là bởt văn vậy.

SỚ í X ét pháp Thăn-tứe-tbAng đây, các vị Bồ- 
tát Tề bực T h ập -trụ , Thập-hạnh mớ ỉ eỏ nhu trong  
kỉnh Hoa-Nghiêm nổi.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm nói : Bực Bát-trụ Bồ-tốt. trong 
một giáy phút dạo đi giáp vô sổ thế-gỉởi.

Lại trong kinh Thập-Hạnh, lời lụng nỏi : Cõi Phật vô- 
biên không có số đếm, vô-lượng chư Phật ở trong đó. Cảc vị 
Bồ-tảt ở trong đó, thân cận cúng-dường sanh tâm tôn trọng 
Thể thời vởi phảp thần-túc nay đây hàng Tièu-thừa đâu dễ 
kịp ư ?

Hỏi: Thế thời ba mỏn ỷ-sanh thân, sễ thuộc VẾ bực nào ?
Đáp : Kinh Lăng-Già nỏi ba món chia ra thuộc Thinh- 

Ỵăn, Bồ-tảt và bực Đại-thảnh (4).
Thởi biết người sanh về nước kia, tùy chỗ tu của minh, 

đèụ cỏ chỗ sỏr-chửng, lệ như trong văn cửu phầm,
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SỚ t Xứngế!ý thửi tự •lềnh tự trang-nghiẽm , lả 
nghĩa đựng hoa oAitg-đv^ng. Tự-tánh tự biên khẳp, 
lả nghĩa 1 0  muón ử c  cổ ỉ Phật. Tự-tểnh tự  lặng khỏng, 
là nghía thửl ttn vệ kịp. Tự-tổọh tự -trụ , là nghía nirức 
mỉnh.

SAO: Tự Ịrang-nghiêm là : Tâm vốn đủ trùm muôn đức 
trở lại dùng muòn đửc đề nghiêm-tâm. Bửc mà không khoe chỗ 
đức, nghiêm mà khổng trụ cbỗ nghiêm, đó mới chinh là chơq 
thật cúng-dường.

Kinh Tư-ích n ó i: Người mà hay cúng-dường cho Phật? — 
Thời người ấy thông-đạt lý vô-sanh.

Kinh Bảo-Vổ nói : Kẻ nào Tư-duy đúng như lý, tửc là 
cúng-dường đức Như-Lai đó vậy. Tự biến khắp là : Do tự-tâm 
khắp tẫt cả xử, tửc là đều dâng thờ mõi vị Phật, không bỏ 
khòng qua vậy.

Cho nên kinh Duy-Ma n ó i: Đông thời cúng-dirờng, không 
trườc, không sau. Tự lặng không là : Tâm thề vốn vẳng không, 
không thì khổng tới, không lui. Cho nên chỉ thời ăn về kịp, chĩ 
đối vởi sự văt-vẵ lặn-lội ả  phương nầy mà thôi. Thật ra thời 
khống vượt ra ngoài sát-na (một niệm) đã trở về nước rỗi.

Tự-trụ là : Nguồn tâm vẳng-ỉặng, thưởug trụ không dời 
đ ồ i; đỏ là cái chỗ : Quê Xử ruộng đãt đề an tbân lập mạng 
của mỗi người.

Kinh Kim-Cang nổi: « Huờn chỉ bồn xứ » tửc như kinh 
nầv nòi : « Huờn đáo bồn quốc ». Đăy mới đảng gọi là vụ-bồn, 
gọi oẳng quân-tử vụ-bốn ; người quân-tử chuyên về việc gổc là 
bon-phận.

CÚNG D ĩ T ự  THÍCH

Ẵa cơm rồi đi kinh-hành.

SỞ : Nvtrng văn trên  nói giờ ftn. Cho nẽn kẽ đay 
nói việc ăn, ĐI kỉnh-hành là : Nghĩa xoay vòng khAng 
dứt. Về rồ ! ăn, ăn rồi đi là cái dáng th&nh-thưi tự  
thích vậy.
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SAO : Ẵn cơm ỉà gi ? Kinh Đại-Bồn n ỏ i: Những người 
được vãng-sanh đến giờ ăn cơm, với cảc binh bẵng bạc, b&ng 
vàng, mỗi món bát bảu tùy ý muốn thứ nào, tự-nhiên nỏ hiện ra 
thử nẩy; trăm mỏn ầm-thực dẫy-đày trong đó. Chua, mặn> 
ngọt, lạt, đều theo s& thích, không dư không thiếu, không vì sự 
ăn quả hrợng, ăn rồi tự tiêu, chứ khống còn cặn phần. Hoặc 
người ăn bằng cách : thẫy sắc nghe hương, tưỏrng Wy làm cách 
ăn, tự-nhién no đủ, khống đắm thèm chi, thản-ỉâm nhẹ-nhàngẵ 
Ăn xong rồi, cảc đồ nỏ tự biến hỏa đi, đến giờ ăn nó lại tự 
hiện ra.

Xoay vòng là : Như đường canh suổt đường chĩ, thoi 
dệt liên kết, qua lại không thòi vậy. Ăn rồi lại đi là : 1.- Do 
điều hòa thàn-thề, đừng đề ngưng trệ. 2.- Điều hòa tâm trí, chở 
cho buông lung. Thảnh-thơi là : Ý nói rảo bưởc tự rỗi. Người 
đời ăn rồi, nếu không giong ruôi việc trằn, thời cũng mải mê 
giẫc ngủ. Cồn ở nước kia, ăn rồi đi lản bộ bẳng cảch kinh-hành, 
là vởi cái thế dạng giải-thoảt, cải trạng thải tiêu-diêu, khá tưởng 
thăy vậy.

SỞ ỉ Chỉ nỏỉ ỉn  cvm , không nói đến áo mặc v.v... 
Chỉ nói đi kỉuh-hành, không nói đẽn ngồi n ằ m v .v ,,.  
cũng là b ớ i văn vậyẳ

SAO : Ảo mặc là : Kinh Đại-Bồn Ngài Pháp-Tạng nguyện 
r&ng : Khi ta thậnh Phật người trong cõi của ta, ý muốn có ảo 
mặc, thì nỏ tùy theo niệm liền đến. Không cần cắt may, nhuộm 
đập giặt xả, lại còn có vô-lượng đồ y-phục tốt đẹp như : Mão, 
ngọc, vòng, xuyến, hoa tai, chuỗi anh-lạc, tràng hoa dây chuyền, 
cảc ngọc báu rực-rỡ, trăm nghin sắc đẹp, tự-nhiên hiện ở  
nơi minh.

Lại nguyện rẳng : Còn có vô-lượng : Như-ỹ~diệu-hương: 
Hương hoa, hương bột, thơm tho bảt-ngát khắp cả nườc Phật 
kia. Nên biết không nỏi ảo mặc, vì nói Cơm ăn là gồm áo mặc, 
và tăt cả đồ nuôi sốngễ

Không nói đến sự ngồi nẳm đỏ, Kinh giảo cỏ chia ra bổn 
pháp Tam-muội ắ‘ l ễ- Thường-hành Tam-muội; 2.- Thưởng-tọa 
Tam-muội; 3 .- Bản hành bản tọa Tam-muội; 4 .- Phi-hành 
phi-tọa Tam-muội (5).



Chính trong văn đây, thời chĩ có pháp tbử nhứt, song 
trong hai bộ (Đại-Bôn và kinh này) đều nỏi người vãng-sanh, 
ngồi trong hoa sen.

Kinh Ban-Chàu Tam-muội: Thời nói đứng, nên biết ; vi 
nói pháp đị đã gồm phảp ngồi, và luôn bốn oai-nghi vậy.

S Ớ : Xứng-lý thời tự -tánh thường Định, lả nghĩa 
ặu cvm . Tự-tánh thường Huệ là nghĩa đi kinh-h&nhỆ

SAO : Lẫy Thiền-duyệt làm mỏn ăn. Cho nên thiền-định 
cỏ nghĩa ăn. Trí hay vận chuyền; cho nên huệ cỏ nghĩa đi, 
như trong Luận lời tụng-nói : Yêu thích mùi phảp của Phật, 
lẫy phảp thiền Tara-muội làm món ăn. Lại Luận Phật-Địa n ỏ i: 
Trong cõi Tịnh-ĐỘ, chư Phật Bồ-tảt, hay giảng-thuyết, háy 
thọ dụng phảp vị Đại-thừa. Lại nữa, đề tri thàn chánh-bảo 
thọ dụng mùi vị chơn-như, hay 'gịữ-gìn giời-thàn huệ-mạng, 
khiến không đoạn hoại, và nuôi lớn muôn pháp lành, nên cỏ 
nghĩa gọi là Sn.

Lại Kinh A-Hàm, Luân Duy-thửc v.v...' đều nỏi năm mỏo 
ăn ra khỏi đời : 1.- Thiền-duyệt; 2.- Nguyện ; 3.. Niệm;
4.* Giài-thoảt; 5.* Pháp-hỷ. Nghĩa là do pháp Thiền-định nuôi- 
dưỡng tinh-thần, nhẹ-nhàng vui đẹp, đó tức là nghĩa ăn. Sức 
nguyện giữ-gìn Chánh-phảp, thời pháp-thân tăng-trường, 
tức là nghĩa ăn. Sức niệm nhớ rõ, thời Thánh-Đạo hiện tiền, 
tức là nghĩa ăn. Giải-thoát là hết chướng-nghiệp, hẳn hòi 
được lợi-ỉch, tức là nghĩa ăn. Món pháp-hỷ là tu đẳc-pháp thì 
mừng trong tâm dẫy đằy, nên no bẳng rẫt vui mừng, tức là 
nghĩa ănế

Văn đáy chỉ nối pháp Thiền-định là : Nói một gồm bốn, 
Vì trong pháp Thiền-định, khòng pháp nào mà chẳng thâu- 
nhiếpể Kinh Duy-Ma nói : « Người chưa phát ý Đại-thừa, ăn 
món cơm nầy, đến chừng phát ý Đại-thừa, .mời tièu ; người 
đã phát ý đại thừa, đặng quả vô-sanh-nhẫn rồi mới tiêu. 
Người đặng vô-sanh-nhẫn, đến nhứt-sanh-bô-xứ mởi tiêu ».

Kinh Hoa-Nghiêm, văn Cự-Túc Ưu-Bà-Di nổi: « Nếu 
các vị Bồ-tát nhựt sanh bS sứ ăn cơm của ta, đều ồ  dười càỵ
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Bồ-Đề, thành bực chánh-giảc ». Đều là lý Tự-tánh chơn-như 
vổ-tận, mà làm mổn ăn vậy.

Đi kinh-hành là : Kinh Tri-Thế n ó i: Chõ đi của Đức 
Như-Lai, là chỗ khòng đi ; chỗ không đi ẫy, là Chơn-Huệ vậy.

Cho nén biết, cầm thìa (muỗng) buông đũa, mỗi miếng 
không rơi ; giờ cẳng động thản, mỗi bước đạp nhẳm.ề. Đâu 
đặng vùi đầu ăn cơm, luống qua một đời, ngẳm nưởc xem non, 
uồng công muôn djặmẾ

TÒNG KẾT

Nầy Xấ-Lợi«Phất! Cõi nư£c Cực-Lạc thành-tựu Côngệđức 
trang-nghiêm như vậy.

S Ớ : K ết Tăn trên : Nhạc T r ờ i ,  Hoa T rờ i v.vệ.. 
Món món trang-nghiêm , đều do hạnh-nguyệD công-đức 
của Phật k ia , mỏri đặng thành-tựu như thể.

SAO: Nguyện là như Kinh Đại-Bôn Ngài Phảp-Tạng 
nguyện ứ n g : Khi Ta thành Phật, từ đẫt sắp lên, đều cỏ vô- 
lượng mỏn tạp-bảo, trăm nghlii mỏn hương, đề hiệp cộng lại' 
làm nén cỗnh trang-nghiêm ăy.

Lại nguyện rẳng : Khi. ta thành Phật, 10 phương vô ương 
số thể-gỉởi, chư-thiên, nhơn dán, nghe danh hiệu Ta, hắp đèn 
rải hoa cúng-dường.

Lại nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, các vị BỒ-tồt trong 
cỗi Ta, dùng hương hoa v.v... các món đồ cúng, muốn đến 
thế-giới phương khác, đê cúng-dường cảc đức Phật, chừng 
trong bữa ăn, liền đặng khắp đến.

Lại nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, người trong cõi 
của Ta, chừng khi muốn ăn ngay trong bát báu, tự-nhiên cỏ 
trăm mỏn đồ ầm-thực, 11Ó hiện ra ở trước, ăn rồi lièn hóa đi.

Đến nay Ngài thành Phật, mỗi mỗi lời nguyện của Ngài 
thây đều thành-tựu.
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Hạnh lá nhu Kinh Đại-Bồn nổi: Ngài Pháp-Tạng Tỳ-Kheo. 
Đã phảt nguyện rồi, trời mưa hoa mầu, mà rải trên đó.

Lại nguyện rẳng : Hoặc làm thầy Tỳ-Kheo; hoặc làm vi 
vua trời; hoặc làm vị vua ngurởi, là Luân-vương. Hoặc quan đạỉ- 
thần, thường đi đến chỗ Phật, dâng thờ cúng-dựờng.

Lại nguyện rằng: Trong tay thường hóa ra đồ y-phục, đồ 
ầm thực, tràng-phan, bảo-cải, tẫt-cả tiếng âm-nhạc. Đến nay 
Ngài thành Phật. Như văn trên: Nhạc trời, hoa trời v.v... Cảc 
phước bảo, cŨDg đều thành-tựu.

HÚA CẨM PH0N6 THQ (phân ra làm ba phằnl 

I H ó a  cầm diSn pháp: (hóa chim nól phốp) 
2.- Phong thọ diễn phốp: (giỗ cây nói kinh)
3.- Tồng kè't nhị nghiộm : (tóm kè't hai mỗn đẹpì

HÓA CẦM DIỄN PHÁP (ph&n ra lìm  hai phin)

1.- Chánh thị phấp Am (chì ngay tiếng phẩp)
2 -  Thỉch v ỉ ác đẹo (rõ kh6ng đirò-ng dữ)

CHẢNH THỊ PHẢP ẤM (phán ra làm hai phần)
1.- Tuy in âm : (rao tíing pháp)
2ệ- Hoạch ích : (nghe đặng lợi ỉch)

TUYÊN ẴM

Lại nữa, nằy Xá-Lợi-Phất! Nơớc kia thirìrng có các 
thứ chim ; Kỳ-diệu tạp Bắc như : Chim Bạch-hạc, chim 
Khống-Tước, chim Anh-Võ, chim Xá-Lợi, chim Ca-Lăng-Tin- 
Già, và chim Cộng-mạng, các ỉoài chim ấy, ngày đêm 8ẨU 
thìri, kêu ra những tiếng hòa-nhã, tiíng kia nói rõ cấc pháp: 
Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất bồ-đề-phan, Bất thánh-đạo-phằn, 
như yậv.
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S Ớ : Văn trurổx nỏi : Các trờ i dẳng cúng hoa m ầuẳ 
Văn đây nói : Các thứ chim , cây bán, diễn nói thành 
tỉểng các pháp của Phật. Lại Tăn trư ớ c  nói : Sự cúng* 
dường rấ t thủ-thẳng. Văn đấy nói : Sự nghe pháp rđt 
thử thắng. M ỗi m ỗỉ các món là nóỉ không phải ch ỉ m ột 
món.

Ký •diệu là : Cái tốt đẹp lọ thường.
Tạp-S&c là : Nhiều màu 8ẳc, xen lộn ('ất khéo. 

Chim Bạch-Học VẾV... là trong nhiều thử mà chi nó! 
m ột, hai thứ  th ô lễ

Bạch-H ạc, Khồng-Tưởc Tà Anh-võ, là thứ chim  
ta th vở n g  thây đ vợc b ié t. Chim X á^L ại, xem  giải 
▼ăn tr v ớ c ễ Chim Ca-Lăng Tăn-gi à : đây dịch  lả Diện* 
Ằm : Cộng-mạng cỏ chỗ nói : Mạng-mạng, nhu vậy các 
th ứ , thảy đều ký•diện. Chẳng phải ch im  ỏrcỗỉ phàm 
sánh k ịp .

SAO: Kỳ-diệu là Hỉnh nó khảc vởi loài chim kia, gọi là 
Kỳẵ Tiếng hay gọi là Diệuẵ Chim Bạch-Hạc ẫy: Cõi này cũng bổn 
thứ Hạc: Đen, Vàng, Xanh, Trắng. Mà hạc trắng thi tốt hơn. 
Song hạc tuy trắng, nhưng chưa toàn trắng, chẳng phâi là chơn 
Bạch-Hạc vậy. Khồng-tước, Anh-võ, đều là thứ chim được người 
ở. cõi nầy cho là qui, nên đày riêng nỏi. Tần-già: Đây dịch là 
Diệu-Ằm, vì khi nó còn ờ  trong trứng đã có tiếng kêu tốt hơn 
các thứ chim khảc!

Kinh Chảnh-Pháp Niệm-xử nói: Tiếng tốt của chim này, 
dù tiếng của người, cùa trời, của thần Khẫn-Na-La v.v... cũng 
đều không thề bỉ kịp, chỉ trừ tiếng của Đửc Nbư-Lai, cho nên 
nói: Diệu-Âm.

Chim Cộng-mạng, cũng nỏi Mạng-Mạng, cũng nỏi Sanh- 
Sanh; nguyên tên là : Kỳ-Bà Kỳ-Bà-Ca, một mình hai đầu 
thân quả báo đồng, nhưng thần thức khác, như về đời quả 
khứ, Đửc Thích-Ca và Ông Điều-Đạt từng đọa trong loài 
chim này (6).

Lại ỏr non Tuyết-sơn cố con chim hai đầu. Một thuyết 
nỏi: Chim Ca-Lầu-Trà. Một thuyết nữa nỏi : Chim Ưu-Ba-Ca- 
Lầu-Trà, thật vậy. Hình nó cũng mường tượng như nghĩa COD
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rắn hai đầu ệ' Con chim chỉn đầu ; con cá nghln đầu ; nay thợ 
chạm, hoặc vẽ làm thân người cỏ haỉ đầu, e sai đó vậy.

Mẫy loài chim nói trên. Bổn loại chung cổ ờ  nước Chấn-đốn 
(Tàu) hai loại riêng có cõi Tây-càng (Ẩn-Độ). Ở cỗi đây (Ta- 
Bà), đẵ khen quỹ lạ ; nên ồ  nước (Cực-Lạc) hinh-thề, màu, 
tiếng càng thêm kỳ-dỉệu : Nay chỉ lấy tên đồng, mà thật thời 
kbảc, lộ như : Lan-can, lưới giăng, hàng c&y vếv... đều dừng cảc 
ngọc bảu làm thành, chẳng phẳỉ người đời b  đây cổ được I

Nỏi một hai loài là : Vi nhiều không thề nói hết, như : 
Trong Quản-Kinh nỏi : Chim Phù, chim Nhạn vả chim Oan- 
Ương v.v... Nay dùng ít loại đề gồm số nhiều, cũng là bớt văn vậy.

SỚ : Song các loài chim  côi nầy, chỉ cỏ m ộtY ài 
thử như : Chìm Anh-Vd biẽt nói liếng vgư& ĩ, n hưng  
cũng chỉ gợi là học nói mà thỏi ! N vởc k ia th ở l ngày 
đêm kêu ra  tiếng, đfi hòa lạí nha, TỈ hay diễn nói các 
phâp : Ngũ-C&n, N gũ.lực, T h ất-g iốc-ch i, Bát-chổnh- 
đạo, tâ t cả đạo-phôm ; chẳng phải lãng-mạng vỏ ý nghĩa !

SAO: Chĩ khen học n ó i: Nối, chỉ biết nỏi theo người, mả 
khổng thề hiều nghĩaẽ

Sảch Lễ-Kỷ nói: chim Anh-Võ hay nói, nhưng không 
ngoài loài chim bay; con Tinh-Tinh hay nỏi; cĐng chưa lla loài 
cầm thủ, thế thời việc nhơn-đạo chủng nỏ nỏi còn chưa thông. 
Huống chi luẠn đến việc Phật-pháp. Chim Anh-Vổ còn như thể, 
chim khác thì khả biết vậy.

Hòa-Nhã là : Hòa đổi vởi xẵng như : chim « Oanh », chim 
«Ly* v.v.ẵ. là loài chim kêu tiếng tực (quê kịch).

Dịu-dàng ém-ải, không cỏ thô xẵng, hay khiển người 
nghe, tầm nỏng nảy cũng tự h ế t; thế gọi là tiếng hòa. Chánh đại 
cằn nghiêm, không cỏ tà mị, hay khiến người nghe, tảm ham 
muốn tự binh; thế gọi là tiếng nhãỆ

Tiếng đờn sắc của Ông Tử-Do còn thiếu nơi đạo hòa ; 
tiếng nỏị của người nưởc Trịnh rẫt trải với thỏi nhã (7)ẵ Chim



-  272 -

kia gồm hai tiếng đêu tốt (hòa-nhẵ); thế là tiếng huỳnh-chung, 
tigng đại-ỉữ (8) đều chẳng bỉ kịp tiếng chim ỉ

Chữ Diềa là: Mồ cho rộng ra, vì nghĩa vỏ-tận. Chữ 
Sướng l à : Giải cho thông, vt ỹ khổng ngăn trộ. Như thế, diễn 
giải các pháp ; Căn, Lực, Giốc, Đạo, cả 37 đạo-ph&m vậy (9).

Đạo-phầm là : Do phầro loại đây đề vào đạo cờ vậy.

SỞ ] Song3 7  phâm đây, thuốc về pháp tièu-thừ a. 
Nhưng thật ra  cững chung cả đạí-thừ a nữa. V itủ y  theo 
tẳm hạnh cùa n gvỳỉ đại, nhu trong cổc kinh luận n ỏ ỉẽ

SAO : Chung cả Đại-thừa là : Luận Du-Già quyền 44 nỏi : 
Pháp Đại-thừa Bồ-Đề phần cỏ nhiều món, 37 phầm đày, nhưng 
trong đỏ có nghĩa riêng biệt và thông đồng đổi vởi bực Đại và 
Tiều (Bại-thừa thl thẫy đại-thừa...).

Luận Tri-Độ nói : 37 phằm không thừa nào mà nó chẳng 
nhiếp gồm cả : tửc nhiên vô-lưọmg đạo-phằm, cũng & trong đó. 
Kinh Tịnh-Danh n ỏ i: cảc đạo-phầm là đạo-tràng. Lại nói : Đạo- 
phằm thàu 'nhiếp trong cải nhơn của pháp-thân. Luận Đại-thừa 
n ỏ i: Đạo-phầm là cây đuốc báu Đà-La-Ni của ổng Bồ-Tảt.

Kinh Niết-Bàn nói: Nếu người hay nghiên cứu pháp Bổt- 
Chánh-đạo tức thẫy được Phật tốnh, gọi ỉà đã được vị đế-hồ. 
Đày đều là ước theo phảp đại-thừa đế nỏi.

Tày theo Tảm-hạnh kia là : Như Kinh Niết-Bàn n ó i: Trí 
cỏ hai món : 1) Trung-trí; 2) Thượng-tri.

Như Quản cảc Ẩm (thân ngũ-ẫm) là khồ; thế gọi là bực 
trung-tri Phân-biệt cốc ẩm có vồ-lượng tưởng, chẳng phải hàng 
Thinh-Văn bực Duyên-Giác biết được; thế gọi là bực Thượng- 
triế Thời biết đạo-phầm là một. Nhưng cải tri nghiên-cứu của 
mỗi người Đại, Tiếu vốn không nhửt-định.

SỞ : Pháp ngũ-c&n lả : 1 ) Tín ; 2 )  Tân Ị 3 )  N iệm ; 
4 )  Đ ịn h ; 5 )  Huệ. Hay sanh thấnh-đạo nên gọỉ Ịà căn 
( ệ ịỉc ) . Lạỉ nh ư  Luận C u-X á cỏ  đủ ba nghla.
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SAO: Chữ căn có bai nghĩa : 1) Nghĩa năng t r i : Giữ 
cỏi chỗ đS đặng, mà phằn minh khống cho mSt vậy. 2) Nghĩa 
sanh hậu; Sanh nhũng cái chưa đặng, mà rolnh gắng t$n cằn 
lén vậy,

Nói chữ tín-căn là : Đối trong Đế-lý, cương quyết bỏ hẳn 
việc ngO-duc lạ c ; ẵy gọi là tỉn-rcăn. Một căn đậỵ là tồng (gốc) 
còn 4 cổị kịạ nương thẹo trên (tỉn*căn),

Tẫn-căn là : Đẵ tin lỷ đ&y, cần cầu không th ổi; &y gọi là 
Tẫn. Niộm-cău là : Đã càu lỹ đậy, tường đậy ĩf đậy. nhử rõ 
không quên, ăy gội là Niệm.

Định-căn là : Đã tường lý đây, buộc duyên một cảnh, 
tương-ưng không tản-loạn, íy  gọi là Định,

Huệ-căn là : Đã định tàm nơi đạo,' lại pháp chảnh-quán 
rõ-ràng, quyết chọn phải quăy ; ăy gọi là Huệ.

Hay sanh thảnh-đạo là : Do năm pháp đây, điều-trị; tâm 
kia vỉ như không khi âm-dirơog hòa-hập, tăt cả hột giống, đèu 
đặng nò  mọc, cở vậy.

Cu-Xá ba nghĩa là : Trong Luận Cu-Xá nói: 1) Tối-thắng; 
2) Tự-Tại và 3) Quang-hiền là căn.

Tổi-thắiíg là : Vì căn-thề thù-th&ngễ Tự-tại là : Vi căn 
dựng thù-thắng. Quang-hiền là : Vì thề và dụng" đèu bày. Ở đây 
chia ra 22 căn (10), vi cố tỉn v.v..ẽ cẳ năm cănế

SÓ* : Pháp ugũ-lực l à : Tức ng&-c&n trưổrc t&ng- 
trư&ng thêm lên, đủ cổ sửc mạnh, nên giội là lực*

SAO : Chữ Lực cổ hai nghĩa : 1) Không bị cái khảc đè 
ép ; 2) và cỏ thế đè ép được cải, khảc. Như Luận Du-Già n ó i: 
Vi pháp ngũ lực (năm sức mạnh) đ ây ; hay đến đời sau và 
đời sau đối vởi chỗ chửng pháp xuẫt-thế-gian. Sanh tảm rõ 
biết thâm lỷ một cổch thù-thẵng, với tẵt cả những cải khảc dù 
khỏ, mà cỏ thề đè ép nó được ; Và lại có eai thế rẫt lớn, và 
mạnh, cỏ thề xô dẹp đươc tẵt cà bọn ma quân (phiền-não), 
cở vậy,
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Tín-Lực lả : Tin sâu Để-Lý (lỷ chẳc Ihật) càng thêm,tăng 
trư&ng. hay ngăn những việc nghi hoặc, khổng cho lay động ; 
hay chõng lũ tà ngoại, không cho mê ' loạn ; và hay phố tâm 
phiền-nẵo, không cho nỏ xâm hại, cớ vậy. Một tín lực là t&ng, 
cốc cối sao nương theo, lệ như Tín-căn nóỉ trên,

Tẫn-lực là : Vì tăn-căn tăng-trưởng) hay phả được cảc 
mỏn dẵi-đãi thân tâm, thành xong cảc njộn sự nghiệp ra 
khỏi đời.

Niệm-lực là : Vi niệm-căn tăng-trưởng, hay phả được 
tầm tà-niệra, tbành-tựú đươc tỗt cả tàm chảnh niệm TO 
khỏi đời.

Định-lực là : VI định-căn tãng trường, hay phá được 
tẫt-cả cải tưỏrng tạp loạn, phát khờỉ các phốp thiền-định 8ự 
và lỷ.

Huệ-lực là : Vi huệ-căn tăng-trưỏrng, hay phả đữợc tẫt- 
cả tà-kiến của kẻ tà, ngoại, hay đoạn được tẫt-cẵ những cải 
chẫp của bực thiên-tiều (tiêu-thừa).

SỞ ỉ Thất Bô-Đề phân là : Tức Thất giác *chỉề Cũng 
do n&m căn , năm lực trưórc, m ới đặng bảy cái huệ 
dụng đây : 1 ) N iệm ; 2 )  T rạch  pháp ị 3 )  T inh-tấn ế, 
4 )  Hỷ ; 5 )  Kỳ ; 6 )  Định ; 7 )  Xồ. c ỏ  một chỗ nói :
1 ) Trạch-pháp ; .2 ) Tinh-Tấn ; 3 ) Hỷ ; 4 )*T rừ  •, 5 ) Xả ; 
6 )  Đ ịn h; 7 )  Niệm. Nay giải theo thuyết sau.

SAO : Giác-Chi là : Giác tức Bồ-Đề, Chi tức là phằn. 
Nghĩa là : mỗi phần mỗi phằn, tùy chỗ hợp mà dùng vậy. Do 
căn lực trưỏrc Ịà : Luận Du-Già nói : Đã chửng vào ngỏi chảnh 
vị của các phảp rồi, thời phải dùng giác'huệ như thật ẫy làm 
chi phần. Cho nên biết năm căn, năm lực, đã chắc chắn rồi, 
vậy sau cằn có cải giảc-huệ, theo chỗ hợp mà dừng. Giài theo 
thuyết sau là: Do vì thuyết sau của Ngài Thiên-Thai giải, ý 
rẫt rõ hơn.

Lại Kinh Hoa-Nghiêm lời sớ cũng lẩy phần Trạch-phảp 
làm phẫn tự-lhẽ, còn mãy phần kia làm tử-phằn : 1) Trạch- 
phảp là : Vì khi nghiên-cửu các pháp phải khéo hay rõ biết, 
đề lựa riêng cảị nào chcrn thì dùng, cái nào ngụy thi bỏ.
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2) Tinh-tẵn là : Vi khi tu dạo pháp, khẻo hay biết rõ khổng tu 
lầm những cái khồ-hạnh vô ich. 3) Hỷ là : Vì khi Tàm đặng phảp 
hỷ, khéo hay biết rổ, khỏng theo những phảp điên đảo, mà 
sanh tâm hoan-hỷ. 4) Trừ là : VI khi trừ các việc tà-kiến, tâm 
phiền-não, khéo hay biết r5, đoạn hết cảc yiệc luống dổi, không 
hại căn lành chơn-chảnh. 5) xả là : Vì khi xẳ đước sỏr-kiến niệm 
trước, khéo hay biết rổ : Thủ, Xả, Hư, Ngụy, hằng khống vói 
tưởng. 6) Định là : Vì khi phốt ra cải pháp thiền-địíih, khéo hay 
biết rõ, những pháp thiền hư giả (giả dối) khổng sanh tâm kiến- 
ải. 7) Niệm là : Vi khi tu đạo ra khỏi đời, khéo hay biết rõ, 
thường khiến định huệ quàn-bình, nếu tâm chìm đẳm, phải 
nhở dùng « Trạch-phảp », « Tinh-tẫn » và « Hỷ » ba chi, xét mà 
đảnh thức nỏẵ Nến tâm phù-động lắm, phải nhớ dùng : « Trừ »ậ 
« Xả » vả « Định » ba chi, thâu nhiếp mà dẹp nổ. Mỗi niệm mỗi 
niệm điều hòa, khiến cho vừa phải.

S Ở : Bát Thánh-đạo ấy , cũng cỏ tên là : Bát 
Chánh-đọo. Do trv ở c  nhờ có Trạch-pliáp vẵv... cho nên 
đến đầy được Tào chánh-đạo: 1 ) Chánh-kỉẽn ị 2 ) Chánh 
tư-duy ; 3 )  Chánh-nga- ; 4 )  Chánh-nghiệp ; 5 )  Chánh* 
mạng Ị 6 )  Chánh Tinh-Tấn Ị 7 )  Chánh-niệm ; 8 )  Chánh- 
định.

SAO : 1.- Chảnh-Kiến là : Trong bộ Tạp-tập n ó i: Nếu khi 
tu giảc-chi mà ngộ chơn-thật rồi, thời phải dùng chánh-huệ đề 
thành lập vững vàng, xét thẵv được Đế-lý rành rẽ, không còn 
lầm lộn. 2ệ- Chảnh Tư-duy là : Khi thẫy rõ Đế-lỷ nầy, nỏ tương- 
ưng vởi tàm vố-lậu, với sự suy nghĩ so-lường, khiến nó tăng 
trường, đề vào cõi Niết-bàn. 3.- Chánh-Ngữ là : Chẳng những 
tâm không tà tư loạn tường, lại còn dùng tri vố-lậu, đề nhiếp 
4 khầu nghiệp, trụ vào 4 lời thiện-ngữẽ 4,- Chảnh-Nghiệp là : 
Do nơi tri vô*-lậu, trừ được 3 nghiệp của thân, tất cả tà nghiệp, 
đề trụ vào thân-nghiệp thanh-tịnh. 5,- Chảnh-Mạng là : rio nơi 
trí vô-lậu, đề trừ 5 món tà-mạng (11) trong 3 nghiệp (thân, 
khầu và ý). 6.- Chánh Tinh-Tẫn là : Do nơi tri vô-lậu, nên riêng 
tu tinh-tăn, đê tới đạo quả Niết-bàn. 7.- Chánh-Niệm là : Dùng 
trí vô-lậu, đổi trong pháp chánh-đạo và phảp trợ đạo, phải nhở 
niệm đề tâm khỏng động thẵt (xao lãng). 8.- Chánh-Định là : 
Do cải tri vô-lậu đề tượng ưng nhau, đăng chánh trụ norị đế-lý
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quyết định không dời đồi. Tỏtn lại đèu nói chữ Chánh là : Do 
khòng nương theo lối chênh lệch tà vạy, nên gọi là Chảnh ; và 
hay đi đến đạo của Niết-bàn nên gọi là Đạo.

Bằng theo kinh Hoa-Nghiêm, phấm « Ly-thế-gian » : Thời 
pháp Bảt-chánh đều là cái đạo của ổng Bồ-tát.

Chảnh-kiến là : Xa lìa tẫt cẳ các cải thói tà kiến. Chảnh 
tư-duy là : xả bỏ cái tâm vọng tưỏrng phân biệt ; đê thuận theo 
« Nhứt thế tri ». Nhẫn đến chảnh-định là : Khẻo và phảp môn 
bẫt tư-nghi giẫi-thoảt của ông Bồ-tảt, vởi từ ỉr trong một pháp 
Tam-muội, mà tự tại ra vào luôn cả các pháp Tam-muội khác.

Giải rẳng : Chứng cứ văn đây, đâu chẳng sâu mầu. Do 
đỏ suy ra : Pháp Thẫt-giảc chi, Phảp Ngũ-căn ; Ngũ-lực, luôn 
37 phằm, đều tùy theo chỗ tu nhơn cùa chủng-sanh, nên căn 
nhận thẵy chẳng đồng, thành thử chỗ chửng Đại, chứng'Tiếu, 
mỗi môi đều có chỗ sỏr-đẳc cả, riêng biểt (như trền đã nói).

SÓ* : Câu « Như thị đ&ng pháp »i Chữ Đ&ng 1& nói 
chung các pháp :T ứ  niệm -xir, tứ  chánh-căn, tứ  như "ý 
túc. Thành ra  3 7  ph&m, và cỏn tãt cả cã c  pháp khác nữa.

SAO : 37 phầm, mà trên chĩ nói 25 phầm cho nên thêm 
chữ « Đẳng » đề bao-quát đó.

Tứ Niệm-Xứ là : 1.- Quản xét thân bẫt tịnh. 2.- Quản xét 
thọ dụng là khồ. 3,- Quản xét tàm vò-thường. 4.- Quản xét phảp 
vô-ngã. Mà nói niệm-xử là ế- Lấy điều bẫt-định là chỗ đề cho 
mỗi người quản xét thân, cần phẳi niệm (nhở) vậy. Cho đển 
phảp khồ, phảp vò thưòrog vểv..ễ cũng lại như vậyẽ

Tứ-chánh-cần đã giải thẫy ở văn trưỏrc ; do vì sanh thiện 
diệt ác khỏng dãi-đãi, nên kêu là cần ; vl cần với chỏ đảng cần, 
hiệp nh&m chơn-lỷ, nên nói Chảnh-cần.

Tử Như-ỷ đỏ cũng có tên là tử Thần-tủc, như: Dục- 
như-ý-túc ; Tâm-như-ý-túc ; Cần-như-ý-túc ; Huệ-như-ý-túc. 
Bỏri do tứ niệm-xứ, Tứ Chảnh-cần đến đây, sự tinh-tẫn t&ng 
nhiều, định tâm hơi kẻm, nén bảo phải tu 4 mỏn định-lực Dầy. 
<Jề nbiểp târa lại ; thời trí và định quân-binb, hay đoạn đưcrc
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cải kiết-sủr, chỗ sơ nguyện đèu toại, nêa goi là như-ý-túc vậy. 
Hiệp vời 7 loại phầm trên, thi là 37 phẫm. Trong Luận Bà-Sa, 
Luận Trỉ-Độ, đều có dự rổ : Tứ Niệm-Xử dụ Hột giống, Tứ 
Chánh-Cần như gieo tròng, Tứ Thần-Túc như nức mọngẾ 
Ngũ-căn như mọc rễ. Ngũ-lực như lên mầm, đâm lá. Thãt- 
giác-chi như trồ bông. Bát Chảnh-đạo như kết trải, cho nên 
gọi tên là cây Đạo-thọ. Còn tẵt-cả các pháp như pháp Tứ Vô- 
lượng Tâm, và Lục-Độ vô-lượng pháp-mốn v.v.ệ.

SỚ : Hỏi : Tại sao không kề bày trư ớ c  là T ứ - 
Niệm -Xir v .về.. mà ỉại bẳt đần nóí pháp Ngũ-eăn ? Đáp : 
Do YÌ trọng chữ Tín vậy. Biri cỏ đức tin là chủ. Lại 
yì từ  b a k h o a  trv ổ rc  đến đ â y , m ớ i c ỏ  că n  Tà lự c  (n g ữ -  
căn , ngũ-lực).

SAO : Cứ theo thứ lớp của 7 phầm loại là nghe pháp : 
Trưởc phải niệm-tri và nhở giữ, kế thì cần tuắ Vi cần, nên 
mời thâu-nhiếp tâm được điều-hồa, vì nhu-hòa nên mới thành 
căn-bản chắc. Găn đã tăng-trư&ng thành thế lực, nhẫn đến 
thẫt-giác là đề phàn-biệtỂ Bát-Chảnh là làm nên hạnh chơn- 
chánh!

Nay trọng chữ Tin đồ là : Do Kinh này dùng đửc Tin 
làm chủ, mà căn, lực, cả hai cung đều lẫy Tin làm đầu. Vì Tín 
có thề kềm giữ 4 cái kia (Tẫn, Niệm, Định, Huệ), và vỉ Tín là 
gốc của Đạo, là mẹ sanh ra các công-đức vậy. Nha trong 
năm ngỏi (12), chữ Tín cũng ở  đầu. Trong ngồi Thập-Tín, chữ 
Tín cũng đứng đầu, và 11 pháp lành, chữ Tin cũng ả  trước 
nhứt cở vậy.

Ba khoa trên ăy là : Từ khoa Tứ-Niệm-Xứ, Tứ Chánh- 
Cần, Tứ Như-Ỷ-Tủc, tu hành đến đây, mới đặng có căn, lực 
kiên cố, làm cho các pháp đã đặng từ trước kia nó không có 
thối thầt ; và lại những pháp sẽ đặng sau này, rổt rảo đồu 
được thắng lợi, cũng do một chữ Tín, cho nên đầu tiên phải 
nói căn, lực trước đã !

SỚ  : X ứng-Iý, th ờ i tự -táuh b iến  hỏa, là nghĩa 
các I 091 ch im , tự  tánh sanh ra  tẩ U c ả , các p h áp -m ôn , 
là nghĩa Căn, L ự c, G iác, Đạo.
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SAO : Văn sau nói : Đức Phật kia biến hóa làm ra. Văn 
đây nối : Sắc tốt đẹp tiếng hòa nhã, toàn thề tự tâm minh hiền 
hiện, thi đâu đặng nhường cho cõi Thánh 'mà mình không có 
hay sao ? !

Lại Tâm-địa dụ như : Quá đẫt bao hàm cảc giống, thl 
các pbảp Ngũ-căn v.v.„. toàn-thề là của tự-tâm vun trồng (Căn 
lành đầy đũ) cần gì giong-ruồi bên ngoài tim kiếmệ Cho nên 
bực Tiên-Đửc n ó i: Tin tảm kiên-cố, lặn như hư-không tửc 
là pháp Ngũ-căn, Ngũ-lực. Tàm giác không ktaỏri vọng, tức là 
Thẵt-giác-chi. Quyết rõ nơi tàm tảnh rồi, tà, chảnh chẳng ăn 
thua, tức là phảp Bảt-Cbảnh-Đạo. Cho nên nỏi : Biền Giốc 
sanh ra muôn vật, không vật nào mà chẳng phải biềnắ Nguồn 
tâm sanh ra mìiòĩị, phảp, không phảp nào mà cb&ng phải tâm.

HOẠCH - ÍCH

Chứng-sanh cõi kia, n g h e  tiếng ấy rồi, th ỉ j đều niộm 
Phật, DỈệm Pháp, niệm Tẵng.

SỚ : Nghe tiếng YA-ỉch, th ờ i đồng vửỉ tỉểng  
th ể - tụ c , TỈ cũ n g  c h ỉ đ ề  m u a YUỈ m à c h o i .  Nay n iệm  
ngỏi Tam -Bảo, chỉnh lả nỏỉ việc hữ u-ích  rậy.

Tam -Bảo ià : Lư ợc có 3 tv ở n g  : 1 .-  T rụ .tr i  
tướng ; 2 .-  B iệt-tư ớ n g  ị 3 . .  Đồng-tướng. Vi đáng tôn 
quí nênt gọi là Bảo.

SAO : Tru-trì-tướng là : Chạm, đúc, đẵp, vẽ gọi là Phật 
Bảo. Cuổn vàng gáy đỏ gọi là Pháp Bảo. Tỳ-kheo năm chúng, 
hồa-hiệp khòng tranh, gọi là Tăng-Bảo ; tức là ngôi Tam-bảo 
thường ở trong thế-gian vậy.

Biệt-tưởng lả : Lược eỏ 3 nghĩa : 1) Tam-bảo tự-biệt;
2) Tam-bảo-đại, tiều-thừa-biệt ; 3) Tam-bảo danh-tướng các 
biệt.

Tông-quảt đại-ý kia, thời cải ỉhân thống thường mà cao 
lớn hơn hết, nhưng thị-hiện chẳng đồng, gọi là Phật-Bảo. Vởi 
cảc Giảo, Hạnh, Lý, Quả, Ngài lập ra pháp-mỏn chẳng đồng, 
gọi là Pháp-bảo, Bực Tam-hiền, Thập-thảnh, Tử Quả, Tứ
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hướng. Duyên-giác, Độc-giốc, ngốìbực chẳng đồng, gọi lồ Tăng- 
bảo. Tức là ngôi Tam-bảo xuẫt-thế-gian vậy.

Đồng-tưởng là : Bằng ước về năm giảo mà nồi, thời: 
1) Môn-lập-sự-tựu-nghĩa (lập sự đề đi lần tởi lỷ). 2) Môn- hội- 
sự về lỷ. 3) Môn sự-lý dung-hiền (đều bày). 4) Môn tuyệMướng 
lý-thật (sự-lý) tảnh-tướng đêu bặt. 5) Môn dung-thông vô-ngại 
(có đủ cả viên-giao) tuy trưởc thẫp sau cao, nhưng đồng về một 
gổc. Tông-quảt đại-ý kia thời cải tánh-thề linh-giảc. chiếu tỏ các 
phảp, gọi là Phật-bẳo. Hằng sa đửc tánh, đều khỏ giữ gìn, gọi 
là Phảp-bảo. Tánh tưởng khổng hai, thầm hiệp không trải, gọi 
là Tăng-bảoễ Tửc là ngôi Tam-bảo xuẵt-thế-gian tổi thượng vậy.

Tỏn quỷ là : Phật là Lư&ng-túc tôn ; Phảp là Ly-dục-tôn, 
Tăng là Chúng-trung-lôn. Y theo đô tu-hành, thởi ra khỏi ngoài 
bạ cõi. Thế-gian yêu-trọng, khòng bậc nào có thê so-sảnh, nện 
gọi Sà Bảo.

bách Thòng-thơ cũng nói : Rẫt tốn-trọng là Đạo, rẵt yên 
quỉ là Đức; huống ngôi Tam-bảo là Đạo vả Đửc rẫt tột, hả 
chẳng xưng Bảo hay sao ?

SỞ : Nghe chim  nói pháp đều nỉệm  Tam-b&o, tự  
cỏ  4  nghĩa : l ) V ỉ  trong tiếng chim  kêu, khâm khen 
ngôi Tám-B&ÓỀ 2 )  Vỉ tiẽng chim  thnyẽt-pháp, cỏ  
phvưng-tiện^hay cẳm  vào thâm-tâm c&á n gư ờ i. 3 )  Vỉ 
tiẽng pháp ngày đêm không d ứ t, quen nhuần lỗ tai. 
4 )  Vỉ chim  cỏn biết nói pháp đề khuyẽn-khich, nên 
người phải g&ng tâm hăng hái thêm hưu.

SAO : Khen ngợi Tam-Bảo là : Mặc dù mỗi mỗi Gác phảp 
Căn, Lực, Giảc, Đạo, trên mỗi-phấm chẳng đồng, nhưng nói 
tóm lại đều nhiếp thàu trong ngòi Tam-Bảo cả.

Khi mà chim diễn nói pháp nầy (37 phầm) : Hoặc nói 
loài hàm-linh sẵn đủ tổnh-giảc, tức là phật tảnh ; chúng-sanh 
nghe rồi, tỏ đặng bồn-tâm mình mỏri biết minh sẵn cỏ đủ Phật- 
tảnh (Phật-bảo)ế Hoặc nói tảnh ấy đủ cảc thứ tưởng : chúng- 
sanh nghe rồi rõ nghĩa thâm diệu, mới biết minh có sẵn phảp, 
(Phảp-bẵo). Hoặc nỏi lánh tướng hòa-hợp khổng hai ; chúng-
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sanh nghe rồi sự lỹ không ngại, mới biểt minh sẵn có Tăng 
(Tặng-bảo). Cho nên tường niệm ngôi Tam-Bảo là thế.

Khéo tỏ vào tâm người là : Tuy nói phổp nhiệm-mầu, 
nhưng lập lời không khéo, thời người nghe bắt dội ngược. Nay 
chĩ nói tiếng hòa-nhã, êm-ải, dịu-dàng, nghĩa-lý đẹp tâm. 
người nghe sanh mừng, nên nhớ niệm ngôi Tam-Bảo.

Quen nhuần lỗ tai là : Tuy khéo nỏi pháp mầu, nhưng 
một bữa sốt sắng, mười bữa nguội lạnh (13), thời tâm cũng ắt 
dẵi phế. Nay chĩ nói sảu thời tương-tục, thường nghe quen 
nhớ. thẫm tủy, nhuần da, huăn luyện thành tánh, nên nhở niệra 
ngôi Tam-Bảo.

Khuyến-khích tâm người hãng hải là : Chim còn cỏ thề 
nói pháp, người sao chẳng bẳng, thoạt sanh tâm tàm-quý, tự 
nhiên phổt tâm tinh-tẫn, nhỏr niệm ngôi Tam-Bảo,

SỞ : xứ n g -lý  th ời tự -tánh chưn-tâm  một th ề , là 
nghĩa P h ật, Pháp rà  Tăng.

SAO s Như văn trên, chỗ bày ngôi Tam-Bảo đồng-tướng ; 
thời biết chĩ có một chơn-lâm, lại khòng thê nào riêng khác : 
Tâm thề vốn tự Giác-chiếu, tức là Phật-Bảo. Tàm thẽ vốn tự 
tánh ly (vọng) tức là Pháp-Bảo. Tàm thế vốn tự không hai, 
tửs là Tăng-Bảo, cho nên nỏi : Mình qui-y ông Phật minh, 
mình qui-y Pháp mình, mình qui-y Tăng mình, chĩ khiến qui- 
y về mình, khòng nói qui-y về người khác, nghĩa là mỗi niệm 
trở về tâm mình, thế gọi là thật nhớ niệm ngôi Tam-Bảo.

THÍCH V ồ ÁC-ĐẠO

Nàỵ Xá-Lợi-Phất! ông chó1 nói loài cbim ấy chính do 
tội báo sanh ra. Sô1 dĩ vì sao ? Cõi nước Phật kia, khÔDg 
cổ ba đurừng ác ! Nằy Xá-Lợi-Phất ! Cõi nưíc Phật kia, 
danh ác đạo còn không, huống chi có thật; các loài chim ẵy 

do Bức Phật A-Di-Đà muốn cho pháp-âm được lưu-bổ, 
tiên Ngài biến hóa ra.
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SỞ : Đây lầ phồng cỏ người nghi : Cỗi Tịnh-Độ 
nhơn sao mà có  sủc-sanh, thành ra  không hiệp vởi lửỉ 
ưức nguyện của Ngài Pháp-Tạng ? Cho nên nói rằng : 
N ưởc kia thật không có ác-đạo Ị do Phật A-DỈ-Đà, Ngài 
muốn cho Pháp'ầm  được lọt vào tai mỗi người, nên 
dửng sức thần-thông mà bỉén-hóa ra , chó' chẳng phải 
thật có sức-tsanh. Và lại chẳng; đồng vói chim ỉr cối 
trờ ỉ , YÌ hay thuyẽt pháp.

SAO : Nhơn sao là : Do cải nguyên-nhơn tổi tăm ngu- 
si, nên kết cái quầ sanh trong loài súc-sanh, bôi cái nhân Xan- 
tham tật-đố, nên kết cải quả sanh trong đường ngạ-qụĩ; cồn 
cải nhơn bẳng tội thập-ảc, tội ngũ-nghịch, thi kết cải quả sanh 
trong địa-nguc, chung gọi là tam-ác-đạo (hạ ác ; Súc-sanh ; 
trung Ồ.C : Ngạ-quỉ} thượng ảc : Địa-ngục).

Vi trong sảu đạo : Đạo Trời (loài trời) là thượng thiện ; 
Bạo người (loài người) trung thiện; Đạo Thần Tu-La là hạ 
tbíện ; cho nên chỉ bạ đạo này (địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh) 
gọi là rẫt ảc.

Luận rẵng : Tạo cái nhơn nơi tâm tịnh, thì kết cải quả 
sanh trọng cỗi tịnh ; lễ nào cõi Tịnh-Bộ mà cỏ ác-đạo ? ! Như 
cổi kia có ảc-đạo thật thi thành ra chỗ tạp-uễ, không khác 
chi cõi Ta-Bà, đâu đặng gọi là Cực-Lạc, cho Iỉên có tàm nghi vậy.

Bản nguyện là : Kinh Đại-Bồn Ngài Phảp-Tạng nguyện 
rẵng : Khi Ta thành Phật, trong cõi Ta không có ngạ-quĩ, sủc- 
sanh, nhẫu đến loài quyên-phi xuần-động. Lại nguyện rẳng : 
Người trong cõi Ta, .đều khòng nghe đến cải danh bẫt-thiện, 
huống chi là cò thật; chẳng đặng nguyện ẵy, quyết không làm 
Phật. Lẽ nào nay quả Phật Ngài đã thành, lại trải vời nguyện 
trước ? Cho nên nói rõ rẳng nước kia vốn không ảc-đạo, 
chẳng những mắt không thăy, mà tai cũng không nghe đếnề 
Bởi vi chỗ nghe vào tai, là chì nghe vạn-đức hồng-danh của 
chư Phật. Như-Lai, Và những hiệu tốt: Bồ-tảt, Thinh-văn, và 
Chư-thiên, Thiện-nhơn, quyết không có danh-tự của 3 ác-đạo 
ỈỌỊt vào lỗ tai, thật vậy.
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Biến-hỏa ra là : Tự lập lời nạti rẳng : Đã khôog sủc- 
sanb, nay chim Bạch-hạc, Khồng tước v,v.,. từ chỗ nào bay 
đến ò  nước kia ? Thành thử chỉ ra căn do ấy : Là Đức Phật 
A-Di-Đà biến-hóa ra, chở chẳng phâi thật cỏ, Như trong Quản- 
Kinh n ó i: Ngọc-Châu như-ý, nỏ phóng ra 8ẳc vàng, hàcMỊuang 
vịodịệu hóạ làm loài chịra trăm sắc báu, tốt đẹp thật vậy.

Phổp-Ẳm tuyên-lưu là : Chữ Tityên : Là Tuyên-bố, lừ 
trên khắp dưởi vi như lời của vị Quốc-chủ. Chữ lưu : Là lưu- 
tbông, từ gần đến xa, ví như nước chảy. Đức Phật Ngài muốn 
phảp-àm của Ngài giáp khẳp khổng bở ; cho nên ch&ng những 
dùng người đề thuyết pháp, mà cũng khiến tiếng cỏa các loài 
chim lua, đều diễn nỏi °phảp mầu, khống xử nào, khống thời 
nào, mà chẳng được nghe. Đó là sức Đại-thần-thông, Ngài 
biến hổa ra ; đâu đồng vởi cải nhơn ngu-ảm mà mắc quả-báo 
thiệt, làm loài chim, súc-sanh ư ? Song biến-hỏa đây cũng cỗ 
hai nghĩa: 1.- Như Phật sai vị hóa-ohom nổi các phảp môn.
2.- Trong tảnh sẵn đủ cảc pháp ; y trong tánh khôi hạnh tu, 
trên quả tự hay sắc và tâm dung lẫn, y và chảnh không hai 
thảy đẽn thuyết-pháp. Thế thời tiếng chim diễn nói, Pháp nó 
vẫn tự-nhiên, chẳng phải Phật Ngài cỏ tâm, riêng biến làm vậy.

Chẳng đồng chim trời là : Kinh Chánh-phảp-niệm-xứ 
nói: Cảc đức Chúa trời dạo đi chơi trong ao, chim Phà chim 
Nhạn v.v... đều kêu-ra tiếng tăm, tỏ bày lời kệ lời tung đê 
chỉ bày việc vui ngữ-dục (14), rốt rồi cũng đèu là vô-thường, 
Chẳng nên mê đắm lắm cảc Ngài ơ i!

Các trời nghe rồi, có vị tĩnh hồn đến đỗi rơi lụy! Đây 
là thiệt loài chim, bởi kiếp trước khi cồn làm người ở  đời, 
miệng hay nói phảp mầu, mà không chuyên tâm lo việc chơn 
tu; nên nay mắc quả-báo làm các loài chim, ở chốn Thiên- 
cung, do thói quen đời trước, nên nay dù làm chim còn nhớ 
thuyết-phảp ; chẳng phải như cõi Tịnh-ĐỘ Đức Phật Ngài biến 
hỏa, nên nói chẳng đồng vậy!

SỚ : Hỏi Ngài Pháp-Tạng nói lời kệ r ỉn g i  Địa- 
ngục, Ngạ.quỉ, súc-sanh, đều sanh rề  trong cỗi c$a
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Sao nói cỗ i kia khAng ác-đạo ? Đáp : Ý lời kệ rổ 
chằng đợi biện nghi Ị người Nữ sanh TỀ a ư ớ c  kia, 
nghĩa cũng như vậy.

SAO: Ỷ lởi kệ tự rõ là : Ngài Pháp-Tạng Tỳ-*kheo, nguyện 
rồi nỏi lời kệ. Trước nỏi rẳng : Địa-ngục; Ngạ-quĩ, súc-sanh, đều 
sanh trong cõi cùa T a ; kế đố Ngài lại nói rẳng : Tỗt-cả người 
sanh về, tu tập hạnh thanh-tịnh. nhir thân sắc vàng cùa chư Phật, 
tướng tốt đều trọn đũ. Thời biết chắc người ã /, ở  cõi Ta-Bà 
đã trồng duyên Tịnh-Độ, cho nên đặng sanh v ề ; đã đặng sanh 
về nựớc kia, dứt hết CỘỊ gổc ảc-đạo, đến thành bực Thượng- 
thiện, tướng hấo như Phật, nào còn cái binh thề Địa-ngực, ngạ- 
quĩ, súc-sanh ngày trước ư?

Người Nữ sanh về kia cững vậy là : Trong Luận n ó i: 
Người Nữ và người thiếu căn, đều không sanh về. Cho nên 
viện dẫn lệ theo trên. Cũng do người Nữ, đời trước có tu tịnh- 
nghiệp; một phen sanh về nước kia đũ tưởng trượng-phu, 
không còn binh người Nữ vậy. Nay vẽ bẫiv-ctồ cửu-phầm vẵng- 
sanh, cồn đề cải hình người Nữ, là lầm vậy. Đó là cải tưởng 
niệm Phật khi ở  c5i Ta-Bà,. chỏr chẳng phải cải tưởng khi đẵ 
vẵng-sanh về Cực-Lạc vậy. Hay là hoặc vẽ cải hình đó, đề tiêu 
biều cải chỗ nhơn-địa của ngữời kia, đê cho rổ rẳng tẫt cả 
nam và nữ, hỗ ai tu cũng đều được sanh về cả. Người tri nên 
xét vậy!

SỚ  : X ứ rig -Iý  th ờ i  tự -tá n h  Tốn k h ô n g  th a m , sân , 
si v .v ..ễ lả nghĩa vô tam ác-đạo. Tự-tánh yốn đủ pháp* 
môn như huyễn, là nghĩa biên hóa ra.

SAO: Nếu cứ theo trong phảp-mòn Bẫt-nhị, thời tham, 
sân, si, tức giới, định, huệ. Thế thiện-đạo, ác-đạo cũng đều như 
huyễn, mà huyễn nó không có tự-tảnh, thì chĩ là nhứt tâm ; hễ 
nhửt tâm chẳng sanh, thời muôn phảp đều dứt.

PHONG THỌ DIỄN PHÁP
Nằy Xá-Lợi-Phẩt! Cõi nước PhậỉSria, gió vi phong thSi 

động, cấc hàng cầy bấu, và tràng ỉirýi báu, kêu ra tiSng nhiệm 
mầu: Ví như trăm nghìn mổn nhạc, đồng thìri đều trỗi lên,
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ngưM nghe tiếng ấy, tư shiên đ&u ậanh tâm niệm Phật, niệm 
Phấp, Tà niệm Tăng.

SỞ : Vău trư ứ c n ỏ i, hảng cây lưổả giăng. Văn 
đây nói các cay lưỏrl ấ y , nhon gió rung động reo ra  
tiếng ấy cũng như văn trên , chim  kêu, dạy bảo chủng - 
sanh lợ i-íc h  vô-cùng tận vậy.

Gió mà nói rằng V i-Phong, là thứ gió tốt rđt tột. 
Tiẽngm à nói là V I-diện, là tỉểng hay rấ t tu yệt. Vi-diệu  
tức là ý-nghĩa hòa-nhă, Trăm  nghin món nhọc là ĩ Lấy 
í t  sánh nhiều, khen nhạc kia rã th a y ; Tiếng nhọc rấ t hay 
cõ i uhorn-thiên cũng không thề bi kịp. Vi tiểng nhạc côi 
kía cũng diễn nói p h áp : c&n, L ự c, Giác Đạo i món 
món đạo-phầm. Mà ir đầy khổng nói ĩà bứt văn vậy.

Lại Kinh Đạỉ-Bồn nói : Gió Vl-Phong thồi đụng 
nhằm thân, mà ĩ r  đầy không D ÓỈ đến, cũng là bứt 
văn vậy.

SAO : Giỏ Vi-Phong là thứ giỏ rẫt tốt; cõi này có thứ gió 
gọi là cù-phong (Bão-tõ) thồi động (cả 4 phia đều thồi đến) thời 
hỏa ra nghiêng hồ đỗ nổng, tiếng nỏ bắt người phải rùng rọn; 
còn thử gió mãnh-phong (gió dữ) thôi động thời hóa ra sập nhà, 
tróc cày, tiếng rãt ghê-gớm. Nhẫn đến giỏ Tỳ-lam thỗi động* 
thời hỏa ra ngã núi, lở non, hoại các thế-giới; cả vũ-trụ loài người 
khổng trổnh được tiếng của nó.

Ngay như nay nỏi cảc thử giỏ: Thử-Minh, Thanh-MinỊi V .V ..  

(15) các gió, tuy cũng xưng là gió lốt, nhưng cũng chỉ- lay -̂lắc 
núi rừng làm cho sanh-trường trăm vật mà thôi. Còn giỏ b  nước 
kia, in tuồng như có, in tuồng như không, vì chẳng phải lạnh, 
chẳng phải nóng, nhẹ-nhàng hòa-dịu, không thẽ sảnh vi vởi cải 
gì đượcế

Trong Quán-Kinh nối: Tám thứ giỏ Thanh-phong (16). 
Thanh lức là cải ý-nghĩa chữ «Vi». Huống cõi kia hàng cày 
và các lưới giăng, chãt nó đều bằng bảy món báu do nhờ gió 
vi phong; kbiia đụng lẫn nhau, tự-nhiên reo ra những tiếng 
tăm vi diệu, như trăm nghìn raỏn nhạc, đồng thời trỗi một
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lượt. Thời 6 tiếng luật âm, hòa lẫn vời 6 tiếng luật-dương, điệu 
nhạc bát-âm rập rền vang dậv; hòa lại càng hòa, nhã lại rẫt 
nhãẵ Giỏ cây cõi kia, đã chẳng phải tiếng tư và trúc đàu cỏ 
tiếng cung và thương ? Thế mà có thề cùng vời trăm nghìn món 
nhạc, đồng lộng-lẫy như thế thật là it có.

Nhạc cõi Nhơn, Thiên chẳng kịp là : Như Kinh Đại-Bồn 
nói : Trăm nghìn vạn mỏn, tiếng nhạc của vị Đế-vương trong 
thế-gian; chẳng bẳng một tiếng rẩt hay trên cung trời Đao- 
lợi. Trăm nghìn mỏn nhạc trên cung trời Đao-lợi, không bằng 
một tiếng rẫt hay trên cung trời Dạ-Ma... Như vậy lần lựa các 
cõi chư thiên, nhẫn đến không bẳng một tiếng rẫt hay trong 
nưỏrc Cực-Lạc, gió thồi rừng cả}', ra tiếng tăm vi-diệu, thật là 
vượt ngoài cõi người cõi trời vậy.

Câu : Cũng diễn nối Đạo-phằm là : Do trong Kinh chĩ nói 
tiếng Diệu-Âm. Kỳ thật ỷ gồm tiếng thuyết-phảp. Nếu chẳng 
phải pháp-àm, thì làm sao hay khiến ngưởi nhử niệm ngôi 
Tam-Bảo ?

Cho nên Kinh Đại-Bốn nỏi : Gió vi-phong pháy động, 
thồi cảc cây bảu, hoặc kêu ra tiếng ảm-nhạc, hoặc kêu ra tiếng 
pháp-âm, lẫy đây chửng rõ. — Do trưửc lệ sau, đều là bởt 
văn vậy.

Càu : giỏ đụng nhẳm thân là : Kinh Đại-Bốn nỏi : Tẫt cả 
loài hữu-tinh ở  nước kia, gặp giố thôi đụng nhẳm thân thề, an 
hòa vui đẹp, cũng như thầy Tỳ-Kheo đã đặng phảp Diệt-tận- 
định (17), sung sưởng biết bao ! Thế cũng là cải lối thuyết- 
phảp bẳng cách không thuyết-phảp vậy.

S Ở : Lại các thử  Bảo-thọ ấy , trong 3 món báu, 
món này là báu hưn h ết, vi hay làm Phật-sụ .

SAO : Luận Tri-Độ nói : Bảu cỏ 3 mỏn : 1) Vật báu của 
người; như 7 món bảu của vị Luân-vương, vl nỏ hay biến-hỏa 
bố thí cho những của cải. 2) Vật bâu của trờ i; như : Các món 
bảu của chư thiên, vì nỏ hay tùy tùng đề cảc trời sai khiến.
3) Vật bảu của Phật; như : Cơm thơm hào-quangằ.ệ vi nó hay 
đến 10 phương đê làm những Phật-sự. Nay ờ  đây nói mổn
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bảu bằng giỏ cây nỏ hay thuyết-phảp, là món bảu rẩt hơn trong 
cảc mỏn bảu, vì phầm lượng nỏ vượt khỏi ngoài cõi người, 
cõi trời.

SỞ : Lại cây Bảo-thọ của P h ật nỏ biểt thụyết- 
pháp, nay đây không nỏi đó cũng ỉà bứt văn vậy. Vỉ lệ 
như Tăn trên ; Ao nưởc đều biểt thuyết-pháp ;Iại kỉnh  
Hoa-Nghiêm, kinh Bát-Nhã y .y ... đều có nghĩa đâỹ.

SAO : Cây Đạo-thọ là : Kinh Đại-Bồn nói : Cây Đạo-tràng 
của Phật ngồi bằng các mỏn báu trang-nghiêm, lưởi báu phủ trên, 
giỏ vi-phong phảy động, nối ra không biết bao nhiêu tiếng tăm 
pháp mầu, vang đến khắp cùng cõi chư Phật, chúng sanh nghe 
đến đặng pháp nhẫn thầm sảu, trụ vào bực Bẫt-thối-chuyên, 
cho đến thành tựu quả vô thượng bồ-đề nay đây không nỏi cũng 
như lời sớ trttớc dẫn gồm trong văn hàng cây, nghĩa là nói 
hàng cày còn biết thuyết-pháp, cây của Phật đâu những chẵng 
thếj nên nói bớt văn.

Lại theo lệ suy ra, như văn trước chỉ nỏi ao báu, lời 
sở dẫn văn trong hai bộ kinh. Thời nước báu chảy đi, vì đều 
nói ra tiếng diệu-pháp, lại theo lệ suy đỏ, như Kinh Đại-Bồn 
nói : Cây bảu nói đạo-tràng của Phật kia, chủng-sanh thẫy đẫy 
khòng cỏ cải bệnh nơi con mắt. Người nghe mùi hương nố, 
cũng không bệnh lỗ mũi, ăn trải nó lưỡi cũng không bệnh, hào- 
quang của cây ấy chiểu đến thân-thê cũng không bệnh, quản- 
tưởng cây ầy, tâm đặng thanh-tịnh, khống còn chứng bệnh tham, 
sân, phiền-não...

Lại nỏi ể. Người thẵy cây đây liền chửng đặng 3 phảp- 
nhẫn. Thời biết câv ấy sắc hương và vị của nỏ, cũng đều diễn 
nói phảp : Căn, Lực, Giác, Bạo, các pháp như thế. Chúng-sanh 
nghe đẫy, đèu nhớ niệm ngôi Tam-Bảo.

Lạí theo lệ suy đó : cát vàng nước kia, thèm đường 
nưởc kia, làu cảc nước kia, cho đến hoa sen tiếng nhạc trời, 
hoa trời, cái y-kích đồ đựng thức ăn, tẫt-cả các sự-vật của 
nirởc kia cũng đều diễn nói các phảp Căn, Lực, Giác, Đạo. 
Đối với các pháp ẫy, chúng-sanh nghe đến, đều nhờ niệm ngôi 
Tam-Bảo.
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Như Kinh Hoa-Nghiém : Hương, mây, đài, lưới đều nói 
ra bài tụng ; như cải trống cõi trời Đao-Lợi (18), diễn lý chơn- 
thuyên khôrig lường (lỷ mầu tuyệt-diệu) ; rừng cây Bảo-Lâm 
tại chùa Lòi-Âm (19) nói diệu kệ vô-sanh (kệ giải-thoát).

Lại Kinh Đại-Bát-Nhã nói : Bén cõi Tịnh-ĐỘ cây rừng v.v... 
các vật trong ngoài, thường có giỏ vi-phong khua động, phát ra 
tiếng nhiệm-màu nói tẫt-cả pháp, đều khòng có thật-tảnh v.v... 
đồng nghĩa đây vậy.

S Ở : Những ngvời khéo hièu, thỉ ngay cõi đây cồ 
I091 hữu-tinh và vô-tỉn h , cũng đền có nói pháp. Nhv 
nghe chim  Oanh kêu, khua cay trứ c Huống nữa
cổi Tịnh-Độ !

SAO: Những người khéo hiếu là: Không chẵp cảnh làm 
cảnh, mà rõ cảnh tức là tâm, thỉ mỗi mỗi vật chi, mỗi mỗi món 
gi đều la ý Tố-sư cả. Nay chì nói vài việc thôi.

Nghe chim Oanh kêu là: Xưa có một Ông thầy nhơn nghi 
một câu trong kinh Phảp-Hoa : « Các pháp từ xưa nay, tưởng nó 
thường vắng-lặng». Tìm xét hết sức làu mà chưa tỏ-ngộ. Một 
bữa nọ thoạt nghe tiếng chim Oanh kêu, lièn đặng đại-ngộ là 
minh-tâtn kiến-tảuh. ông làm bài tụng tỏ-ngộ như vằy : « Các 
pháp từ xưa hay, tướng nỏ thưởng vắng-lặng, xuân đến trăm hoa 
thơm, cành li lu Oanh kêu nhắn».

Khua nhằm cây trủc là : Ồng Hương-Nham vi khổng rõ 
câu : ((Trước khi cha mẹ chưa sanh, cải đỏ nỏ ò  đâu?» Dẵy niệm 
bực tức, lên ở tu trên núi. Một bữa cuốc đẫt, lượm cục đá giăng 
đuhg nhằm cây trủc, cỏ tiếng kêu rang ràng, thoạt vậy đại-ngộ. 
Ngài làm bài tụng tỏ-ngộ như vầy : « Một đụng quên chỗ biết ; 
khỏi cần phải tu riết, cựa mình bày đường xưa (chơn-tàm), hết 
ồ  lớp thua thiệt».

Như vậy thởi chim khảch kêu trưởc nhà, lả thông reo 
ngoài nội, một con muỗi, một con ruồi; một ngọn cỏ, một lá 
cày, chẳng luận mỏn nào chẳng diễn bày diệu phảp, khêu gợi 
đạo-tâm. Huống chi cõi thanh-tịnh của chư Phật ư ? — Hỏi: 
Trong kinh nói : « cỏ khi Phật thuyết-pháp, có khi Phật lảm
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thinh, cả hai không mích bổ riéng một nào, sao đây chỉ nói, 
nước chim cây rừng thu3’ết-phảp mãi không thôi, thế thời có 
động mà không tịnh ? Đáp: Kinh Đại-Bôn nỏi: Người nào muốn 
nghe, thởi riêng người ẫy được nghe (là Phật thuyết-phảp). 
Người nào không muốn nghe, thời cũng riêng người ẫy khòng 
nghe (là Phật làm thinh). Thế thì tịch tịnh hay động dụng đèu 
tùy ờ  tâm, tức động mà cưng tức tịnh,

SÓ*: xứ ng-lý thời tự-tánh có lý hòa lẫn nhan với 
trí là nghía gió thòi cây rung thành tiểng pháp-âm  
vi-diệu.

SAO: Lỷ gồm muôn pháp như vậy, trí khắp phảp gịớị 
như giỏ, lý cùng hợp vởi tri, tri nó tùy lý đề rõ bày, nhựng mà 
giỏ cây đều chẳng biết nhau, lỷ và tri vốn. không hai gốc, trăm 
nghìn món nhạc, không phải giỏ động, không pbảí cây độqg, roà 
do tâm của nhorn-giả động.

TÔNG K Ễ T  NHỊ NGHIÊM

Này Xá.Lợi-Phất! Cỗi nưó-c Phật kia, th&nb-tưu cổng.đức 
trang-nghìêm như vậy.

SỚ i Kết văn t r ê n : Chim biển hóa glỏ rung cây 
hai món trang nghiêm, đều là do cái chỗ < nguyện », 
« hạnh 1» công-đức tu nhvn cùa đức Phật kia, mà thành- 
lựu vậy,

Lại công-đứẹ «b iến -h ỏa», công-đirc « Đ ai.thừa », 
công-đức đồng hư-không, và cỏng-đức của tự-tánh c& 
bốn món đ ư ạc thành-tựu, như trong Luận nóỉ : Điều 
trưở-c công-đức trang-nghiêm , điều san công đức trang- 
nghiêm ; dư ởi hai điều ây nó không hệ-thuôc yớỉ ĩờ i  
lụng của Inận văn.

SAO : Do sỗ nguyện mà được thành-tựu là : Kinh Đại-Bôn 
nỏi s Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, người 
trong cõi Ta, tùy theo chi nguyện kia, hễ muổn nghe pháp, thời 
tự-nhiên được nghe, cho nẻn chim kêu, câv động, đều thàah 
'iếng phảp-àm vi-diệu vậy.
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Do sở hành mà được thành-tựu là : Kinh-Đại Bốn nói : 
Sau khi Ngài Phảp-Tạng phát nguyệt: rồi, y lời nguyện mà tu 
hành các hạnh, như Ngài nối : Ta thường dùng nhan-sắc hòa- 
nhã, lời nói êm-ải, đề lợi-ích cho chủng-sanh. Thế nay kết- 
quả đặng thành giỏ thồi rừng cây, đèu nói ra thành tiếng phảp- 
âm vi-diệu. Như Ngài n ỏ i: đối với Phật, Phốp và Tăng; Ta tín 
trọng và cung kính. Thế nay kết-quả được thành, chủng-sanh 
nghe pháp, đều cảm niệm ngôi Tam-bảo.

Sao gọi là công-đức «biến-hóa»? Như trong bài tụng 
n ố i: Cảc loài chim tạp sắc, loài nào cũng kêu ra tiếng phảp-âm 
hòa-nhã. Người nghe nhở niệm ngôi Tam-bảo, quên cảc Tưởng 
bên ngoài tỏ vào lỷ nhửttảm phải vậy.

Sao gọi là công-đửc « Đại thừa » ? Như trong Luận bài 
tụng nói: Người Nara-tử cỏ thiện-căn Đại-thừa, và người không 
thổt tiếng chê bai Tam-bảo được vãng-sanh. Côn người Nữ và 
người chẳng đủ sảu căn, cả bực Nhị-thừa không đặng vẵng- 
sanh, thật th ế !

Chữ « Đẳng» là đỗng vởi hư-không công-đửc và tánh 
công-đức (20) văn trước và sau: dưởi hai câu « Như thị công- 
đức trang-nghiêm» đều chẳng hệ-thuộc vởi lời tụng của luận. 
Do lời tụng đây : 1.- Thiếu hai chữ « Hóa làm »ế 2,- Thiếu hai 
chữ « Ảc đạo »ề Cho nên riêng nỏi cho rổ ra đó, Rẳng tiếng của 
loài chim kèu ra, nếu chẳng phải đức Phật Ngài (hỏa làm), 
thời người nghe đâu hay quên cảc tướng trẫn mà vào đặng lỷ- 
nhứt-tâm ?

Không nỏi câu « Ảc-Đạo» là vi trong loài người, còn 
khòng người Nữ. Giữa bậc thảnh, cững khổng tiều thảnh, huống 
nữa có ảc-đạo ư ? Trước sau rõ-ràng đã biết, nên khổng nêu 
nhiều.

Lại hai món công đức y và chánh, b  ngoài câu « Như thị 
trang-ngbiêm », nên cũng chẳng néu.

SỞ : Xirng-ỉý thửi tự -tánh Bát'nh&, kh&p cùng 
pháp-gió-i i là nghĩa chim  cầy thuyẽtẺpháp.
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SAO : Kinh Thù-Lăng-Nghièm lời sao nói: « Nếu hay 
chuyến vật (chuyên nôi hoàn cảnh) tức đồng Như-Lai; Yì ngoài 
tâm không vật (cảnh vật tức là tâm).

« Miễn tâm lia phân biệt, tức là chánh tri Bát-nhS, thế nỏ 
cùng khắp phảp-giỏri, không có chi làm chướng-ngại ». Thế cho 
nên cỗi Tày<-phương, nưửc, chim, cây, rừng thảy đều thuyết- 
phảp. Nay chúng ta không thẫy chim, cây thuyết-phổp, là vi 
chưa hết tàm « vọng-niệm phân-biệt ».

Luận Khởi-Tín nói: Lia tướng vọng-niệm ròi tâm nó 
sánh bằng cõi hư-khòng, thế cho nên khắp trong cõi hư-không, 
thảy đều có thuyết phảpỂ

#

CHANH-BAO (phân ra làm hai phằn) 

I.- Hóa-chủ í <đfrc Hốa-chủ) 

2 - Hóa-bạn : (các Hóa bạn)

HỎA CHỦ (phân ra làm hai phăn)
1.- Trưng-danh : (hỏ i tên Phật)
2.- Hỉền-đức : (rõ đức Phật)

TRƯNG DANH

Nầy Xá-Lợi-Phất! Với ý ông nghĩ $ao ? Phật kia cá- gì 
hiệu là A-Di-Bà.

S Ớ : Vãn trư ử c nói y-báo rấ t thù thẳng ị mà y tù* 
nơi chánh-báo sanh ra , nên kể đầy nóỉ vè chánhằbáoỆ 
Câu với ý ông nghĩ sao, ĩà hỏi thử  ông X á -L ợ i.P h ẩ t, 
có hiều bỉểt hay không. Nghĩa ỉà đã biểt Phật kia hiệu  
là A-Di-Đà, nhưng chưa hiều nghía đó. Do vỉ Phật kia  
!à ông chủ chánh-báo trong một bộ kinh, nên phăi 
hỏi thử.

SAO : ông chủ chánh-bốo cỏ y, cỏ chánh, mà Phật ở  
về ngôi chảnh bảo. Chánh-bảo cỏ chủ có bạn, mà Phật là ông 
chủ của nước kia. Nghĩa kia phải hỏi là : Do Di-Đà, là danh



hiệu đủ Vậĩi đức, nghĩa rẵt sâu rộng, cần phải khai thị ra, khiến 
cho người hiếu rõ, đặng mà sanh tâm hướng mộ.

SỚ ỉ Xtrng-lỷ th ời tự-tánh chánb-tư -đny, là 
nghĩa với Ỷ ứng nghía sao ?

SAO : So lường gọi là ỹ. Người đời khối nơi ỷ-thức, 
mỗi niệm mỗi niệm, so lường theo ngoại cảnh, là tà tư-duy vậy. 
Quày ý-thửc lại tự hỏi minh mà xét, suy đi nghĩ lại, lại đi rồi 
suy nghĩ cho cùng nguồn tột đáy, cho đến cải chỗ mà không 
còn gì nghĩ được nữa, thời toàn thàn tức là «Thọ », toàn tâm 
tức là « Quang » nào luận Phật kia Phật đày.

HIÈN-ĐỨC (phán ra làm hai phần)

1.- Danh hàm  đa nghĩa : (Danh trùm nhièu nghĩa)
2,- Đạo thánh viễn kiỉp  : (Đạo thành đã láu)

DANH HÀM ĐA NGHĨA (phân ra làm hai pKân)
J ế- Quang-minh Vô-lượng (sáng suốt không lường)

Thọ-mạng vô-lượng (mạng sổng không củng)

q u a n g  - MINH V Ô . LƯỢNG

Nầy X á 'L ợ i-P h ấ t !  Phật kia hào-quang vô - lượng. VI 
chiếu 10 phương nước, không chỗ nào chưó-ng-ngại được; 
thế nên hiệu là A-Di-Đà.

S Ớ  : Chữ V ô-Iư ợng, đa giải nhtrvăn trư ứ c , nhưng 
vì chưa bỉểt được cái tên vô-Iuạng, nên vãn đây nỏi : 
Q n ang-m inh , và T h ọ ễm ạng cả hai đều là v ô - lư ợ n g  vậy.

Quang-mỉnh cỏ hai n g h ĩa : !•* Trí-quangị 2 ế- 
Thân-quang •, lại cỏ  hai n g h ĩa : 1.- Thưởng-quang •,
2 , -  Phóng-quang.

Lại sỏ^nỈMrn của chữ Quang cũng cỏ hai nghĩa :
1 .-  V ạn -đ ứ c sỉr-th à n h  Ị 2 . -  B ản  n g u yện  Bồ*-thành.

SAO : Trước giải hai chữ Quang-minh vậy. Tri-quang, 
Thân-quang là ẵ' Như đức Lổ-Xả-Na, dịch: Quang-minh biến-



-  292 -

chiếu : Tự-thọ-dụng-thân, chiếu cõi chơn-phảp-giời; đó gọi là 
Tri-quang. Tha-thọ-dụng-thân, khắp chiếu trong đại-chủng ; đỏ 
gọi là Thân-quang.

Lại Kinh Ni ết - bàn nói : Ngải Lưu-Ly-Quang-BỒ-Tát 
thân phổng-quang-minh ; Đức Văn-Thù nỏi : Quang-minh đây, 
gọi là Trí-huệ. Thế thời sự lý viên-dung, Thân và Tri không 
hai vậy.

Thưởng-quang, phổng-quang là : Hào-quang thường hiên 
hiện, không phóng mà không lủc nào là khổng phóng..ệ Như cái 
viên-quang một tầm v.v... Phải vậy.

Phỏng-quang là : Hoặc ở giữa chơn mày, hoặc ở trên 
đảnh, hoặc miệng hoặc răng, hoặc rõn, hoặc chơn, các nơi ây, 
phải vậy. Văn đây nói chữ Quang là chánh ỷ ờ  chữ Thường, 
(thường-quang) mà cững gồm chữ phóng (phóng-qụang) và 
Thân cùng Tri vậy (Thân-quang, Tri-quang) Như Kinh Đại-Bốn 
nỏi : Khi ẫy, Phật A-Di-Đà từ nơi gương mặt phỏng ra vò- 
lượng hào-quang.

Kinh lại nói : Ta (Thích-Ca) dùng hào-quang trí-huệ, rộng 
chiếu vố-ương sổ thế-giởi. Vạn-đức sỏr-thành là : Kinh Hoa- 
Nghiêm phầm Hiền-Thủ : Phân ra 44 pháp quang-minh, mỗi 
quang-minh đêu cỏ cải sở nhơn của nó : Hoặc nhơn qui-y Tam- 
bảo, hoặc nhơn phát bổn lời Hoẳng-thệ, hoặc nhơn tu phảp 
Tam-học, hoặc nhcrn tu luc-độ, là các chỗ tu nhơn màthành-tựu 
vạn-đửc đ ó ; mỗi mỗi đều kết rằng: Thế cho nên đặng thành 
quang-minh ẫyẾ

Lại kinh Bảt-Nhẵ : Phật (Thich-Ca) dạy : Đổi trong tẫt 
cẳ pháp ta khổng chẫp chỗ nào cả nên đặng cải thưởng-quang 
một tằm. Thể thời biểt : Nay hòo-quang sảng của đức Phật đây 
(A-Di-Đà) chẳng phải nhơn tu một đức mà tbành vậy.

Cảu : Bỗn-nguyện chỗ thành ỉà: Kinh Đại-Bồn ngài Pháp- 
Tạng nguyện rằng : Nguyện khi ta thành Phật, trong đảnb có 
hầo-quang sảng, thắng hơn mặt trời, mặt trăng trăm ngàn vạn 
ức bội.



Lại nguyện rẵng : Nguyện khi Ta thành Phật, hào-quang 
sáng chiếu đến vỏ-ương sổ thiên-hạ các chõ tổi tăm đèu đặng 
sảng tỏa. Cảc trời và nhơn-dân, nhẫn đến loài bỏ bay cựa quậy, 
thẫy hào-quang Ta, khổng ai là không phát từ-tàm tảc-thiện 
đề nguyện sanh về nước của Ta.

Lại trước lời nguyện nỏi lời kệ : Hay khiến vô-lượng 
cõi, hào quang đều chiếu diệu, nên nay Ngài thành Phật, đèu 
đặng như sỏr nguyện.

SỞ s Vô-ĩượng ĩà : Nỏi chỗ chiếu rấ t  rộng vậy. 
Mười phưvng là : Vì chẳng đồng kinh khác, chỉ 
chiểu cỏ một phưưng. Không chướng-ngại là :  Vỉ 
chẳng đồng nhựt-quang (ánh sáng mặt tr ờ i )  cồn có 
chỗ khuẩt.

SAO : Chẳng đồng kinh khác là : Như kinh Pháp-Hoa 
chiếu phương Đông, thời khòng nỏi phương khác ; và chỉ nói 
chiếu có 1 vạn 8 nghin cõi, mà không nói gồm hết cảc nước, 
thế thời cái nghĩa còn cỏ chỗ sở-thủ vậyệ

Nav Kinh này thời nói : Bốn gổc trên, dưới, tất cả cỗi 
nước, không nước nào mà không được chiếu. Chẳng đồng với 
nhựt-quang là : Mặt nhựt tuy có hào-quang, nhưng thần Ta-La 
che, thời bị ngăn khuăt. Giữa núi Thiết-Vi thời bị ngăn khuẫt. 
dưới chậu úp thời bị ngăn khuất Ế Lại châu Nam-Diêm Phù-Đề 
sáng, thời Châu Bẳc-Đơn-Việt bị ngăn khuẵt, châu Tây-Cù-Da 
sáng, thì châu Đông-Phẫt-Vu bị ngăn khuẫt. Nay thời suốt núi 
thẵu vách, thông chỗ tối đến chỗ mờ, khòng chi che đậy làm 
cho hào-quang phải ấn khuẫỉ m ẫt; khổng gì ngăn cách làm 
cho hào-quang bặt dứt.

Như Kinh Đại-Bốn nỏi: Hào-quang của Phật’ kia sáng 
tỏ răt xa, hào-quang của chư Phật khác khổng thề bì kịp. Cổc 
đức Phật ò  10 phương, trên đânh phóng ra hào-quang sảng 
chiếu, có đức Phật chiếu một dặm, cỏ đức Phật chiếu hai 
dặm, như vậy lần xa, cỏ đức Phật chiếu hai trăm muôn dặm, 
như vậy làn xa, có đức chiếu một thế-giới, có đức chiếu hai 
thế-giời, như vậy lằn xa, cỏ đức chiếu hai trăm muôn thế-giới
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Duy có hào-quang của Đửc Phật A-Di-Đà chiếu đến một 
nghìn vạn thế-giởi, khổng có cùng tận. Cho nôn hiệu Ngài là : 
Vô-Lượng-Quang Phật, Vô-Biếh-Quang Phật (21) Vô-Ngại 
Quang Phật... nhẫn đến Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang Phật, đều là 
nghĩa Quang-Minh vô-lượng vậy.

Trong Quản-KÌỊih n ó i: Viên-Quang đửc Phật kia, lớn 
như trăm ức cõi Tam-Thiên đại-thiên thế-giới. Lại nỏi : Phật 
kia có tảm vạ» bổn nghìn tưởng, mỗi mỗi tưởng có tám vạn 
bốn nghìn cải tùy hinh hảo (tướng tốt), mỗi mỗi tưởng tốt, cỏ 
tám vạn bổn nghin quang minh, khắp chiếu 10 phương, chúng- 
sanh niệm Phật, đều rước hết không bô xỏt.

Lại Kinh Đại-Bốn nối : Ồng A-Nan đầu lạy mới vừa 
chẫm đẫt, niệm danh hiệu Phật, lúc lạy chưa đứng dậy. Phật 
phỏng hào-quang sáng lởn, khắp 10 phương trên dưới, đẵy đèu 
là nghĩa Quang-Minh vô-lượng vậy.

Hoặc hỏi thắc-mắc rằng : Nhựt-quang (mặt trời) còn cỏ 
khi khuẫt, trong đời ai cũng biết. Hào-quang Phật không khuát 
sẽ cỏ chỗ chửng cứ bẳng cảch nào? Đáp : Mụ tờ già của Ông 
Tu-Đạt irưởng-giâ không muốn thãy Phật, lánh vào trong 
phòng kín, hào-quang Phật soi đến, tường vách đều rống suốt 
trong ngoài bốn bôn, mụ xây mặt về phia nào cũng thẵy thân 
Phật hiện trước... tức là chứng cứ cho cải nghĩa hào-quang 
đửc Phật không bị chi che khuăt, nên gọi là Siêu-nhựt-nguyệt- 
quang.

T H Ọ . MẠNG V Ô -L Ư Ợ N G

Lại nữa này Xá-Lọi-Phất ! Thọ-mạng Phật kia, và ca 
nhân-dẳn trong nước đều sống vô-lưựng YÔ-biln A-Tăng-Kỳ 
kiếp, nên kêu là Pbật A-Di-Bà.

S Ở : Quang-minh vô-ĩượng, ỉà một nghĩa trong  
nhiều nghĩa vô-lưọ-ng. Văn đây nói Thọ*mạng, cũng 
vô-ỉượng vậyỂ Phật Thọ có 3  : Pháp.thọ, Báo-thọ, 
ửng-thọ. Như kinh Pháp.H oà và Quán-kinh, trong  
lờ i sớ  nói rố '
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Song Phật thọ vA -fvạng, lả tùy ccr chỗ thấy. Đây 
nói vô-lượng cũng có thè tức từ một 80 vô-lượng trong 
nhiều số vô-Iưựng.

SAO: Thọ-mạng là : Cái chỗ trải qua của sổ ttiọ-mạng cổ 
ngẳn cỏ dài. Nay đương thời kỳ kiếp giẫm, số thọ chỉ trăm năm 
(22). Dù thời kỳ kiếp tăng kia cũng chừng tám vạn (23), dẫu vị 
Luân-vương, Trời Đế-Thích (24), hay cảc đức Phật trự thế, cũng 
cỏ hạn lượng. Duy có Thọ-mạng của Phật A-Di-Đà kia rẫt là 
làu xa, không cuộc sổ thường, Ihế gọi là vô-lượng-thọ.

Ba thọ là : Kinh Pháp-Hoa phằm Thọ-Lượng lởi sớ nói : 
Chữ Thọ : Sổng lâu. Cũng nói nghĩa thọ là chịu. Njhư Pháp thân 
là lý chơn-như nỏ kliông cảch ngại cảc pháp, nên gọi là lãnh 
chịu ể, như Báo-thân cảnh và Tri nỏ tương-ửng vời nhau, nên 
gọi ià lẵnh chịu. Như ứng-thân mắc cải báo trong một thòri kỳ, 
trăm năm không đoạn, nên bảo là lãnh chịu.

Phảp-thàn lẫy lỷ chơn-như làm thọ-mạng ; Báo-thân lẩy 
Tri-huệ làm thọ-mạng, ứng-thân lẫy hai chữ nhơn-duyên làm 
thọ-mạng.

Trong Quán-Rinh lởi 'sờ nói : Phật thị-hiện ra đồng tưởng 
sanh diệt, cỏ thỉ, cỏ chung đỏ là số thọ-mạng của ứng-thân. Một 
phen chửng quả được rồi thời chửng được luôn bằng cách vĩnh- 
viễn. Cỏ thi, cỏ chung đỏ là số thọ-mạng của Bảo-thân. Chẳng 
thọ, chẳng phải chẳng thọ (sống làu) vò-thĩ vô-chung, đó là số 
thọ-mạng của Phảp-thân vậy.

Lại nói : Thọ-mạng của Phật kia, thiệt cỏ kỳ hạn, toản- 
số-học của người, và trời, không đếm đặng; thế là hữu-lượng 
mà vò-lượng vậy.

Ngài Việt-Khê giải rằng : Kinh đây tuy nỏi Vô-lượng, 
chính là cái thân có 32 tưởng, chúng-sanh thường thấy, chẳng 
phải cải thàn thẳng-ứng cao lờn mà trong Kinh Thập-lựoquản 
nói, cũng đồng ỷ văn trước.

Nay nói tùy cơ chỗ thẵy là : Kinh nầy nói thân Phật 
không nhửt-định, trong văn nghĩa lỷ trưởc đã biện rành.
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Huống chi văn kinh chỉ nói Đức Phàt A-Di-Đà, hiện & trước 
mặt đó. Chưa hề chì định hiện cải thân bực nàa9 Ngài Việt- 
Khê đàu đặng định cho là cải thàn 32 tường ? Chắc rằng thân 
Liệt-ửng, thời người liệt cơ tự thẫy lẫyẵ Chở không phải kinh 
nầy chuyên ch! lẫy cải thân Lỉệt-ửng, đẽ hiện cho người liệt cơ 
vậy đàu ?

Kinh Đại-Bồn Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta thành 
Phật, dàu cho 10 phương chủng-sanh, đèu là bực Duyên-Giác, 
Thinh-Văn mà là bực tọa thièn nhứt-tàm, muổn tinh tuối thọ của 
Ta, dầu mẫy nghìn vạn ức kiếp, tính mãi cũng không thề biết 
được. 'Đ 1 phải là cải vô lượng cùa thần thường thẫy đó ư ? Cho 
nôn đức Thich-Ca đã nhập diệt chốn song-lâm rồi, mà hoặc có 
người còn thẫy hội Linh-Sơn chưa giải tán. Vởi thân Phật Xả- 
Na nghỉn trượng, mà có người thấy b&ng thân kim sắc trượng 
sảu. Thề Phật vốn không đồi dời, mà do căn cơ nên thãy khác 
vậy thôi. Thế thời nói thọ-mạng Phật kia, bẳng số vô-lượng 
trên vô-lưọmg, cũng nào chẳng được?

SỞ : Câu : «Cập ký nh<rn dân Iả» : Vỉ khéo dửng 
lờ i đảo-ngược Nỏl nho-n dân là : Vỉ Phật dụ như Ông 
Quốc ch&. A-t&ng-kỳ, Tàu địch  : v ỏ-8ổ , gấp hai sổ vô 
số gọi Bố vô -ĩư ợ n g  vô -b iên . N hơn dân sổ thọ có  hai : 
l ễ- Vi nhỏr sức bản-nguyện của Phệt g iáp . 2 , -  Vi nhờ 
Birc công đức lu c&a minh,

SAO : Lởi đảo-ngược là : Nếu theo lời xuôi thuận phầi nói 
nhu vậy: Phật và nhơn-nhân thọ-mạng vò-lượng. Như câu : Ba- 
La-Mật gọi là Bĩ-Ngạn-Đáo, phải nỏi Đáo-Bĩ-Ngạn mới thuận 
hơn, lẫy ý hội hiều, chór chẫp lời hại ý.

Càu Phật như Ồng Quốc-chủ : Nưởc kia tuy khổng cớ 
cái phong-hỏa bẳng chế-độ vua tôi cha con. Song Phật là 
pháp-vương (25), cỏ nghĩa như vua chủa, người sanh về nước 
kfa, nương theo Phật học, Phật nên có eái Dghĩa như nhơri-dân.

Chẳng phải như cõi Ta đây: Bản-đồ sô bộ, hệ-thống ; 
bién tên dân chúng vậyễ Sổ Tấng-Kỳ (26) lại ỉà một con số 
đẫu trong 10 con số lờn (27). Từ một trăm số Lạc-Xoa (28)
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bội thêm chồng chửa mà thành ra sổ A-Tăng-Kỳ. Lại Tăng-Ký 
là một số vô-lượng (29); vô-lượng vô-lượng là một số vô-biên. 
Nay hiệp nỏi đó tự cỏ hai nghĩa: l ẻ- Thiệt rõ số kia, lẫy sổ 
Tăng-Kỳ tính đó, có vô-lượng vô-biên sổ Tăng-Kỳ vậy. 2.- Tột 
khen sổ kia rẵt nhiều, không còn biên-lượng, không còn cùng 
tột, là Tăng-Kỳvậy.

Phật-lực là : Kinh Đại-Bồn Ngài Pháp Tạng nguyện rẵng : 
Khi Ta thành Phật, người trong cõi Ta thọ-mạng đều là vô-ương 
sổ kiếp; không cỏ ai tinh đặng số kia. Đày là vì nhờ nguyện-lực 
của Phật, nên cỏ số thọ mạng ẫy.

Tự-lực là : Nhứt-tâm niệm Phật, v ì; tâm được thanh- 
tịnh nên hoa sen hóa sanh, cải thân thanh nhẹ, chẳng đồng với 
cải nhục thân chẫt ngại có già, bệnh, chết ; đăy là vì nhờ sửc 
minh tinh-tẵn, nên có sổ thọ mạng ẫy.

s ó * : Hỏi rằug : Vô-ĩượng đấy, cũng có thề tứ c là 
Vô-Iượng, t rê n  v ô -Iư ợ n g  đ ấy , nó cỏ  chứ n g  c ứ  gì chăng ?

Đáp : Lệ nhu tro n g  kinh Hoa-Nghiêm đa nói.

SAO : Văn trên dẫn lời sớ trong Quản-Kinh nói: Vô- 
lượng đây là từ hữu-lượng cho đến vô-lượng, mà nỏi cũng có 
thề tức nói vô-lượng cho đến vô-lượng đẫy, do vì văn đây chinh 
giống kinh Hoa-Nghiêm : Kinh kia văn hồi-hướng nói Vô-lượng 
A-Tăng-Kỳ ».

Lời giải rẳng : Bây không phải là một trong hữu sổ (cồn 
đếm được) mà nó chỉ là lời nổi đê tỏ nghĩa vô sổ. Nếu nhứt 
định có số, thời cồn bị hạn cuộc trong hạn lượng.

Nay Kinh nầy cũng nòi « Vô-lirợng vô'-biên A-Tăng-Kỳ » 
hai kinh văn-thế ý rẫt giống nhau. Nên nỏi Phật kia thọ-mạng, 
cũng có thề tức là vô-lượng của vô hạn lượng vậy.

Hỏi : kinh Hoa-Nghiém. Phầm thọ lượng n ó i: Thế giởi 
Ta-Bà một kiếp (30) là thế-giới Cực-Lạc một ngày đêm. Một 
kiếp của thế-giới Cực-Lạc bằng một ngày đêm của thế-giởi Ca- 
Sa tràng ; như thế lần lựa kiếp và ngàỵ tương đối với nhau,



-  208 -

cho đến trăm vạn sổ A-Tăng-Rỳ thế-giởi, tột đến thể-giới Thắng- 
Liên-Hoa : Thời ngày kiếp của thế-gếiới Cực-Lạc chì hơn ngày 
kiếp của thế-giởi Ta-bà, mà thua rẫt xa với mẫy thế-giới sau 
đỏ, thì đâu đặng còn là vô-lượng của vò hạn lượng ư?

Đáp : kinh kia lởi sao giải rẳng : Ba thân dung hiệp, thì 
ba thọ không ngăn ngại, tức dài cũng cỏ thề thàu ngắn, chỉnh 
nói ngắn cũng kéo dài, không phải dài không phải ngắn, thỉ dài 
ngắn đồng nhau, mỗi mỗi đều hòa lẫn viên-mãn, lời bàn ý nghĩ 
đều bặt, từ đày nghĩa nỏ tự rõ, khồng nhọc công biện-luận.

s ò * : Lại yổ ’ 1  th ọ -mạng quang-m inh đó chỉ là tóm  
tẳ t  mà nó i đỏ t h ô i ,  yỉ dửng 8Ố í t  đè gồm số nhiều . Hai 
bộ kinh dành đề chỉ nói Vô-Iượng thọ ây thi tóm  ỉỹi 
càng tâm nữa, vi thè nó gồm cả dụng. Nểu nói cho đủ 
ra  thỉ y-háo, chánh-báo, thảy đền vA-ỉượng.

SAO : Tỏm nói là : vì Phật đủ muốn đức. Nay chĩ nói thọ 
mạng và quang-rainh ẵy. như kỉnh Hoa-Nghiêm về bực Bát-Bịa 
nói: Thàn tướng vồ-lượng, Trí-huệ vô-lượng, Phương-tiện vở- 
lượng, Quang-minh vô-lượng, Thanh-tịnh vô-lượng, Âm-thinh 
vô-lượng v.vể„ Thời biết nỏi hai việc là dùng ít nhiếp nhiều.

Thề nhiếp dựng là : Hoặc cỏ kẻ nạn rằng : Đã Quang-minh 
và thọ-mạng cả hai đều nỏi, vl sao kinh Đại-Bôn và Quán-kinh 
danh đè hai bộ đều chỉ nói : Vô-lượng-Thọ mà khổng nói vỏ- 
lượng-Quang, nghĩa ẫy lại làm sao?

Đỏri do một tâm chơn-như, không khứ khống lai suốt xưa 
SMÍt nay. Thọ kia vô-lượng, Quang kia cũng vô-lượng vậy. Thề 
vàng, thời hào-quang vàng, vì không lia nhau vậy.

Luận Khời-Tín nỏi: Tàm Tánh không khởi (vọng) tức là 
đại trí-huệ, đại quang-minti, khắp giáp phảp-giới. Khống khẻri 
!à : Thọ vậy. Tri-huệ là : Quang vậy. Nỏi thọ thời quang ở trong 
đó, nên nói một cái gồm đủ.

Y, Chảnh vô-lượng là : Tự một thân Phật cỏ bao nhiêu 
công đức và như vặn sau, có bao Thanh-văn, Bồ-tốt, nhẫn
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đến văn trước những lan-can, lưới giẵng, hàng cây v.v... mỏn 
món trang nghiêm hết thẫy đều ỉà vô-lượng vậy.

S Ớ  : x ứ n g - ĩý  th ờ i  tự -tá n h  th ư ờ n g -c h ỉẽ u , lả  nghĩa 
quang-mỉnh. Tự-tánh thường tịch  là nghĩa Thọ*m9Dg. 
Tự-lánh tịch -ch ỉẽu  chẳng haỉ là nghlâ A-Di-Đà..

SAO s Tánh khôn tỏ rồng suốt. « Quang » bặt bở bến; 
tánh vắng-lặng thường hẳng « Thọ » nào tinh kề. Thường 
hẳng mà lại rồng suốt, nên tức « Thọ » mà « Quang », rống 
suốt mà cũng thường hẳng, nên tức quang mà thọ ; như vậy 
thời Phật A-Di-Đà, tuy trải qua ngoài 10 muôn ức cõi, mà thật 
ra vẫn ngồi kiết-già chễm-chệ không động ngay trong tâm 
chủng-sanh nơi thế-giởi Ta-Bà nầv. Thế sao lại đeo phảp 
trưírag-sanh, luống uống kiếp chết yêu, đội ảnh sảng mặt trời, 
trỏr thành cải màn đen tối. Tàm vốn là Phật, tự muội tâm mỉnh, 
Phật vốn là tâm, tự mê ông Phật minh,

ĐẠO THÀNH VIỄN KIẾP

Này Xá-Lqri-Phất ! Đức A-Di*Đà từ thành Phật đến 
nay vức đã 10 kiếp.

SỚ : Đã biếtý-nghía của tên đức Phệt k ia, nhưng 
chtta đư ợc bỉểt Ngài từ  thành Phật đến nay, đa trả i  
bao nhiêu th ờ i kiểp.

Chữ ( Kiếp » nói đủ là : Kiếp-ba. Tàu dịch là 
T hởỉ-phàn m ười kiếp cỏ chỗ nói : M ười đại-kiểp . 
Và có chỗ nói : Mưửi tiều kiếp; Nay kinh này nói lâu 
xa , chắc ĩả 10 Đ ại-kỉểp. Lại 10 đạỉ-kiểp , cũng là nói 
trong m ội th ời ký phó cảm tủy c ơ ễ X èl lộ t mà nói, 
Ngài thành Phật nhẫn nay, cũng đến vố-Iưọ-ng nhv  
trpng kinh Phảp-Hoa nỏi.

SAO : Một Đại-kiểp cỏ 4 trung-kiếp : Kiếp-thành, kiếp- 
trụ, kiếp-hoại và kỉếp-không. Mỗi trung-kiếp đều có 20 tiêu- 
kiếp; trọn 80 kiếp mời thành một (lại-kiếp (30), Nỏi 10 Đạir 
kiếp là 800 tiều-kiếp vậỵ.
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Ý kinh nói : Vì tỏ cho biết Ngài thành Phật đẵ làu xa, 
nếu nỏi tiêu-kiếp, thời chưa thấy chỗ xa kia. Nay y theo bản 
dịch đời nhà Đường nói 10 đại-kiếpệ

Câu cGng tởi vô-lượng là : Như trong kinh Phảp-Hoa. 
Chủng nghi đức Thế-Tôn (Thích-Ca) thành Phật chưa bao làu, 
làm sao cảc vị Bồ-Tảt tu đẵ nhiều kiếp kia, là được Ngài giảo- 
hóa ?

Phật dạy : Ta thiệt thành Phật đến nay vô-lượng vô-biên 
kiếp rồi. Thế thời Đức Di-Đà thành Phật kia, cỏ thề lường 
được ư ?

SỞ : N ểu xẻt cải nhơn-địa của đức A-Di-Đả, từ  
thành Phật s&p về trư ử c . Chẳng phải một cái uh<rn 
làm « Pháp-Tạng » mà th ô i, có nhiều cái nhơn nữa, 
nh ư  tro n g  các k in h  n ó i .

SAO : Nhơn làm Phảp-Tạng là : Kinh Đại-Bồn nói : 
Trước Đức Phật Định-Quang, có đửc Phật thứ 53 tên là Thế- 
Tự-Tại-Vươngể Khi đó ngài Phảp-Tạng đang làm vị Quổc- 
vương, bỏ ngôi đi xuẫt-gia, phát 48 lời nguyện. Nay Phật A- 
Di-Đà đây là ông Phật do Ngài Pháp Tạng tu thành vậy.

Còn nhiều nhơn nữa là : 1.- Kinh Phảp-Hoa n ỏ i: Thời 
kỳ Phật Đại-Thòng Tri-Thắng Như-Lai cỏ 16 vị Vurơng-tử đi 
xuẫt-gia tinh tu phạm hạnh, càu quả Bồ-Đề vô-thượng, sau khi 
Phật Đại-Thòng diệt-độ, 16 vị thường ưa thuyết kinh Diệu- 
Phảp-Hoa, ẫy sau cững thành Phật hết cả. Vị Vương-tử thứ 9 
thành Phật ở  về phương tây. Vị Vương-tử thuở đó nay là 
A-Di-Đà đây.

2.- Kinh Bi-Hoa nói : Yô-lượng kiếp về trước, có vua 
Chuyền-Luân-Vương, tên Vô-Thảnh-Niệm, củng-dường cho Phật 
Bảo-Tạng Như-Lai, lủc đỏ vua phát nguyện rằng : Nguyện khi 
Ta thành Phật, trong nưởc Ta nhiều mỏn thanh-tịnh trang-ngbiêm, 
Phật-Bảo-Tạng thọ-kỷ cho, qua kiếp sổ hẳng hà sa, làm Phật ờ  
thế-giới phương Tây, nước tén là An-Lạc. VỊ Quốc-Vương thuở 
đỏ, nay lả Phật A-Di-Đà đây.
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3Ể- Kinh Đại-thừa Phương-Đẳng Tông-Trì n ó i: Thời kỳ 
Phật Vô-Cẫu-Diệm-Xưng-Któi-Vương Như-Lai. Có ông Tịnh- 
Mạng Tỳ-kheo thuộc lồng cảc kinh, cộng 14 ức bộ. Tùy tâm 
chúng-sanh ưa muổn, rộng vì thuyết-phảpề Ổng Bí-Sô thuờ đó, 
nay là Phật A-Di-Đà đây.

4.- Kinh Hiền-Kiếp nỏi : Thời kỳ Phật Vân-Lôi-Hầu- 
Như-Lai cỏ vị Virơng-tử tên TỊnh-Phưỏrc-Bảo-Chúng-Âm củng- 
dường Phật kia, vị Vươag-tử thuở đỏ, nay là Phật A-Di-Đà đây.

5.- Kinh kia lại nỏi: Thời kỳ Phật Kim-Long-Quyết- 
Quang, cỏ ông pháp-sư tên Vò-Lượng-Bảo-Âm-Hạnh, ra sức 
hoẵng hỏa kinh phảpẻ ông phảp-sơ thuở đỏ, nay ỉà Phật A- 
Di-Đà đây.

6.- Kinh Quán-Phật-Tam-Muội quyên thứ chín nói: Thời 
kỳ Phật Không-Vương cổ bốn ông Tỳ-kheo, bị phiền-não che 
tâm, thoạt nghe giữa thanh khồng, dạy bảo phải quản Phật, 
liền đặng phảp niệm Phật Tam-Muội ; Ông Tùv-Kheo thử ba 
thuở đỏ, nay là Phật A-Di-Đà đây.

7ẽ- Kinh Như-Uyên-Tam-Ma-Địa-Vô-Lượng-Ấn-Phảp- 
Môn nói : Thời kỳ Phật Sư-Tử Du-Hý-Kim-Quang-Như-Lai, 
cỏ vị Quốc-vương tên Thắng-Oai, tôn trọng cúng-dường Phật 
kia, tu hạnh thiền-định; vị Quổc-vương thuở đó, nay là Phật 
A-Di-Đà đây.

8ẳ- Kinh Nhửt-Hưởng Xuăt-S»nh Bồ-tảt n ó i: Đức Phật 
A-Di-Đà thuờ trưởc làm vị thải-tử nghe pháp-mòn vi-diệu 
đây, vưng giữ tinh-tăn, trong 7000 (bầy nghìn) năm lưng 
chẳng đến chiếu, khổng nhớ ái dục tài bẳo, khổng hỏi đến 
việc của người khảc, thưởng ờ  chỗ một mình, ỷ chẳng lay 
động; lại giáo hỏa tám nghln ức số na-do-tha người, chửng 
quả bẵt-thối-chuyền ; vị thải-tử thuở đỏ nay là Phật A-Di-Đà đây.

Như trên lược kế vài sự tích, nếu nói nhiều kiếp nhiều 
nhơn, cũng tởi vô-lượng.
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S Ớ : Xirng-Iý thời tự-tánh xưa nay thành Phật, 
là nghĩa 10 kiễp.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm nói: Mười Đại-kiếp là nêu số 
vố tận, tức nay nỏi tự-tánh mình thành Phật sắp lại đầy, nào 
những ch! từ bên kia Phật Oai-Âm-Vương ? Mà là bẻn kia lại 
còn bèn kia, trần sa kiếp lại tràn sa kiếp nữa vậy ! Nếu quyễt 
định chăp 10 kiếp, chi khỏi bị người xưa nói ; cũng còn là con 
cháu của ông Vương-Lão-Sư (31).

HÓA BẠN (phân làm hai phSn)
1.- Hiện tạ i: (ngtrỉri bản xứ)
2,- Vãng-sanh : (kẻ đSn ờ)

HIỆN TẠI (phán làm 3 phần)

í .-  Thanh-văn ẵ- (thánh Thinh-oăn)
2.- B ò - tả t ; (thánh Bầ-tảt)
3.- T bng-kỉt : (chung-kít)

THANH - VẰN

Lại nẵy Xá-Lựi-Phẵt! Phật kia có đệ tử đã chứng quả 
thinh-văa mà đều ỉà bực A-La-Hán nhiều đến aí vô-lưọrng vô- 
biên, chẳng phải tỉnh số chỗ hay biết đưgrc.

SỞ : Chủ ẳ tcó  bạn. T rư ớ c nỏi hàng Thinh-V&n, kể 
nói hàng B ồ-tát, đều là những bạn-Iữ trong ngôi phằm 
Thánh-hiền vậy.

Văn đây trư ớ c  nói hàng đ ệ-tử  Thanh-văn. Thanh- 
văn là : Nghe tiểng Phật dạy. Phốp Tir-đế, mà được 
chứng-quả A-Ia-Hán là lựa không ph&ỉ ba quả trv ứ c  
vậy Ệ T ro n g  đây khAng n ó i D u y ên -G iác , là vì gồm tron g  
hàng Tỉianh-văn. Chẳng phải toán số là : Nói sổ kia rấ t  
nhiều vậy.

SAO : Nghe Pháp Tứ-đế là : Đức Thế-Tôn vì cảc ông 
Kiều-tràn-Như v.v... năm ngưởi, chuyên bảnh xe : Khô, Tập. 
Diệt, Đạo. Ban đầu chỉ cho pháp Tử-Đế, thử hai khuyên tu, 
đến thử ba thời chứng-quẳ. Các lậu phiền-não đã hết, thành



quả A-la-Hản ; Nhơn nghe tiếng Phật dạy, mà được mỏr tỏ, nên 
gọi là quả Thinh-văn. Cải hiệu Thinh-văn, chung ba quả trước; 
nay quả thứ tư là quả A-la-Hán vậy.

Duyên-giảc nhiếp là : Bực Duyên-giác quán xét tu pháp 
thập nhị nhơn-duyên, mà đặng tỏ-ngộ tự-tảnh ; tuy 12 nhơn- 
duyên mà tóm lại khòng ngoài pháp Tứ-Đế. Bực năy tuy cỏ 
tâm lợi-sanh, nhưng chưa được rộng, nền thuộc hàng Thinh- 
văn vậy.

Toản-số là : Pháp toán-sổ trong thế-gian. Cao tột là ò  
nơi pháp cửu<-chương. Pháp toản-số cũa Phật nỏi; như sổ phầm 
A-Tăng-Kỳ trong kinh Hoa-Nghiêra thởi chẳng phải tâm lực 
của người đời học tỉnh nồi đặng. Văn đây nói pháp toản-số là 
nói chung luôn cả phảp toản-số của thể-gian và xuẫt-thế-gian. 
Do số đệ-tử Thanh-văn cõi kia rẫt nhiều vô-tận, vượt khỏi 
ngoài phảp toán-số, dù ồng Lạc-Hoẵng người đời Hán-Vũ-Đế, 
ồng Nhửt-Hạnh Thièn-sư đời Đường Huyền-Tôn không thề ra 
tài hay khéo mà tính cho đặng.

Văn trên nói: Số vô-lượng, vô-biên, là nhằm con sổ thứ 
hai thử ba, trong 10 con sổ lởn, thế là cỏ toản-số, nhưng văn 
đây nói : « Chẳng phầi dùng phép toán-sổ mà biết được »; cho 
nên biết «vô-lượng, chỉnh là lởi tản-thản rẫt nhiều, không nên 
lấy số thưởng mà chẫp vậy »ể

Như Kinh Đạii-Bồn n ỏ i: Dầu cho các bực Tỳ-kheo đầy 
một ức sổ na-do-tha, trăm nghìn số ỉưạng, đêu có pháp thần- 
thồng như ông Mực-Liên, muốn chung tinh kề số Thinh-văn hội 
ban đằu cõa Phật kia, đủng hết thằn-lực trù-tính, trong trăm 
phần không biết được một phần, nhẫn đến phần Ô-Ba-Ni-Sát- 
Đàm (33), cũng khổng biết được một.

Lại n ỏ i: Phật bảo Ồng A-Nan : Giả sử cỏ người nhô lông 
trong một thân, nghiền làm mảy bụi: Đem những bụi ẩy quăng 
trong biên, múc nưởc ra : Nước của mảy bụi nhiều, hay nước 
trong biền nhiều ?

Ồng A-Nan bạch rẳng : Thưa Đức Thế-Tôn : Nước của 
mảy bụi không đày nửa bụm; còn mrỏrc trong biên kia vô- 
lượngỂ Phật dạy : Nầy A-Nan : Đệ-tử về hàng Thanh-văn trong
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cõi Phật kia ; vởi sổ mà cỏ thề biết được đỏ, như nước của 
mảy bụi; còn số mà khổng tỉnh hết được đỏ, như nưửc trong 
biền kia.

SỚ  ỉ T ron g  Luận nói : Bực n h ị-th ừ a  ph&ng sanh 
nay nói cỏ  Thanh-V ăn đỏ là do bực &y quen tập pháp- 
th ừ a, chẳng bao !âu cũng chứng đặng Đ ạỉ-th ừ a, rố t rồi 
không cỏn tièu -th ừ a nữa. Như trong Q uán-K inh lử i BỚ 
nói. Nểu cứ  theo nghĩa Đirc Phật Ngài biến hóa, thời 
cỏ tỉèu -th ừ a cũng không ngại gì.

SAO : Rốt rối không tiếu-thừa là : Trong Quốn-Kinh lời 
sở n ó i: Những người quen tập tiều-thừa, vốn chẳng đặng sanh, 
nhưng do kia khi lâm-chung, phát tâm Bại-thừa, cũng đặng 
vẵng-sanh ; do vì quen tập tiều-thừa, vừa nghe Phật nói các 
phảp : Khồ, Không, vỏ-thường, thuận theo tảnh quen trước, 
liền chửng quả tiẽu-thừa, mà cải tâm hưởng đại đã thành, huống 
đặng gần Phật, chẳng bao lâu sẽ chứng đại-thừa, thì đâu còn 
làm thinh-văn nữa ư ?

Thế thời kinh nói cõi kia cỏ Thanh-Văn, là do vi tạm cỏ. 
Nên trong Luận n ó i: bực Nhị-thừa chẳng sanh là do vì cõi kia 
quyết định không cỏ tiều-thừa. Câu tiều cũng không ngại là : 
Cõi Tịnh-Độ còn dung chứa các loài chim, hàng Thinh-Yăn há 
chẳng bẳng chim sao ? Với chim (tã biến hỏa làm thành ra, thì 
Thanh-Văn đâu lại riêng thật có ; dù cho nưởc kia, vẫn cỏ Thinh- 
Văn đi nữa, cũng chẳng ngại gỉ.

BÒ • TẨT

Các chứng Bồ-Tát cũng nhiều như vậy.

SỚ  ề. Nương văn trên chẳng những chúng T hanh, 
v&n tiều -th ừ a, m ì các bực Đ ọi-thừa B ồ .tá t khôDg bực 
nào chẳng sanh.

Càu cũng nhiều như vậy là : Cõi kia cỏ cảc chủng Bồ- 
Tảt cũng nhiều vô-lưựng vô-biên, khống thề kề hết số. Và lại 
Bồ-Tát ẫy cũng đủ Vỏ-Urợng vô-biên công-đửc, như trong Đại- 
Bốn nóiẽ
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SAO : Bồ-Tát là : Từ bực sớ tâm (là mởi phát tàm tu 
Bồ-Tát) nhẫn đến bực địa tận (là hết thảy Bồ-Tảt cả Thập-Bịa), 
như tròng khoa giáo khời trước đẵ biện rành, và như trong văn 
bố xứ sau cỏ dẫu, nỏi Bồ-Tảt rẫt nhiều vô*-lưựng, đâu cỏ thề 
kế số. Công-đức là Kinh Đại-Bồn : Phật khen món món công- 
đửc của B'ổ-Tảt ờ nước kia, lập làm 23 lởi dự : 1.- Tảiih Bồ- 
Tảt kiên-cổ bẩt-động ; như nủi Tu-Di. 2.- Trí-huệ sảng-suốt 
như ảnh sảng mặt nhựt, mặt nguyệtế 3.- Tảnh rộng lởn như 
biên, vi hay sần-xuẫl cổc của báu công-đức. 4.- Tánh sảng rỡ 
như lửa, vì thiêu củi phiền-não. 5.- Tánh nhẫn-nhục như đẫt 
(đại-địa) vi bình-đẳng với tẵt cả chúng-sanh. 6.-Tánh thanh- 
tịnh nhtr nưởc trong, vi rửa các tràn cẫu. Nhẫn đến dự 23, như 
Đức Từ-Thị một quán-niệm vì bình-đẳng với cả phảp-giỏri. Rốt 
lại kết rẳng : Nay vì cảc ông Ta nói lời cốt-yếu thế thôi, bẳng 
nổi rộng ra một kiếp nói cũng chẳng hết.

Thời biết số Bồ-Tát vô*-lượng, vô-biên, công-đức của Bồ- 
Tổt cũng vỗ-lượng, vô-biên như vậy.

SỚ  : Như K ỉnh Hoà-Nghiêm nói : Chỗ ờ  của Như- 
L ai, các chủng thanh-tịnh nương ô- trong đỏ, chỉnh  
đồng nghĩa đây.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm quyên 25 nói : Tẫt cả chư Phật 
quốc-độ trang-nghiêm. Chỗ ỉr của Như-Lai bát-khả tư-nghi, 
những chúng thanh-tịnh, có duyên đồng tu độri trước, nương ờ 
trong đỏ. Trong đời vị-lai sẽ thành ngôi chảnh-giảc.

Chỗ ở của Như-Lai, tửc là Cực-Lạc quốc-độ, của Phật 
A-Di-Đà. Chúng thanh tịnh kia, tửc cảc vị Bồ-Tát, đời vị-lai sẽ 
thành Phật, tức văn Bồ-xứ sau có nói.

SỞ : Xứng ỉý, thời tự -tánh tứ c không, tứ c g iả, ỉà 
nghĩa Phật kỉ& có Thanh-Văn, Bồ-Tál.

SAO : Tảnh khòng thời lý nhứt chơn đứng lặng (chơn 
như bẫt biến). Tánh giả thời vạn dựng hằng sa (bẫt biến tùy 
duyên). Đứng lặng thời thăm-thẳm không bờ mẻ. Hằng sa, thời 
rộng lởn vổ cùng tận, đâu từng tính số, và khả đặng so lường 
ẫy ư. Thế thời Thánh-Hiền bực Tam-thừa chung tbờ một vị
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Phật; Chơn Tực cả hai đế, đồng do một cải tàm. Một tàm rõ- 
ràng. Phưởc đũ, Huệ <Ịủ.

TỒNG - K ỄT

Nằy Xá-Lựi-Phất: cõi nưó-c Phật kia, thành-tựu công-đức 
trang-nghỉêm như vậy.

SỚ  : K ết văn trê n , T hanh-V ăn , B ồ -T ít  là đ ệ-tử  
trang-nghiêm , đền bỏri nguyện hạnh công-đức do in 
nhvn đời trư ớ c  của Phật k ia , nên nay kết quả thành- 
tựu như vậy. T ron g  Luận nói : N ỉiư-Lai là nhóm  tịnh- 
hoa. Hoa chánh giác đặng sanh, phải vậy.

SAO : Nguyện là : Kinh Đại-Bôn Ngài Phảp-Tạng nguyện 
rằng : Khi Ta thành Phật, Bồ-Tảt trong cõi Ta, thần thông, trỉ 
huệ biện-tài, Tướng-hảo oai-thần, thảy đều như Phật. Đến nay 
Ngài thành Phật, đặng toại sờ-nguvện.

Hạnh là : Kinh Đại-Bồn nói : Khi đỏ Ngài Phảp-Tạng 
giảo-hỏa chủng-sanh, tu hành pháp luc-độ, rộng làm việc giảo- 
hỏa, đến vô-lượng chúng-sanh, phát tâm bồ-đề. Hạnh nay đặng 
thảnh-tựu, mởi cỏ đệ-tử trang-nghiêm nhưthếễ

Nhóm Tịnh-Hoa là : Như Kinh Tịnh-Danh : Bảy giống 
tịnh-hoa : 1.- Giởi-tịnh : Vi tịnh hết ba nghiệp. 2,- Tàm tịnh : 
Vì các phièn-não kiết-lậu đã tịnh. 3.- Kiến-tịnh : Vì thẵy rõ 
tánh chơn cùa cảc pháp, không khởi vọng tưởng nữa. 4.- Độ- 
nghi-tịnh : Vì kiến giải sâu, thì nghi hoặc liền dứt. 5.- Phân- 
biệt đạo-tịnh : Vì phải đạo nên làm, không phải đạo nên bỏ.
6.- Hành-đoạn tri-kiến-tịnh : Vì chỗ làm chỗ đoạn đều thông 
đạt. 7.- Niết-bàn-tịnh : Vi đã chứng quả vô học (A-La-Hán).

Ngài Hảỉ-Đỏng nói : Bảy niỏn đây thuộc lởi luận tụng của 
hàng Thanh-Văn. Nay dây cho rằng cũng đặng gồm chung Bồ- 
Tảt, lệ như 37 phầm, vì chung cả Đại-tlìừa, Tiều-thừa.

Từ văn : Lan-can, lười giăng hàng cây đến đày. Y, chánh 
cộng là 5 phen kề những món trang-nghiêm, với nghĩa của sự 
vật trong nước Cực-Lạc lược tột nơi đày. Văn sau chúng-sanh 
sanh về đó, và đi bố-xứ v.v... cũng nhiếp thuộc trong văn 
chảnh-báo.
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VẴNG-SANH (phân ra làm hai phần)

í .-  Đại-Chúng : (cả nhân chủng)
2.- Thượng-Thả  ,ể (bực bề trên)

BẶI . CHỨNG

Lại này Xá-Lọri-Phít! Cõi nước Cực-lạc, chúng-sanh ỉf 
các nơi được sanh vỉ đó, đều đặng A-Bệ-Bạt-Trí.

SỚ : Nương văn trên  : Chẳng những chúng hiện 
ĩr nư ớc k ia , không vị nào ch&ng phải Thánh-H iền. 
Nhưng hễ ai đ ư ợc sanh về đó, đều đặng bực B ất- 
thối. Chứng-sanh là cái danh-từ tóm  nhiếp tấ t-cả , 
A -B ệ-B ạt-T rí là : Tàu d ịch  B ất-th ố i chu yền -đ ịa, nhu 
kinh Đ ại-Bòn và trong ỉuận đã nói : Lại có  nhiều 
món nho-n-duyên, nên đặng bực B ất-th ối. Như bộ 
Thập-Nghỉ năm món. Bộ Thông-Tán 10 việc tốt. Bộ 
Quàn-Nghỉ 3 0  điều ĩợ i-ích  v .v ...

SAO : Sanh về, đều đặng Bẵt-thối là : Sợ người nghi 
nưởc kia vổn nhiều Thánh-hiền. Song đèu là bực Thượng-sĩ 
tu làuẵ Người mới sanh vẽ vị-tăt đặng bẫt-thối. Nên văn đây 
nói : không iuận Thánh-Phàm, hễ ai tu trì-danh niệm Phật 
được sanh về đó, liền đặng Băt-thối-chuyền một cách như 
nhau, đề giải quyết cái nghi của người kia vậy.

Như trong Kinh Đại-Bôn đã nói : Người sanh về nước 
kia, ờ vởi nhau bằng điều nhơn, đối chác nhau bẳng việc 
nghĩa, khồng làm gì quẫy quả, trong khổng cỏ cái tâm dàm nộ, 
thỏi ngu-si.

Lại nỏi người sanh về nước kia, thảy đều trọn đủ 32 
tướng tốt, các căn sảng ngõ, nhẫn đến thành phật, chẳng mắc 
vào ác thủẾ Lại trong Luận lời tụng nói : Những chúng ngườỉ 
và trời tàm đều bất-động, toàn là ở trong biền tri thanh-tịnh 
sanh ra. Bẫt-động, tức là Bẵt-thối. Bởi do sức niệm Phật, được 
nhờ biền trí Nliư-Lai thẵtn nhuần sanh ra, nên cỏ tẩn mà 
không thối.
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Năm mỏn là : Bộ Thập-Nghị-Luận n ỏi: cỏ năm món 
nhơn-duyèn nên đặng bẵt-thối : l ề“ Nhờ nguyện-lực đại-bi Đức 
Di-Đà nhiếp tri nên bẫt-thối. Nay giầi rẳng: như kinh Đại- 
Bốn Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta làm Phật, ai nghe 
danh hiệu Ta, qui-y tinh tẫn liền đặng phảp nhẫn thử nhứt, 
pháp nhẵn thứ nhì và pháp nhẫn thứ ba, ở trong pháp chư- 
Phật hằng không thối-chuyền, vỉ như qua biền cầ, được đi 
chiếc tàu to, thl khỏi chim đắm. 2.- Nhờ hào-quang Phật 
thường chiếu nên tâm bồ-đè tăng tiến Ềhông thối. Nay giải 
rẳng : Như Kinh Đại-Bồn n ỏ i: Thẩy hào-quang sáng của Phật, 
mà sanh từ-tâm ; lại người niệm Phật, Phật phỏng quang- 
minh nhiếp hộ người ăy. Vi như mặt trời, mặt trăng chiếu rọi 
đường tổi, thì khỏi sa hầm hổ. 3.- Nliờ nước, chim, cây, rừng, 
tiếng giỏ, tiếng nhạc, đều nói ra phảp khô không, người nghe 
thường khởi tàm niệm Phật, Phảp, Tăng, nên Bẩt-thổi. Nay 
giải rẳng như Kinh đây và trong hai bộ nỏi .ằ nước, chim, cây, 
rừng, gió, nhạcế Ví như người vong-giả nghe tiếng khảnh, 
tiếng chuông, tăng thêm chảnh-niệmễ 4.- Toàn là các bực Bồ- 
Tảt, dùng làm bạn lành, ngoài không Ma, Tà, trong không 
phiền-nẵo, nên băt-thối. Nay giỉi rẳng : Như Kinh đây nói : 
Cõi kia các người bực thượng-thiện đồng hội một xứ. Ví như 
đem con đê ờ  nơi xốm Trang-Nhạc (34) nước Tề thì khổng 
còn nói tiếng Sở. 5.- Nhờ thọ-mạng vĩnh-kiếp, cùng Phật bẳng 
bực, nên bẵt-thối. Nay giải rẳng : Như trong kinh nói : Phật 
và Nhơn-dân thọ-mạng vố-lượng. Ví như đi con đường muôn 
dặm, nương theo thời-gian lâu mau rốt rồi cũng đến Bảo-SỞ,

Còn 10 việc tốt và ba mươi điều lợi-ich, đại khái đồng 
với đâv, vì số nhiều không dẫnẾ

S Ớ : Lại B â t-th ố i cỏ  ba n g h ĩa : Đ ại-tỉù ra B ấ t-  
thối ế, D l-đẳc B ấ t-th ố i. V ị-đ ẳc B ất-tliố i. Lệ như kinh  
D ỉ-Lặc vấn nói.

SAO : Đại-thừa Bẫt-lhói là : Vì vãng-sanh về nước kia, 
là đi ngay vào bực Đại-thừa, không còn thối-chuyền làm hàng 
Tiều-thừa nữa, (hay nhị-thừa cũng thế).
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Dĩ-đắc Bẫt-thối là : Vì hễ sanh về nưởc kia, phàm chỗ 
đã đặng, không còn thối-chuyền, tan mẫt cái minh đã có 
(chứng).

Yị-đẳc Bẩt-thối là : hễ sanh về nước kia, phàm chỗ 
chưa đặng, không chi làm thối-chuyền, ngăn con đường tiến 
tới trước.

Lại Kinh Di-Lặc-vẵn nói : Tự-phần kiên-eố gọi là Bẫt- 
thổi. Thắng-tẩn bẵt-hoại, gọi là bẫt-chuyên. Văn đây nghĩa : Đại- 
thừa ; Dĩ-đẳc, và vị-đắc. Ba nghĩa phổi đỏ, thời hai nghĩa trước 
đồng với Tự-phần ; một nghĩa sau đồng với Thắng-tẫn.

s ó * : Lại đồng tên là B ẩ t-th ố i , nhưng cố ch ỗ  thấp  
và ca o . N hư tro n g  K lúH -T ỉn  vả th u y ểt Ngài Dỉệu* 
T ô n , Ngài T ừ -C h iểu  nói v*v...

SAO: Luận Khởi-Tin nỏi người sanh về nước kia, thường 
thẫy Phật, rổt đặng bực bẫt-thối. Lời sờ nỏi bẫt-thối cỏ ba vị :
1.- Tin hạnh chưa đủ, chưa đặng bẵt-thốiẵ Vì không có duyên 
thối, nên gọi là bất-thối. 2.-VỊ Thập-tín đầy đỏ tiến vào vị thập- 
trự, đặng thiều phần pháp-thân, gọi là bẫt-thối. 3.- v ị Tara- 
hiền viên-mãn tiến vào vị. Sơ-Địa sắp tỏri, chứng biến mãn phần 
pháp thân, gọi là Bẫt-thổi.

Lại Ngài Diệu-Tống làm lời sao nỏi : Bẫt thối cỏ ba 
nghĩa : Nếu phá được kiến hoặc, tư hoặc, gọi là vị Bãt-thối. 
Thời hẳng khởng mẩt cải ngòi siêu phàm. Nếu dẹp được Tràn- 
sa-hoặc, gọi là hạnh Bẫt-thối thời hẳng không mẫt cải hạrlh Bồ- 
Tát. Nếu phố tan được vô minh hoặc gọi là niệm Bẫt-thõi, thời 
hằng khỏng mẫt cải chảnh niệm trung đạo.

Lái Ngài Từ-Chiếu-Tôn-Chủ, làm bộ Tử-độ-Đồ thuyết 
nói : Bởi người chưa đoạn phiền-não hoặc, sanh cõi Đồng-cư. 
là nguyện bẫt thốiẵ Người đã phả kiến hoặc, tư hoặc, sanh cõi 
phương-tiện, là Hạnh bãt thổi. Người phả được tràn-sa họặc, 
và phả được một phần vô minh hoặc, sanh cõi Thiệt báo, là Tri 
bãt thối. Người phả luôn hết ba hoặc, sanh cõi Tịch-quang, là 
vị băt-thối. Thế thời cái tên bẫt thối tuy đồng, mà thãp, cao tự 
khảc, lệ như nghĩa cửu phầm.
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SÓ*: Lại tro n g  Tú*•giáo nói bổt th ố i, chẳng phăi 
như nghĩa k inh  n ly .

SAO : Trong tứ-giáo đều nói bẫt thối, như Tạng-gĩáo 
tu Biệt tướng niệm là bẫt thổi. Thồng-giáo Được ỉảnh địa là 
bất thối. Biệt - giáo Birc Thãt trự là bãt thối. Viên - giáo Bực 
Thãt tín là bãt thối. Thế thời biết từ đáy sắp trước, tẫn thổi 
chưa định.

Nay người niệm Phật miễn sanh nước kia, dầu trước kia 
là người ảc, hay súc sanh, nay cũng đặng bẫt thối, đâu chẳng 
tốt mầu mau lẹ, khác hơn các kinh giáo k ia !

SỚ : X ứ n g lỵ , th ờ i tự -lán h  thưò-ng t r ú , ỉà nghĩa 
b ất thối chuyền .

SAO : Vi nhưhư-không, từ xưa đến nay, khổng từng thổi 
chuyền, dầu muốn thốị chuyền, thối đến chỗ nào ?

TH Ư Ợ N G  • THỦ

Trong nước kia, có nliỉều vị nhứt-sanh bố-xứ, số ấy 
rất nhiều chẳng phẫi toán số mà biết được, chỉ khá dùng «ố 
vô-lượng, vô-biên A-tăng-kỳ mà nói thôi.

SỞ : N ư ơng vãn trê n  nói : N gừ ời sanh n ư ở c k ia ,  
đâu những b ấ t-th ố í, ĩại cỏ n  có bực B ồ .tá t  b ồ -x ir, 
không th ề  kề  x i ế t ,  ị đề k h u y ê n  ngirò-i cầu sanh vậy. 
BỒ-xú* l à :  Chỉ m ột đ ờ i n ầy , kể bồ ngôi P h ậ t, tứ c  bực 
Đẳng-G ỉác B ồ-T át.

SAO : Khuyên người cầu sanh là : Người sanh về đò đều 
'được bẫt-thối đã hơn các nườc, lại nhiều vị bố-xứ, khả gọi 
rẳng : Siéu vượt thù-íhắng, răt tột đỏ vậy.

Chỉ một đời nầy là : Người ờ  cõi nầy tu-hành, bỏ Ihàn nầy 
thọ thàn khảc, nghìn đời muồn đời, chưa có cùng tột, nhẫn đến 
người chứng tam quả, cũng cỏn cỏ sanh, bực A-La-Hân, mới 
đoạu được thân hậu-hữu. Tuy đoạn thân hậu-hữu, nhưng chưa 
đặng thành Phật.
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Nay kinh nầy nổi, chỉ còn một đời, kế liền bồ đi làm Phật. 
Trước như Ngài Hộ-Minh, saú như Ngài Từ-Thị, là vị Bồ-tảt 
tột ngôi. Lại kinh Đại-Bônnói : Người sanh về nưởc kia, đều đủ 
32 tướng tốt, rốt ráo thâm nhập chỗ yếu nghĩa pháp mầu, đều 
còn một đời, sẽ bồ-xứ làm Phật.

Cử đây, thời như : VỊ Thự-Quân (Thải-tử) tạm b  Đông- 
cung, quyết định nối ngôi Nam^Diện, chẳng phải sánh vời các 
hàng bả-quan, lần hồi thăng chức, bẫt quá tới bực Nhơn-Thần 
cực vị mà thôỉr Các vị BÌ5-tảt đây, cũng đèu nguyện vãng-sanh, 
những người khinh - dễ cõi Tây - phương, sao mà chẳng xét 
cho ỉắm ? !

SỚ : H ỏi : X ứ  k ia , đức Q uan-Ẳ m , ké sẽ bồ ngôi 
P h ậ t, kể là T h ế-C hí. Sau đức Thế-C hí không nghe noi 
b ồ a ỉ  ? Nay nói : B ồ .x ứ  r ấ t  nh iều , vậy chổr ngày nào 
sẽ bồ ? Lại b ồ -xứ  đó vị B ồ -tá t đã tiễn  lên h ết Ih ập -đ ịa , 
vào trụ  ngôi Đẳng>gỉác, như m ặt tr&ng g iữ a  các ngôi 
sao , đâu đặng r ẩ t  nh iều , đirưng ở  m rớ c  k ia ?

Đáp : Bồ-xú* b ấ t-tấ t  định bồ chỗ x ứ  củ a Phật 
D i-B i , mà ỈO phưưng th ể -g iớ i v ô -tận , ch ư  P h ật nhập 
N iểt-B àn  v ô -tận , Bồ-xú* B ồ .lá t  cũng v ô -tận . N hiều vị 
trụ  tro n g  cõ i n ơ ở c  k ia , mà đọ-i b ồ -x ứ , thi sao ỉại 
chẳng đặng ?

L ại ch ư  Phật cũng như vi>tr&n, không có củng  
tận ẻ, huống là B ồ .tá t  số k ia  r ẩ l  nhiều , không đủ gỉ 
n gh i, nhtr tro n g  Đ ại.B ồn  Bổi.

SAO : Kinh Đại-Bốn nói : Phật (Thích-Ca) bảo Ngài Di- 
Lặc : Trong thế-giởi nầy (Ta-Bà) có 720 ức vị Bồ tát sanh về 
cõi kia, mỗi mỗi vị ầy đã từng củng-dường vô-ương (34) số 
Phật, như ông Di-Lặc đây; cảc vị Tiều Bồ-tảt cũng được vãng- 
sanh khòng thê kề xiết. Thế-giởi phương khác: 1.- Cõi Phật 
Quang-Viễn-Chiếu, cũng có 80 ức Bồ-tát, đều đang sanh về.
2.- Cõi Phật Bầo-Tạng, cũng cò 90 ứcỂ 3.- Cõi Phật Vô-lượng- 
Âm, cũng cỏ 220 ức như thế. Lần hồi kế đến 44 cõi Phật, nhẫn 
đến vô-lượng cõi Phật, những người vãng-sanh không thề kê 
xiết. Chỉ nói danh diệu Phật, cùng kiếp không hết, huống các
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Bồ-tảt đang sanh về đóẽ Nỏi nhir Di-Lặc, thời rẫt nhiều vị Bố- 
xứ càng thêm chứng rõ.

SỞ : Như văn t r i r á c ,  y , chánh h ai báo. H oặc 
tro n g  văn k inh  c ổ , tro n g  văn bản-nguyện không ị 
hoặc tro n g  văn bản-nguyện c ó , tro n g  Tăn k inh  không, 
lẫn thấy không ngại.

SAO: Nếu cử theo nghĩa chúng-sanh mộ Phật Ị)hảt-nguyện, 
nguyện mãn thành Phật, thời cõi kia mỗi mỏn sờ-hữu, đều là 
mỗi lời nguyện của Phật kia đã thành, thảy đền in hiệp. Nay 
nỏi lẫn nhau làm cỏ, không đó, vì văn hơi khác, nhưng ỷ thời 
đày-đủ vậy.

Lại như Ngài Pháp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta làm Phật 
trong cõi nưởc Ta, cảc trời, Nhơn dân, tẫt-cẳ vạn-vật, đều 
nghiêm-tịnh sáng-suốt, hình sắc xinh-đẹp, tột-nhiệm rẫt mằu, 
không ai cỏ thề cân lường, dầu đặng pháp thiên-nhãn-thông, 
cũng không thề biện biết được cải danh số đó. Xem đây, thời chỉ 
nỏi chảnh-bảo, y-bảo, đâu chẳng nhiếp hết ? ! Chẳng nên chẵp 
văn mà hạn nghĩa.

SỞ : X ứ n g -lý , th ờ i tự -tán h  quyết đ ịnh  thành  
P h ậ t, ĩà nghĩa nhirt-sanh b ồ .x ứ .

SAO : Ngài Khuê-Phong nối : Nay biết Tâm mình là Tàm 
Phật, quyết sẽ làm Phật. Nhưng mà Phật xưa nay vẫn thành Phật, 
chứ chẳng phải cỏ làm mới đặng. Thế thời chĩ thẫy cảiThĩ-giác- 
Phật mới đây, chỏr không biết cải Bản-giác-Phật sẵn cỏ. Nên 
gọi rằng : Bố thời quyết định bố. Thành Phặt thời thiệt chẳng 
phải thành.
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B- CHANH THỊ NGUYỆN HẠNH LINH TRI TU CHứNS 

(phân ra làm bò'n phần)

l ằ-  PHÁT-NGUYỆN (Dấy lòng nguyện)
2-- KHỞI - HẠNH (làm công hạnh)
3.- CẢM-QUẢ (cảm được quả)
4,- KẾT  . KHUYẾN (kít lời khuyên)

PHẨT-NGUYỆN (phân ra làm hai phần)
1.- Khuuín phát nguyện tâm (khuyên dấu lòng nguyện)
2,- Xuất kỳ  sở đ ĩ  ( c h i iớ  do k ia )

KHUYẾN PH ẮT NGUYỆN TÂM

Nẳy Xá-Lựi-Phất! Chúng-sanh nghe lìri ấy, rồi nên phii 
phát nguyện sanh về nước kia.

S Ớ : Văn t r ê n :  Kề bày y , chánh h ai báo. Văn 
đây : Nói chúng-sanh đ ư ạ c  nghe lờ i  đ ây , nên cần phát 
khỏri đại-n guyện đề nguyện sanh về n ư ớ c k ia , ấy là : 
K huyên lần  thú* n h ứ t, sau m ứi trá o  t r ử  tỏ  bày ( tr á o  
t rỏ ’ là lặp đ i lặp lạ i  nhiều  l&n).

SAO : 1.- Khuyên lần thứ nhứt là : Trong Kinh nói đi nỏi 
lại nhiều lần : Khuyên nghe, khuyên tin, khuyên nguyện, ườc 
có bốn lần. Nay nhẳm lần khuyên ban đầu : Là righe nói đến 
công-đức y, chảnh trang-nghiêm thù-thắng mà phát nguyện.
2.- Nói nghe nối lời ẫy là : Nghe lời nói nhứt tâm trì danh, 
quyết định vãng-sanh, mà phát nguyện. 3,- Nói nghe kinh nằy 
đày là : Nghe nói pháp Trì-đanh được Phật hộ, chẳng lui mẵt 
quả Bồ-đề, mà tín thọ ; Không nói nguyện là : Tín Thọ tửc là 
nguyện. 4.- Nói nếu cỏ người tin, là tống kết cải lời nói người 
nghe rồi thàm tín, những người mà đã có Tín và Nguyện, thì 
khồng một người nào mà chẳng sanh, nên cần phải phát nguyện. 
Mỗi làn mỗi nghe, nghe lại càng sàu, mỗi lời Iĩiỗi nguyện nguyện 
thêm thiết thật, lời tuy tráo trả, nghĩa chẳng lặp trùng, lòng 
quá sâu vì thương vật, nên dạy người chẳng mỏi !
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SỚ : Lại : Sự nghe nối nhiễp th u ộc về nghĩa T ín , 
N guyện nổ nhiếp về nghĩa H ạnh, ba việc ấy là ba mtón 
T ư  ỉ trưng đều đủ n ơ i đây.

SAO : Có nghe rồi, vậy sau mới Tín, chẳng nghe thời tín 
từ đâu sanh ? cỏ nguyện rồi vậy sau mời hành (Tu). Không 
nguyện thời hành do đâu khởii ? ? Yăn sau nỏi Tin, Hành, là cội 
gốc văn đây; Tin, Hành, Nguyện, ba món Tư lương về Tịnh-Độ 
đầy đủ không thiểuằ

S Ớ : L ại lờ i  nguyện nổ có cái năng-Iực b ất-k h ả  
tư -n gh ỉ ỉ Cõi Tịnh-Đ ộ c&a P h ật k ia , cũng vỉ do lờ i  
n gay ện , khỉ lâm  chung đ ư ợ c văn g-san h : Chỉ vỉ nhò* 
ỉcri nguyện, nhtrn-quà tro n g  ba c õ i đều tùy theo lờ i  
nguyện. Các vị đại B ồ .tá t  đèn tủy lờ i  nguyện đ ư ợc  
vãng-sanh.

SAO : Tịnh-độ của Phật kia là : Ngài Phảp-Tạng do trong 
sờ nhơn phảt 48 lời nguyện. Nay thành quả Phật, rộng độ chúng- 
sanh. Thời biết: Công-đức vỏ-cùng tận của Như-Lai, đều từ 
lời nguyện sanh ra, nên nói bẫt-khả tư-nghì.

Lâm-chung vãng-sanh là : Phằm Hạnh-Nguyện nổi: Người 
đỏ đến khi mạng-chung, tẫt-cả cảc căn, thảy đều bại-hoại, nhẫn 
đến bà con oai-thế, voi, ngựa, trân-bảo v.v.ệ. cũng đều tan m ẵt; 
duy cỏ lời nguyện chúa (lớn) đây, chẳng bỏ lìa nhau ; trong tẫt- 
cả thời, nỏ dẫn-dắt tới trước; tronglmột sát-na, liền đặng sanh 
về thế-giới Cực-Lạc, nên nói Bẵt-kbả tư-nghì.

Nhơn-quả trong ba cõi là : Nguyện hưởng sự vui trên cõi 
trời, thời người Bần-mẫu sanh lên (35); Nguyện làm ông Minh- 
Vương, thời vị Ngục-Thằn trị quỉ (36). Món món đèu tùy theo 
lời nguyện, chẳng phải ai bắt làm mà tự-nhiên tầm nguyện nó 
làm ; nên nói bẫt-khả tư-nghì.

Bồ-tảt nguyện sanh là : Đức Phố-Hiền nỏi lời Tụng 
rằng: Nguyện Ta đến khi mạng sẳp mẫt, dứt hết tẫt-cả cốc 
chưởng-ngại. Trước mặt thẵy Phật A-Di-Đà, liền đặng sanh về 
cõi An-Lạc ; nhẫn đến nguyện nhờ đức Phật thọ-kỷ, rộng lợi- 
ích chúng-sanh v.v... Chi như đức Văn-Thù phát nguyện vãng-
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sanh, Ngài thuyết lời kệ, cũng nỏĩ : Nguyện Ta khi mạng-chung, 
diệt-trử các chướng-ngại; mặt thẫy A-Di-Đả, sanh về cõi An- 
Lạc, cùng đức Phồ-Hiền, như hiệp cải Phù-Tiết (37). Kìa như 
Ngài Thiên-Thân, Ngài-Long-Thọ v.v... nhiều không kề hết, đều 
nguyện vẵng-sanh nên nói bẵt-khả tư-nghì.

S Ớ : x ứ n g -lý , th ờ i tự -tán h  trfr về B ả n -th è , là 
nghĩa nguyện sanh về nước k ia .

SAO : Nếu biết Bản-thề không lia đương xứ (Bản-thế) 
thời chẳng phải sanh vè nưửc kia, mà là sanh nước đây vậy. 
Tuy nói, con đường 10 muôn ức, nào từng động bước trong tẵc 
tbưỏrc ! Nên nỏi chẳng nhọc khảy móng tay mà tởi Tày-phương 
vậy. Như ai kia vởi tảnh Chơn-Như mà không giữ được tự- 
tảnh, đề đến đỗi tùy duyén theo năm đường, thời như đứa 
Cùng-tử (38) nưcmg ạgu quê lỊgqrời linh-đinh vát-vả, nên phải 
sờro về làng cũ,

XUẨT KỲ s ử  Dĩ

Lẽ ẩy thế nào ? y ì được cìing các ngưừi bực thượng- 
thiện nha thế, đồng hội-họp một xứ.

SỞ  : Văn đây nối văn trư ử c , gạn h ỏi ch o  r a ,  vì 
sao dạy n g ư ờ i, phát nguyện sanh vê nư ử c k ia  ? Do 
n ư ớ c k ia  là cá i x ứ  đề các ngư ời bực T h ư ợ n g -T h iện  
hội-đồng. Nếu đ ư ợ c sanh về n ư ớ c k iã , th ì đ ư ợ c vào 
hội tố t hưn h ết. N hư yậỵ nên phải cần  sanh.

SAO : Gạn hỏi có hai nghĩa : 1.- Cõi Ta-Bà cũng là nước 
Phật (Thich-Ca) hà tăt xa lia nước minh ? 2.- Trong 10 phương 
cõi Phật răt nhiều, vì sao cứ bảo càu về Tây-phương ? Nên gạn 
hỏi căn do đỏ.

Đáp bẳng cách dung-hòa cũng cỏ ba nghĩa : 1.- Hoặc vi 
có Quốc-độ : Người, súc, quỉ, ngục, đòng nhau chung ở, thì 
vị-tẫt toàn là loài người. 2- Hoặc có Quốc-độ, tuy thuần là loài 
người ở, nhưng vị-tầt đều là người thiện. 3,- Hoặc có Quốc, 
độ, tuy thuần là người thiện ởf nhưng vị-tẫt đặn là người 
Thượng- Thiện,
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Nay nỏi rẳng : Cảc ngtrời bực Thượng-Thiện, thời chẵng 
những là bực Thiện trong hạng người, cũng là bực Thiện trong 
bực Thiện, như văn trên đã kề bàyẳ Cảc bực Thanh-Văn-Bồ-tát, 
nhẫn đến bực Bố-xử, các bực đây, đều là bực người Thượng- 
Thiện. Nay người đặng vẵng-sanh, liền cùng các bực ây cu- 
hội một xử. Chỗ gọi rẫng : Quan-Âm, Thế-Chi bắt tay cùng 
đi ; Văn-Tliù, Phồ Hiền, sát cảnh bạn lành, dụ như lên chốn 
Long-Môn (39) cùng Dinh-Châu (40). Vì trong đời người ít có 
vậy. Thế nên bực Đại-Sĩ cầu vào hội Liên-lục (41) huống là kẻ 
phàm-phu ! Người xưa tỉm chỗ ở, còn biết chọn làng có nhơn, 
phương chi trang học đạo hội tổt như đây, há chẳng muốn ư ?

SỞ : H ỏi : N girời sanh vê C ự c-ĩ-ạc, lo ại k ia  
chẳng phải m ộ t, đâu đặng đ ồ n g x irn g là  bực Thượng* 
T h iện  ? Đáp : Do vì đền đặng bực B ấ t-th ổ i-ch u y ề n .

SAO : Loại kia chẳng phải một là : Có Phàm, Thảnh, 
Đại, Tiễu, thượng, trung, hạ phầm, phân có ngôi thứ, vậy sao 
nay lại ltrợc bỏ phầm Trung, phằm Hạ, chỉ nói phầm Thượng- 
Thiện, nên lập lời nạn đây.

Nay nói chủng-sanh, sanh về đó, đều là bực bẵt-thối- 
chuỵên, thì rốt-ráo đều thành bực Vồ-thượng Chảnh-Giác, là 
cẵnh-giởi của Phật nên không khác vậy.

SỚ : X ứ ng-Iý  th ờ i tự .tá n h  vạn th iện  đồng qui 
(q u i về tự -tá n h ) là nghĩa đồng-hội m ột x ứ .

SAO : Trăm sông hội về một bề cả, cảc cảnh-vật hội về 
một cõi không, các người bực Thượng - Thiện, chẳng hội về 
một xứ đây, vậy chở tính hội về đâu ? !
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KHỞI - HẠNH (phân ra làm hai pbần)

í .-  G iản D ư  H ạnh ; (chọn riéng các hạnh)
2ệ- T h ị Chánh-H ạnh : (chỉ ngay chảnh-hạnh)

GIẦN D ư  HẠNH

Nây Xá-Lợi-Phất! Không thề do nhơn-duyên phước đức 
và căn lành ít, mà đưọrc vãng-ganh về nước kia đâu !

S Ở : N ương văn trên  n ố i : Đối vỏ-ỉ bọn phàm  dễ 
tử i , bạn lành khó thân ỉ Huống ch i v ớ i hội củ a  bực 
Dgucri T ố i-T h ư ợ n g - th iệ n  há DỄn dùng c h á t  T h iệ n  c h ủ t  
P h ư ớ c m à đ ư ợ c sanh yào ?

T ron g  văn đ ây , Ngài Linh-C hl lấy h ạ i ch ữ  T h iện - 
C ãn, làm  hạnh ch á n h -th ứ c , thuộc về pháp tr i 'd a n h , lấy  
hai ch ữ  Phư i^c-Đ irc, làm  hạnh t r ợ  (p h ụ ) thuộc về bạ 
việc p h ư ớc của pháp tu  T ỉnh-nghiệp ,

Ngài H ải-Đ ông th ờ i gom  ỉuôn bốn ch ữ  cĐa T h iện , 
Đa P h ư ớ c  > ĩàm  hạnh chánh nổi đó là phát-tâm  B ồ -đ ề ; 
lấy bốn ch ữ  € T h iều -T h iện , T h iền -P liư ớ c > làm  hạnh  
t r ợ ,  nói đó là pháp chấp  T rỉ-đ an h  h ỉệ u Ệ Hai nghĩa trá i  
nhau. Náy đều vì h ò a -h ạ p  mà g iả i, nghĩa là : Muốn sanh 
về n ư ớ c k ia , cần  phẳi đa th iệ n , đa ph ư ớc m ớ i đ ư ợ c . 
Mà nay nói pháp trỉ-đ a n h  đ ây , chính  là cái T h iện  ỏ* 
tro n g  các hạng T h iện , P h ư ớ c tro n g  các hạng P h ư ớ c . 
Chính chỗ gọi rằ n g : P h át tâm  B ô-đề, mà ĩảm  đại nh<rn- 
duyên sanh về nu*ó*c k ia  vậy.

SAO: Trải nhau là : Một ông cho phảp Trl-danh thuộc về 
hạnh Chảnh. Một ỏng cho pháp Trì-danh thuộc về hạnh trợ. Hai 
thuyết mâu thuẫn. Mà đại-ỷ kinh đây, chính là trọng pháp Trì- 
danh. Nếu cho pháp Trì-danh là hạnh trạ ; thời văn sau nghe 
nỏi Phật A-Di-Đà, chẫp Trì-danh hiệu, nghĩa phải nỏi làm sao 
cho thông ? Thế thời với pháp Trì-danh, mạ cho lá hạnh trợ, 
đoồn chắc khống cỏ lý đó.
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Lại Ngài Linh-Chi; Lẩy ba việc phưửc trong Quản-Kinh 
phối với cải phưức đức kinh đây, thời việc phước thứ ba kia 
chính thức là phát tâm Bồ-đề, đẫy, bèn thành ra hạnh trợ. Cùng 
Ngài Hải-Đông n ó i: Tàm Bồ-đề là hạnh chảnh, hai Ngài cũng 
mâu-thuẫn. Nhưng trong Quản-Kinh lãy ba việc phước làm cái 
chánh-nhơn tu Tịnh-Nghiệp. Thế mà Ngài Linh-Chi nối phát 
Bồ-đế tâm là hạnh trợ ; cũng khỏng cỏ lỷ đỏ.

Nay (Tố Vàn-Thê) vì hòa hợp mà giải; Lại lẵy pháp Trì- 
danh làm hạnh chánh, còn lăy pháp Trì-danh lảm phát Bồ-đề 
tâm, thời đều thủ ỷ của hai Ngài, mà hòa-hợp nghĩa kia vậy.

Thiện-căn là : Trong Quán-Kinh : Thời như văn trên nói: 
Việc phưửc thứ ba, là phát tâm Bô-đề. Kinh Đại-Bôn thời n ó i: 
Ba bực vãng-sanh, cũng đều nói phát tâm Bồ-đề.

Căn-cứ theo đây thời : Phảt tâm phàm-phu, ẫy gọi là 
không thiện căn. Phát tâm Thanh-văn, không phát tâm Bồ-đề, 
ãy gọi là thiều Thiện căn vậy.

Phước đức là : Trong Quán-Kinh thời nỏi : Hiểu dưỡng 
Phụ, Mẫu v.v... Kinh Đại-BSn thời nói: Tu các công-đức v.v... 
Căn-cứ theo đày thời đối với Bố-thi, Trì-giởi v.v..ể nhẫn đến lập 
chùa, tạo tượng, tham thiền, tụng kinh, khồ hạnh, tăt-cả việc 
phước, đều bỏ đi không làm, ây gọi là vô phưừc-đửc. Song ta 
làm phưửc đây, là trồng cái nhơn hữu-lậu, kết quả nho nhỏ ở 
cõi Nhơn-thiên, ấy gọi là Thiều phước đức.

Thiệu trong các thiện là : Tự có năm nghĩa, do vi trong 
Luận Trí-Bộ đủ năm mỏn tâm Bồ-đề : 1.- Phát tâm Bồ-đề. 
Nghĩa là : Ở trong vô-lirợng sanh-tử, phát tâm đại BÌ3-đề, mà 
pháp tri-danh chính là ờ  ;trong cải tâm kẻ phàm-phu sanh-tử 
khởi tâm đại-giảc. 2.- Phục Tâm Bồ-đề. Nghĩa là : Đoạn các 
phiền-não, bẽ dẹp tâm kia (phiền-nẵo) vậy ; mà pháp Trì-danh, 
thời tâm chảnh-niệm vừa bày, tâm phiền-não tự diệt. 3.- Minh 
Tâm BỒ-đề. Nghĩa là : R5 thẫu lý thật tướng của các pháp ; 
mà pháp Trì-danh chinh là một tâm ốy, rõ thẫu tãt-cả thật 
tướng của cảc pháp. 4.- Xuát Đáo Bồ-đề. Nghĩa là ệ* Đặng bực 
Yô-Sanh nhẫn ra khỏi ngoài ba cõi, đến biền Tảt-bà-Nhã



-  3 1 9 -

(nhứt-thế-trí); mà pháp Trì-danh lièn đặng nhẫn thử nhứt, thử 
hai, và thứ ba, mau khỏi đường sanh-tử, tới bực nhứt-thế-trỉ.
5.- Vô-thượng Bồ-đề. Nghĩa là : Ngồi chốn Đạo-Tràng, thành bực 
tối-chảnh-giảc; mà pháp Trì-danh thời đặng bực Băt-thổi- 
chuyền, thẳng đến thành Phật.

Lại Ngài Hải-Đòng làm lời sở dẫn trong phấm Bồ-tảt 
Tâm-địa nói: Cảc vị mới phát tàm tu Bồ-tát, hay thảu giữ tẫt 
cả pháp Bồ-đè phận (37 đạo phầm) thiện-căn, thù thắng. Luận 
Du-Dà quyền thứ 37 n ó i: Bồ-tảt chỗ chửa nhóm thiện-căn, 
dùng tín tâm tịnh diệu thuần nhứt, đẽ Hồi hướng lên quả Vô- 
thượng Bồ-đềẽ Bộ Lương-Nhiếp, qnvên thử 10 n ỏ i: Chỗ làm 
căn-thiện, cũng dùng hồi-hưởng lên quả Vô-thượng Bồ-đề. Thế 
thì cảc kinh đều lăy chỗ phát tâm Bồ-đề làm thiện-cănỂ Mà kinh 
đây phảp Trì-danh, chỉnh là cái thiện-căn hồi-hưởng lèn quả 
Vô-thượng Bồ-đề vậy. Do vi đức Phật A-Di-Đà tức là ngôi Vô- 
thượng Bồ-đề. Đày là cái thiện trong các việc thiện, nên gọi đa 
thiện-cănể

Phước trong các việc phước là : Cũng có hai nghĩa:
1.- Phật A-Di-Đà là danh hiệu muôn đức, một danh ẫy vừa 
niệm, thời muôn đức đèu đủ, thể chẳng cầu phước mà phước 
đã đủ tròn. 2.- Do năng lực trỉ-niệm, tự nhiên các việc ảc không 
khởi, các việc lành vưng làm; lẫy đây tu phước, thời phước dễ 
nhỏm. — Đày là cải phước trong các việc phước. Nên gọi đa 
phưởc đức.

SÓ*: Nho-n-duyên ĩà : Ngài Tbanh-Lirưng n ó i : 
Chỉnh là lấy cá i m à nó hay phát k h ^ i ra  đó làm nhân. 
M ượn những cái giúp thành chò nhân phát khỏ*i làm  
duyên. Nay kinh đây có hai nghĩa : 1— Dùng th iện  căn  
làm  nhân, dửng phiró-c đứa làm  duyên. 2 — T h iện .căn , 
p h ư ớ c-đ irc , m ỗi cá i đều có nhân-duyên.

SAO : Thiện-nhản, Phước-duỵên là : Dùng thiện-căn Bồ- 
đề làm chánh nhàn vào đạo. Như trong kinh n ó i: Kinh phảt- 
tâm chánh-giảc Bồ-đề, dầu tu phảp lục-độ vạn-hạnh, trải hằng 
sa kiếp, rổt cuộc cũng không thành Phật. Cho nên biết Bồ-đề 
tâm là cội gõc sanh ra muôn việc lành, thế gọi là nhân. Song cần
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phải làm tẫt cả việc phước đức, đê giúp thành quả Bồ-đề ; dùng 
phưởc giủp huệ, dùng sự đề hiền lý, giúp đỡ vào đạo; ẫy gọi 
là duyên.

Đều cỏ nhân-duyên là : Thiện-căn, pliước-đức, chỗ lý-do 
của nỏ, từ đâu mà phảt tâm, đèu kêu là nhânễ Mà thiện-căn 
phát-khỏri, ắt cỏ các mỏn thiện-duyên làm trợ, phước đức phảt 
khởi ắt cỏ cổc mỏn phước duyên làm trợ. Thế là mỗi mổn đều 
cố cải duyên cõa nó.

só*: Hỏi : cớ sao tro u g  Q uán-kinh nói : P h át-tâm  
Bồ-đề đề ĩr  về p h v ớ c  thứ" b a ? —  Đáp : Do vi p h vứ c có  
sự, có  Tý không phải chuyên về sự không.

SAO: Trong Quán-Kinh nói: Ba việc phưỏrc: 1 .-Hiếu- 
dưỡng cha mẹ và phựng-sự Sư-trường, từ tâm bẫt sát, tu 10 
thiện nghiệp. 2.- Thọ-tri pháp tam-qui, giữ đủ các giới, không 
trái oai-nghi. 3.- Phát tâm Bồ-đề, tin sầu lý nhơn-quả, đọc tụng 
kinh điến đại-thừa, khuyến tẫn người tu.

Nạn rẳng : Vì sao phảt tâm Bồ-Đề, mà cho nhập với hai 
cải trên, đồng gọi là phước ? — Nay nói phưởc cỏ sự cỏ lỷ. 
Tâm Bồ-đề đây, là trong lỷ Bảt-Nhã, Phưởc to lởn như hư 
không không thề nghĩ lường, chẳng phỗi cải phước hữu-lậu 
cõi nhơn-thiên mà bị Tồ Đạt-Ma ngài chê vậyỗ Cho nên hai 
cái phước trước còn chung với bực phàm tiêu. Duy phước 
đày riêng bực Đại-thừa mà thôi. Song nay lời Sớ không dùng 
phát Bồ-đề tâm phổi với phước, mà đem thuộc về thiện căn ấy 
là sao? Bỗri do Thiện và Phước, riêng ra thời hai, chung lại 
thời một. Riêng mà nói đó, thời tâm Bồ-đề, riêng thuộc về 
thiện-căn.

Chung lại mà nói đỏ, thời tàm Bồ-đề, cũng nói là phước 
được. Trong Quản-Kinh chung dùng, nên nối phưởc cũng 
không ngạiệ

H ỏi: Kinh Bảo-Tich, kinh Đại-Bồn đều nói : « Người 
muốn thỗy đức Vô-Lượng-Tbọ Phật, phải phát tâm vô-thượng 
Bồ-đề, lại phải chuyên tàm tưởng niệm nước kia, và chửa 
uhóm Thiện-căn» thời thảnh ra Bổ-đè và Thiện-căn tuồng
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như hai việc. Nay kinh đây trực nhận thiện-căn, thuộc về tâm 
Bồ-đè là sao ?

Đáp : Kinh kia chĩ nói Thiện-căn. Kinh đàv lại nói đa 
thiện-căn. Một chữ Đa, chẳng phải tâm Bồ-đề, thi lẫy cái gì 
tương đương vào đỏ.

S Ớ : Hỏi : Chỉnh n ơ i pháp tri-d an h  cho là đa 
th ỉện -căn  p h ư ớc đirc ; ngoài k inh đ ầy , riên g  có kỉnh  
nào ch ứ n g c ứ  chăng ? Đáp : có  đành rành có  thề chứ ng  
đ ư ợ c n h ư :  K inh Đ ại-BỈ, kinh Đ ại-Phầm  v .v ..ế đều 
có  nói.

SAO : Chứng về Ttìiện-căn là : Kinh Đại-Bi nói : Một 
khi xưng danh hiệu Phật do Thiện-căn ăy, được vào cõi Niểt- 
Bàn không thề cùng tận. Lại nói : Khi ta (Phật) diệt-độ rồi, 
nưởc Bắc Thiên-Trúc, cỏ ông tỳ-kheo tên Kỳ-Bà-Già, tu tập 
vô lượng pháp « tối-thắng thiện-căn» sau khi mạng chung 
sanh về Tày-phương, qua trăm nghìn ức thế-giới nước Phật 
Vô-Lượng-Thọ. Nhẫn sau thành Phật hiệu là : Vô-Cấu-Quang 
Như-Laiẽ Lại Trang-Nghiêm kinh luận nói: Khi Phật còn tại 
thế, cỏ một ông già, đến cầu xin xuẫt-gia. Ngài Xả-Lợi-Phẫt 
v.v... Cảc vị đại Đệ-tử đèu không chịu độ. Do vì xem ông già 
nhiều kiếp khống cỏ thiện-căn. Phật ngài độ cho, liền chứng 
đạo quả, nhơn đó Phật bảo trong Đại-chúng rằng : Ồng nầy vô 
lượng kiếp về trước, làm ông tiều đốn cũi, bị cọp dữ rượt chụp, 
hoảng hốt (sợ) bèn leo lên cây, niệm nam-mổ Phật ; do thiện- 
căn đó, nay gặp ta đắc độ.

Kinh Hoa-Nghiêm quyên thứ 10 văn Hồi-Hirờng nói : 
Nguyện nhớ niệm tẫt cả chư Phật về đời hiện tại, vị lai, quá 
khứ trong vô lượng vô biên thế giới.

Và kế nỏi : « Do thiện-căn niệm Phật đây ». Như thế đỏ 
đều là chỗ chứng rõ rằng ể‘ pháp trì danh là đa thiện-căn.

Chửng phườc-đức là : Kinh Đại phàm Bát-nhẵ nói : Nếu 
người tán tâm mà niệm Phật, cCng đặng hết khố, với phước 
kia sẽ hưởng không hết. Huống là định tâm nhở niệm ư ? — 
Kinh Xưng-Dirơng chư Phật công-đức nối : Nếu có người 
được nghe danh hiệu Phật Vô-Lượng-Thọ Như-Lai, một
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lòng tin chịu, tri đọc tung niệm, ngưởi ẫy sẽ đặng cải phước 
vồ lượng, hẳng khỏi chốn tam-đồ. Sau khi mạng lâm-chung, 
sanh về cõi kia.

Luận Trí-Độ nói : Vi như có người, khi mởi sanh ra lọt 
xuống đẫt, liền mỗi ngày đi nghln dặm, đi mãn một nghin 
năm, dùng của bảy báu dưng cho Phật, phưỏrc đửc biết bao ! ? 
Thế mà chẳng bằng cỏ người qua đời ác sau nầy, một liếng 
xưng niệm A-Di-Đá Phật, Phước đây hơn kia.

Kinh Tăng-Nhứt A-Hàm n ó i: Như cỏ ngưởi dùng tử sự 
cúng-dưởng tẫt cả chúng-sanh, trong cõi Diêm-phù-Đề nằy 
được phưởc rẫt lởnề Nhưng chẵng bẳng người xưng niệm 
danh-hiệu Phật, bẳng trong những nặn sữa (giây phút) công- 
đửc hơn trên, không thề nghĩ bàn. Phàm nghĩa như thế đỏ 
đều là chứng minh phảp Trì-danh là Đa phưởc-đửc vậy.

Lại kinh Bảo-Tich quyền 19 nỏi: Bẫy giờ cỏ 1 thầy Tỳ- 
kheo nghe đức Phật (Thich-Ca) khâm khen công-đửc cõi Phật 
Bẫt-Động Như-Lai, sanh tâm ham mến, mà niệm sanh về kia, 
Đức Phật Ngài dạy 1'ẳng : Khổng nên đem Tâm ải-lúyến, mong 
đặng sanh về ; duy có trồng các thiện-bốn, tu các phạm-hạnh, 
mới được sanh về cỗi kia. Thiện-bôn tức là thiện-căn; phạm- 
hạnh tức là phưửc-đức. Đẩy, lại đều rỗ ràng đề chửng-minh 
rẳng phảp Trì-danh mới là «đa-thiện đa-phưởc ». Các kinh đều 
tản-thán, chủng ta khả chẳng tỉn thọ sao ?ẽ

S Ở : Hỏi : Những người ĩr  cối này, riêng iu lý 
Viên-đốn, chẳng nguyện vãng-sanh, đau được nól họ 
là Thiều-thiện-cãu ư ?

Đáp : Người tu Viên-đốn, tuy ngộ được nhứt tâm  
hãy còn thân hậuếliữii. Chính phàỉ cầu sanh nước kia, 
thân cận Phật Di-Đà.

K ỉa , như ch iểc xe ông T riết-L ão , ông Thanh* 
cỏng rõ-ràn g  úp bánh ! Nếu k ia  tự  phụ !à người V iên- 
đốn, chẳng nguyện v&ng-sanh. Phải b ỉẽ t những ngưỉri 
ấy là T hièu-th iện-căn  vậy ! Như trong k ỉnh  Hoa- 
Nghiêm nổi thỉ thua th iệt biểt dwò*ng nào ?
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SAO: Hậu-hữu là : Thân hậu-ẫm vậy ; tức là đời sau. 
Người tu Viên-Đốn dù chỗ kiến-giải tuy bằng với Phật, nhưng 
mà vô-minh thô tế, hãy chửa dứt hết, đức-tảnh hẳng-sa cũng 
chưa trọn đủ, còn có vọng-hoặc tẫt cỏ luân-hồi đâu khỏi Ihàn 
hậu-ẫm. Đã còn thân hậu-ấm, thời ắt có chỗ đi thọ sanh không 
khỏi luân-hồi trong sáu dạo; trừ người đã chửng lên cõi 
Thật-báo. Cỡn bao nhièu hoặc chưa khỏi cõi nhơn-thiên. 
Nhưng trên cỗi Trời nhiều kẻ đắm mê sự dục-lạc, trong cõi 
người xen lộn nhièu thống khô ; kẻ đọa-lạc thi đông, mà người 
giâi thòát không mẵy. Thế thời chủng ta kbông cầu sanh về Tịnh- 
Độ, vậy chớ tinh sanh vê đàu ?

Kia như ông Triểt-LSo, nọ như ông Thanh-Công, đều 
xưng là người có tỏ-ngộ. Mà ổng Triết-Lão thản đời sau, đẳm 
mến trong cẳnh giàu sang, ổng Thanh-Công thân sau, chịu 
nhiều sự ưu-khố. Đều là bỏri khổng ham mộ pháp vãng-sanh, 
tự mẫt lợi lành ; đến nỗi sa đọa nhiềa đời, xa đường Bồ-đề, 
đâu chẳng pbẳi thiện-căn kém thiếu, mới ra như vậy ?

Nói kinh Hoa-Nghiêm là : Phốm nhập phảp-giới nói: Trên 
hội đửc Cha-Na, cốc bực đại Thanh-văn, cỏ người không thẫy 
Phật là do vl thiện-căn chẳng đồng, vốn ch&ng tu tập thiện- 
căn kiến Phật tự-tại cớ vậy. Nên biết pháp chẫp-trl danh- 
hiệu, nguyện thẩy Di-Đà thành đa thiện-căn, đại thiện-căn, tổi 
thắng thiện-căn và bẫt-khả-tư-nghi thiện-căn vậyẽ

SỞ : xứ n g-lỷ , thời tự tánh sanh ra  tâ t cả pháp, 
là nghĩa thỉệii>căiiẳ Tự tánh giàn có tâ t cồ pháp, là 
nghĩa Phư ớc-đứ c.

SAO: « Nào dè tự-tánh, hay sanh vạn pháp ; nào dè tự' 
tánh vổn tự cụ-tủc »,

TH I CHẤNH HẠNH

Nay Xá-Lại-Phất ! Nếu có gã Thiện-nam ngưìri Thiện- 
nữ, nghe nổi đến Phật AếDi-£>à, chấp trì danh hiệu đề niệm, 
hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4  ngày, hoặc 5 ngày, 
hoăc 6 ngày, hoặc 7 ngày mà nhứt tâuỊ bất loạn.



SỞ : Nương văn trên đa-thỉện , đa-p h ư ớc, m ới 
được sanh về nước kia. Nhưng mà thiện-c&n khó trồng, 
phước-đire khó tu , huống lạ i Dổi rằng Đa. N hiều k iếp  
nhọc-nhằn, không thề nên đặng. Như k in h  B ào -T ỉch  
nổi : M ười tâm. K inh  Hoa-Nghỉêm nói 10  lờ i  nguyện 
▼.V. . .N ay  có m ột pháp t r i  -danh vừa mau ĩẹ  vừa gọn dễ, 
tủ*c là đ a-th ĩện , đ a-p h ư ớ c. Nên rõ pháp trỉ-d an h  công- 
đức rấ t thừ thắng.

SAO : Thiện-căn khó trồng là ẻ’ Như thuờ trước ông 
Thản-Tử (Xả-Lợi-Phẫt) phát tâm đại-thừa, nhơn người Bà-La- 
Môn, xin trồng con inẳt.Ệ. mà ông bèn lui mất thiện-căn v.v... 
Phưởc-đửc khó tu là : Như trong kinh Niết-bản quyền 34 nói : 
Năm phầm tàm, tu mười điều thiện ; gọi rằng phàm hạ, phầm 
trung, phầm thượng, phẫm thượng trung, phẫm thượng thượng. 
Mỗi phẫm đều tu 10 thiện, thành ra năm chục. Trước' tu, sau 
tu, mới thành 100 phước. Thế thời phưỏrc đó không đễ gì tu, 
đã rõ vậy.

Khi Bảo-Tích nói 10 tàm là : l ẻ- Đối với chủng-sanh 
khỏi tầm đại-từ, không tâm tôn-hạiệ 2.- Đổi với chúng-sanh 
khỏri tâm đại-bi, khồng tảm bửt-não. 3.- Đổi với Phật-Phảp 
khổng tiểc thàn mạng, lại có tàm hay giữ-gìn Phàt-pháp. Nhẫn 
đến tàm thứ 10 là đối vởi chư Phật xa lia cảc tưởng, lại hay 
khỏri tâm tùy-niệm. Đủ mười tàm đây mới được sanh về 
Tịnh-Độ.

Kinh Hoa-Nghiêm nối 10 nguyện là : 1.- Lễ kinh chư 
Phật; nhẫn đến. 10.- là phố giai hồi-hưởng. CQng do 10 nguyện 
đày, mới sanh về cõi nước kia.

Như trên, đều là cảc bực Bồ-tảt quảng đại tri-hạnh, 
chẳng phải dễ trồng, dễ tu. Nay pháp Trì-danh công-đức rẫt 
lờn, dầu cho mười tàm chưa đủ, mười nguyện chưa đầy. 
Nhưng tịnh-nghiệp một phen thành thời liền sanh về nước 
kiaẽ Đã đặng sanh về nước kia, thời Tâm này, Nguyện nây 
tự-nhiên thành-tựu : hả chẳag phải đa thẳiện-căn, đa phước- 
đửc đẫy ư? Chẳng trải quanh co, thế là man lẹ. Khòng cảc 
việc bề bộn, thế là gọn dễ. Mau lẹ mà đến xa, gọn dễ mà đặng 
nhiêu. Các pháp-môn khảc chẳng bì kịp, thế là thù thắng vậy.



sò" : Thiện.nam  iử  t h i ệ n .nữ nho-D. Chữ Thiện cố  
hai nghĩa : I — Thiện-nho-n đời trư<rc. 2 .- Thiện-Ioại 
đời này. Nám, nữ là chung chỉ kẻ Tăng, ngttỉri T ụ c, kẻ 
lợ i người độn và iấ t-cả  chúngỄsanh trong sáu đvrờng 
có duyên với pháp Tri-danh niệm Phật.

SAO : Thiện-nhơn đời trưửc là : Kinh Đại-Bồn nói: 
nhơn dàn trong thế-gian, những người đời trước có làm nhơn 
lành nên nay mới được nghe danh-hiệu cồng-đức Phật A-Di- 
Đà. Một phen nghe danh Phật từ tâm vui thích, ỷ-chi thanh- 
tịnh ; tóc lông (lựng dậy, nước mắt liền tuôn ra, người đẫy 
hoặc đời trước từng tu Phật đạo, hoặc vị Bồ-tát cõi Thập- 
phương khác, vốn chẳng phải người phàm. Thế là những người 
tin tâm niệm Phật đều là người đời trước đã có tu gốc lành 
ẫy vậy.

Thiện loại đời nầy là, như kinh Hoa-Nghiêm nói: thà ờ  
trong các ác thú đề mà hằng được nghe danh hiệu Phật, chớ 
chẳng muốn sanh trong các cõi trời tạm thời chẳng được nghe 
danh hiệu Phật, Luận rẵiig : Không lẫy cõi nhơn thiên làm 
thiện, mà lãy cải được nghe danh hiệu Phật làm Thiện. Thế 
thời người tín tàm niệm Phật đày, đốu là bà con vởi bực thượng 
thiện nhơn.

Tăng, tục, lợi, độn là : Pháp-môn Tịnh-độ, thâu gồm tẵt 
cả. Như kinh Đại-Bốn n ỏ i: Những người sanh lên bực thượng 
phấm là người bỏ nhà, lìa tục mà làm thầy Sa-Môn và cũng có 
người không bỏ nhà lia tục đẫy, tức là năm chủng xuẫt gia, hai 
chúng tại gia. Hễ ai niệm Phật, đèu được vãng sanh nốt, thế là 
chung cả kẻ tăng người tực.

Lại cõi kia hoa sen phân ra làm 9 phằra. Phầm thượng 
gồm cảc bực Thạnh-đức Bồ-tát, phầm hạ kịp đến kẻ phàm phu 
lơ lơ, nhẫn đến người ảc v.v... Hễ ai cỏ niệm Phật đều được 
vãng sanh cả, Ihế là chung kẻ lợi người độn.

Lại cảc loài: quĩ, súc, địa-ngục, trống, mái, đực, cái cũng 
đêu có thè kêu là nam nữ. Hễ loài nào có tâm niệm Phật, đều 
đặng vãng sanh, thế là chụng tẫt cả chủng sanh vậy. Xét xưa 
nghiệm nay, chỉ biên một hai tích; muốn rổ đủ đó, xin xem trong 
Vãng-Sanh tập.



SỞ : Van kẽ đây cổ  ba phần t Nói đanh>hỉệu Diễ 
Đà, là nêu cảnh air niệm . Nhứt tâm  chấp tr ỉ  lả rổ pháp 
năng niệm. Một ngàỹ đến bảy ngày , Iàhạn định ký niệm.

SAO : Nểu khổng có cảnh, thời phảp khổng từ đâu mà 
thi-thiết. Không cỏ pháp, thời cảnh cũug là luống thỏi. Không 
kỳ hạn, thời dầu cảnh thắng, phảp mầu, cũng dãi đãi, lôi thôi, 
cổng ch&ng chóng tiến.

Đủ ba việc đây hay khiến phảp tịnh-nghiệp quyết chắc 
thành-lưu.

SỞ : Nêu cânh niệm  là : Đức Phật kia thành-tựu  
mnỏn đức ỏ" cố í Tịnh... Độ thau nạp hổa độ chúng-sanh. 
Cho nên dửng bổn chữ Hồng-Danh A-Di-Đà P h ật, lảm 
c&nh sỏ^-nlệm V vl y theo đó tu hành có chỗ vế đển.

SAO : Y-bảo, chánh-báo nưórc Cực-Lạc, nói Phật thi đủ. 
Vởi công-đức của Phật như bề cả, cũng chĩ nỏi danh-hiệu là 
đủ rồi. Nên dùng bốn chữ danh-hiệu làm cảnh ; y theo cảnh ãy. 
mà gia-cổng chẫp trl, vậy sau mởi có chỗ về đến Chữ Nghệ là 
đến vậy. Nghĩa là về đến nưởc kia vậy.

Hoặc cỏ người h ỏ i: Ngoài tâm không có cảnh, quản tàm 
tửc là đủ nào dùng cảnh làm chi ? — Ngirời ẵy đâu cỏ biết tâm 
với cảnh là một, cBng lẫn nhau phảt bày. Bực Tiên-Đức nói : 
Cỏ phảp tam-muội thi chĩ quản ngay ba đường, hiền bày ông 
Phật bản tánh.

Cỏ pháp tam-muội thì gồm tu phép tri-chú..ễ có phảp 
tam-muội lại gồm tu sự tụng kinh... cỏ pháp tam-muội lại gồm 
tu câu niệm Phật.

Nay nêu cảnh niệm, tức là gồm pháp niệm Phật tam- 
muội. Đẫy, đèu dùng cảnh làm trợ duyên, đề hiền-lộ ông Phật 
trong bản-tánh của ta. Hoặc trực-hiền bản-tánh hoặc trợ-hiền 
bản-tánh đến chỗ củng tột kia cũng là một mà thôi. 'Huống kẻ 
phàm-phu mới học chưởng nhiễm đậm-dày. phải toàn nhờ cảnh 
thù-thắng, mởi phảl-minh được cái diệu-tâm của ta. Thực là 
chưởc nhiệm tu hành không nên khinh dễ vậy.
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SỚ : Rỗ pháp niệm ấy nghĩa lả : Đa nghe thánh 
hiện cần phải chấp t r i ,  chấp là nghe thòri lânh thọ, 
châm .hẳm  quả quyết khôngcho lay sút. T rỉ lầ lãnh th ờ i  
giữ .gỉn , thưcrng hằng bền ch&c không cho sót quênẻ

SAO: Chữ chẵp-trỉ, phân giải như trên. Đây riêng nói 
chữ trì thời gồm chữ chăp. Tỏm chữ chẫp. Tóm lại là ý chuyên 
niệm không quén. Lại chữ Tri cũng có mẫy cách : 1,- Minh-Trl: 
Nghĩa là niệm ra tiếngề 2.- Mặc-Trì: Nghĩa là niệm thầm khổng 
ra tiếng. 3.- Bán minh, bản mặc-trỉ: Nghĩa là niệm hơi động 
mỏi lưỡi. Cảc nhà ta tri chú gọi đó là pháp Kim-Cang-trì.

Lại hoặc trì niệm bẳng cách ghi nhở sổ, hoặc tri không 
nhỏr số, đủ như trong Mật-giáo nỏi. Tùy tiện niệm cảch nào cũng 
đều được cả. Nhưng mỗi mỗi đều phân cỏ sự có lỹ : Nhờ niệm 
không gián-đoạn, đỏ là sự Irì. Thê xét không giản đoạn đỏ là 
lỷ tri. Văn sau sẽ biện rõ. Lẫy đày làm nhơn. Văn sau nhứt tâm 
băt-loạn cũng có sự và lý. Những người không hiều ỷ đây, cho 
phép niệm Phật là đề độ kẻ độn-căn; tu pháp Tham-Thiền 
mới đặng ngộ đạo. Kẻ sơ-cơ nghe lời đẩy, khổng tự giải-quyết 
được. Đâu cố biết pháp thề cửu niệm Phật (lỷ niệm), cùng các 
vị Tôn-Tủc đời trưởc dạy người nỏi câu Thoại-Đầu dẹp tình 
nghi, ý rẵt giổng nhau. Cho nên người xưa nỏi: Phép Tham- 
Thiên không cần nỏì càu Thoại-Đằu nào khác, chĩ tiêu-qui trên 
một câu A-Di-Đà Phật thời xongế Rẫt mẫu thay lời nói đó !

SỚ : Lại chữ C h ấp .trì, lức là nghĩa Quỉ.mọng.

SAO: Qui-mạng là : Tiếng Phạm n ó i: Nam-mô. (Namah- 
Namo). Đã giải trong lời tự trưởc. Nếu chẳng đem cả thàn mình 
Qui-mạng thời đâu đặng thành nhửt-tàm chẩp-trì ; cho đồng 
một nghĩa. Chữ Qui lại có hai nghĩa: Cũng như trong lời tự 
trưởc nóì: 1,- Nghĩa Qui đầu : Chẫp Trì-danh hiệu, nhửt tàm 
hưởng đến, tức là sự nhứt tàm. 2- Nghĩa Qui-nguyên : Chẫp tri 
danh hiệu đem trở về nơi nhứt-tàm (của minh), tức là lý nhứt- 
tâm vậy.
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SỞ : Do Tăn trên trong hai : Cảnh và Pháp, lại cổ 
ba nghĩa : l ệ.  Nghe nói danh hiện Ph ật, thể là v&n-huệẽ
2 .-  Chấp thọ no-ỉ lồng, thể là Tư>huệ. 3 . .  Giữ-gìn 
không quên, thể là Tu-huệ.

SAO : Văn huệ là : Đức Phật A-Di-Đà tuy cỏ vô-lượng 
công-đửcỂ Nhưng công-đửc ẫy, nểu không nghe thời không biết, 
nếu đức Thích-Ca không nỏi thì ta không được nghe. Nên trong 
Hoa-Nghiêm nói: Người đặng huệ vô sanh, do trưởc nhờ có đa 
văn. Lại n ó i: Phật pháp không người nỏi, tuy ta có huệ cũng 
không rõ đặng. Hoặc nghe lời trong kinh luận kia cho tỏ bày ; 
hoặc nghe ông Tri-Thức kia chỗ chĩ bẳo, một phen nghe lọt 
vào lỗ tai, hẳng làm hột giống của đạo, như thế đỏ gọi là Văn. 
Văn mà nói Huệ : Văn tức là Huệ. Vi sao ? Vi như đối với cây 
đả mà nỏi, thl chúng nó chai ngắc đâu cỏ biết nghe gì đổi với 
người ngu mà nỏi, thời họ nghe mà không nhận lãnh, được gi 
cũng như không nghe; cho nên nói Vãn Huệ.

Tư huệ là ,ệ Đã nghe vào nơi tai, phải gìn nơi tâm ; lỏng 
xét chin xem, đỏ là pháp môn gì, đảy là nghĩa lỷ làm sao, thế 
đó gọi là Tư. Tư mà nói rằng huệ là : Tư tức là huệ. Ví như 
loài cầm sủc tuy cỏ nghe, nhưng nố đâu cỏ biểt tư-tưởng gì, còn 
người ngu tuy cỏ nghe, nhưng nghe vào tai nói ra nơi miệng, 
khòng nhờ tưởng chi cả ; cho nên nói Tư-huệ.

Tu huệ là : Đã sâu nghĩ đỏ, phải gắng sửc làm theo, thẽ 
đó gọi là Tu. Tu mà nói rẳng huệ là : Tu tức là huệ. Ví như người 
cuồng dại, tuy có suy nghĩ chỉ hao tinh nhọc thần, chở chẳng 
thực hành.

H ỏi: Nay th ỉ ba huệ đây, cỏ chỗ nào chửng cứ ? Đáp : 
Luận Phật địa n ỏ i: Vị Bồ-tát thực hành ba diệu huệ mà được 
sanh về cõi Tịnh-độ; giải rẳng : Do nghe, nhờ, tu (văn, tơ, tu) 
ba huệ đày mởi vào cõi Tịnh-độ. Cho nên biết phảp niệm Phật 
ẳt có ba huệ.

SỞ : Lại có ba nghía: Nghe uóỉ danh-hiệu Phật, 
tâm không nghỉ ngò", thể đó gọi là Tín. Tín rò i g ỉữ 'g ln ,
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khfri lâm ưa muốn, thế đỏ gọi là Nguyện. Nguyện rồi 
tr ỉ  niệm , tâm cần tinh tân , thể đó gọi là Hạnh.

SAO : Tin, Nguyện, Hạnh, trong văn sau sẽ biện.
SỚ : Chữ đanh hiệu là : Bốn chữ  hồng danh : A- 

Di-Đà Phật không gồm sầc tượng v.v... Nhu* kỉnh Văn* 
Thử Bát-Nhã và trong luận )Tỳ.Bà"Sa đã nói thỉ đem 
các món sẳc tirợnggồm  trong danh hiệu.

SAO : Không gồm cảc mỏn sắc tượng. Chinh nói kinh 
nầv chuyên chú vê chẩp trì danh hiệu vậv. Kinh Văn-Thù Bát- 
Nhã nỏi : Phật bảo đừc Văn-Thù ẵ- Muốn vào pháp Nhửt-hạnh 
tam-muội đẫy, thời phải ờ chỗ vắng-lặng, bỏ hết các ý loạn ; 
khòng dùng tưởng mạo, chỉ buộc tâm vào một vị Phật, chuyên 
niệm danh-tự, tùy phương sở của Phật kia ở, vững minh ngó 
ngay hướng Phật, đế đối với một vi Phật, mỗi niệm mỗi niệm 
nối nhau; tức trong niệm ẫy, thãy đặng cảc đức Phật, ơ  đời 
quá-khử đời vị lai và đời hiện tại. Ghỉ niệm công-đức một vị 
Phật, cũng đồng như niệm công-đửc của vô-lượng ©ức Phật 
khác. Chỗ ông A-Nan nghe được Phật pháp, còn mắc Irong số 
lượng, chớ nếu ta đặng pháp Nhứl-hạnh tam-muội, thời đổi với 
phảp-mòn trong các kinh mỗi mỗi phân-biệt, thảy đều rõ biếtể 
Ngày đêm diễn nói, trí-huệ biện-tài, không bao giờ đoạn tuyệt. 
Dầu ông A-Nan đa văn biện-tài, trăm nghin đẳng phằn, chẳng 
kịp một phần của kê đắc nhửt-bạnh tam-muội kia. Luận 
Long-Thọ Tỳ-Bà-Sa nói : Trong Phật-pháp có vô-lượng phảp- 
môn. Ví như con đường trong thế-gian, cỏ khó cỏ dễ. Với con 
đường dễ đi thì mau đến. Nên niệm Phật và xưng danh hiệu 
ngài. Đửc Phật A-Di-Đà cỏ lời nguyện như vậy.

Gồm trong danh hiệu ẫy cỏ hai nghĩa : 1,- Vì có danh ẳt 
cỏ tướng. 2.- Vì danh và tướng đều chẳng ngoài một cái Tâm. 
Thố thời niệtn danh hiệu một vị Phật, với chánh-bảo, gồm thu 
hết cả rồi còn nghĩ gì sắc tượng ư ?

SỚ  í Nay ngirời nghe danh hiệu P h ật, chẳng chịu  
ch ấp -trỉ đỏ, ư ớ t cỏ bốn chirórng, bốn chướng phá trừ', 
mới cỏ thè ch âp -lrì danh h iệu , nhẫn đến nhứt tâm 
đvực.
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SAO : Chữ chưỏrng là : Che ngăn. Do bốn món chưởng 
đây, ngăn che tâm niệm khỏng chịu chẫp-trl, nên phải cần phả 
trừ. Bốn chường là : 1.- cỏ người bảo : Tức tâm là Phật, hà 
tẫt bỏ Phật mình mà niệm Phật kia ? Đàu cở biết vì tửc Phật 
lả tâm, thời niệm Phật cũng không ngại gìỀ Bởi tức tám là Phật, 
đâu chẳng tửc Phật là tâm. Nếu chẫp niệm tâm không chịu niệm 
Phặt, thời thành ra tâm vời. Phật là hai, nghĩa chữ Tức làm sao 
thành lập. Thế nên lấy niệm Phật tức niệm tâm, vl cả hai khỏng 
ngại. 2.- Có người bảo : Sao chẳng niệm hết thây cảc đức Phật, 
mà cử niệm một vị Phật ? Đâu cỏ biết tâm chuyên chí nhứt mới 
thành phảp tam-muội. Bỏri vi chủng-sanh trí cạn, niệm nhiều 
Phật thời không x iế t; nên dùng tri mà không phàn nhièu đường, 
thời tâm thằo được ngưng định, nếu khiển tâm nhiều ngẳ thời 
công iàm phải tản-loạn.

Như Ngài Phố-Quẵng Đại-Sĩ hỏi Phật .ẵ Mười phương đều 
có cõi Phật vi sao riẻng khen cõi Tày-phương ?

Phật dạy : Người cõi Diém-Phù-Đề, tâm phần nhiều tạp 
loạn ; khiến cho kia chuyên tâm về một cảnh, mởi đặng vãng- 
sanh. Do vì cảc vị Phật đồng một thân phảp-tốnh, nên niệm 
một vị Phật, lức lạ niệm tẫt-cả cảc vị Phật. 3.- Có người bảo : 
Mỗi vị Phật đều cỏ thề niệm, sao không đẽ cho người kia tự- 
do niệm một vị Phật nào, mà cứ bẳt niệm vị Phật A-Di-Đà kia ?

Đâu có biết vị Phật kia cùng các chúng-sanh riêng cỏ 
nhơn-đuyên vậyệ Bổi vì danh diệu Phật kia, người nào cũng đèu 
ưa niệm ; đến nỗi ngựời ảc, có khi thoạt-nhiên thổt ra tiếng 
niệm Phật; nhẫn đến người gặp việc lành bẫt ngờ thốt lời niệm 
Phật vui mừng tản-thản ; còn người gặp việc ác cùng trong khi 
gặp nạn khố, bỗng-nhién thốt ra tiếng niệm Phật mà thương 
xót đớn đau. Vì cơ cảm nhơn-duyên, không ai bâo họ, mà họ 
tự nhiên niệm Phật. 4.- cỏ người bảo : Yì sao không niệm 
công-đức trí-huệ, tưởng hầo quang minh của Phật, mà chl niệm 
danh hiệu ?

Đâu có biết, ỏf trong đời mạt pháp nẳy, phảp trl-danh 
rẫt hợp ca vì là bẫt-tư-nghì. Hợp-cơ íà : Kinh Văn-Thù Bát-
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Nhã nói : Chúng-sanh ca ngu-độn, nếu dạy phảp quản tưởng 
thi họ không biết đượ^, chĩ khiến niệm danh hiệu Phật, tiếng 
niệm nối nhau thời tự-tiện hơn, dễ được vãng-sanh.

Băt-tư-nghì là : Như văn trước đã nói : Chĩ có pháp 
Nhứt hạnh tam-muội nay, thời chẳng những hợp với kẻ độn-rCơ, 
mà chỗ thần-dụng cùa nỏ không lường vậy, Như trong kinh 
Di-Giổo Phật dạy : Tàm này kiềm chế nỏ lại một chỗ, thời 
không việc nào mà chẳng xongể Nay kinh nầy bào buộc tâm vào 
hiệu Phật, nhHn đến nhứt tâm, tbờỉ chõ thàn-dụng đâu cỏ th& 
nghĩ bàn!

SỞ : Ký hạn niệm lả : Một ngày đển bảy ngày, 
thẽ !ả cái ký hạn đa định vậy. Bảy ngày là : Trong  
thé-gian và xu ất-thế-gian , khi trọng cái sự gỉ dó, thứi 
thường dửng con số bảy. Như nói bảy ngày niệm  
Phật khỏi chốn địa-ngục có* vậy. Lại ký bảy ngày cũng 
có hai nghĩa, mãi nghĩa đều có phân lợ i và độn. Lại 
8Ố nhiều th ờ i kinh Đ ại.Bồn nổi m ưừi ngày. Kỉnh  
Thanh-Virưng nói m ười ngày. Kinh ĐạiỆTập nói 4 9  
ng&y. Kinh Ban-Châu nói 9 0  ngày v.v...

s ặ  ít  th à i kinh Đ ẹi.Bồn nói một ngày kinh Thập- 
Lục-Quán nói 10  niệm v.v..ệ Nói ngày là : Do mặt nhựt 
đi ngang qua đường Xí ch-đạo từ  tối đển sáng trọng  
m ột TÔng vậy.

SAO : Kỳ hạn ẫy : Nếu cử theo Đức Như-Lai về sự Ngài 
đẳc-quâ Bồ-Đề, thiệt không kê đến số ngày ; thời chẳng phải số 
ngày, sổ kiếp gì hết, đàu cỏ cải sổ bẫy ngày. Nếu cứ trong cối 
nhơn của vị Bồ-tảt tu hành, trải qua nhiều kiếp như số vị-trần 
thời vô-cùng vô-tận, đâu những bảy ngày mà thôi ?

Nay lập kỳ hạn bảy ngày đày. vì chủng-sanh đời mạt- 
pháp, tu cảc cỏng-đửc, sức tinh-tăn rẫt khỏ, mà bỏ xuôi thời 
dễ, nên phải có kỳ hạn mởi phảt tâm hăng-háỉ.

Vi sao trong thế-gian quí trọng số bảy ? Như phép lễ 
sám thời nói rằng bảy đém. Phép tri-chủ thời nỏi rằng bảy 
biến, Kinh nầỵ : Lan-can, Lưới giăng, Hàng cây, đều nối rằng
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hầy lớp. Nhẫn đếu qiiốc-gia lập nhà thờ tiền Tố thời nói rẳng 
bảv miếu, dạy dân thời nói rằng bảy năm. Và như có việc 
gì hết lòng thành, thời nối rấng bảy ngày trai-giới, các loai 
phỗi vậy.

Khỏi địa-ngục là : Kinh Luật Dị-Tưởng nỏi : cỏ ông vua 
hại cha, bảy ngày nữa sẽ đọa trong địa-ngục. Khi đỏ gặp một 
vị Tòn-Giả dạy : Đại-Vương nên niệm Nam-Mò-Phật. Ông vxia 
liền nhứt tàm niệm Phật, bảy ngày không trễ nải, khi mạng 
chung đến cửa Địa-ngục, cỏn niệm Nam-mô-Phật ngưừi tội 
trong ngục đều đặng glải-thoát,

Lợi độn là chỗ thì nói : Người lợi-căn niệm một ngày. 
Ngưòri độn-căn hoặc niệm đến bây ngày, Kinh này nói ; Lợi và 
độn hai căn, đều từ một ngày cho đến bảy ngày. Như người lợi- 
căn, vi tảnh nhậm-lẹ, niệm một ngày thành-công liền đặng qhứt 
tầm, khồng còn tản-loạn,

Còn người hơi độn-căn, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày 
nhẫn đến bảy ngày, mời đặng thuần nhứt. Song cũng cỏ người 
lợi-căn, trài đến bảy ngày, vững-vàng được nhứt tâm, không cỏ 
một chút nào loạn. Cồn người hơi độn-căn chừng sổu ngày, năm 
ngày, nhẫn đến một ngày, hoặc liền tán-loạn. Thế cho nên cảí 
sổ bảy ngày ẫy, đều cho kẻ Lợi-căn người Độn-căn, khổng riêng 
thuộc một kê nào.

Mười ngày lả : Kinh Đại-Bồn nói : Ăn chay giữ giởí 
thanh-tịnh, nhứt-tâm thường niệm, mười ngày đêm không ngớt, 
khi mạng-chung, ắt sanh về trong cõi của ta.

Lại Kinh Cồ-Âm-Vương nỏi : Nếu cỏ người thọ tri danh 
hiệu Phật kia, kiên cố tâm mình nhở niệm không quên, mười 
ngày, mười đêm, dứt hết tâm tán-loạn, ắt đặng thẵy Phật A- 
Di-Đà kiaẻ

Bảy lần bảy ngày (49 ngày) là : Kinh Bại-Tập nói : Nếu 
cỏ người chuyên niệm vị Phật ở phương kia, hoặc đi hoặc ngồi 
cũng vẫn niệm, đến 49 ngày, thây Phật hiện thân, liền đặng 

ãag~saah.
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90 ngày là : Kinh-Ban-Châu Tam-muội nói : Nểu cỏ 
người tự thệ nguyện trong 90 ngày thưởng đi thường đứng 
trong tịnh-thăt, nhứt tâm chuyên niệm, lúc ờ  trong thiền-định, 
đặng tbẫy Phật A-Di-Bà.

Lại Kinh Văn-Thù Bảt-Nhã nỏi : Trong 90 ngày ẩy, ngồi 
ngay thẳng, xày mặt về hướng Tây, chuyên niệm đức Phật 
kia, đặng thành phảp Tam-muội.

Một ngày lả : Kinh Đại-Bốn nỏi : Ngài phảp-Tạng nguyện 
rẳng: Người nào nhứt tâm chuyên niệm danh hiệu Ta. Tuy chừng 
trong một ngày đêm mà niệm kbỏng ngớt ắt đặng vãng-sanh về 
cõi Ta.

Mười niệm là : Kinh Thập-Lục Quản phầm hạ-hạ nói : 
Người nào bị khồ ngặt quả, không rânh niệm Phật, thời chl 
mười tiếng xưng danh hiệu Phật, v.v... Thế nẻn biết từ một 
ngày đến bảy ngày, tùy số ngày nhiều ít, đều là cái kỳ hạn 
niệm Phật đề vãng-sanh, tùy theo sức mình làm thế nào vậy thỏi.

Tối sáng một vồng là :T ừ  giờ tỷ, đến giờ ngọ lậ từ tối 
đến sảng. Từ giờ ngọ đến giờ tỷ, là từ sảng đến tối. Đỏ là một 
ngày đém.

Vả chăng, trong giây phút tâm còn có sanh diệt, huổng 
là cả một ngày đêm ư ? Trong văn đây nói : Nhứt-tàm là : nối 
trong 12 giờ, mỗi niệm mỗi niệm đèu là niệm Phật, khổng gián- 
đoạn ẫy vậy (giản : khòng xen lộn niệm khác ; đoạn : không 
ngớt niệm Phật).

SỚ : Lại cái số bảy ngày đây, chẳng phải quyểt 
định chỉ khỉ lâm chung bảy ngày ; mà cũng dửng khi 
b ỉn h -th ởỉ, người có định fực như thể, ftt sanh về 
nước kia.

SA.O : Khi bình-thời là : Người chẫp cải văn bảy ngày, 
tưởng chắc là từ một ngày cho đến bảy ngày rồi liền mạng 
chung, mời kêu là bảy ngày. Cho nên n ó i: Hoặc khi lâm chung 
hoặc lúc bình thời ; hễ người cỏ cải định lực một ngày, hoặc 
bây ngày, hằng nhửt tâm bẵt-loạn, đều đặng vãng-sanh. Nên
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nói : Lúc rảnh lo sẳni, đề khi tủng có mà dùng ; sau đến Cơn 
lâm-chung, nhơn-quả phù hiệp, ẳt sanh về nước kia.

SỞ : Câu nhứt-tâm  bât-Ioạnể Là nói chỗ kết quả 
của eự chấp tr ỉ  vậy. Thật là cái yểu chỉ c&a m ột bộ 
'kinh nằỵ.

SAO : Chữ Tấm là : Lựa khác với mỉộng tụng mà tâm 
không niệm vậy. Chữ nhứt là : Lựa khác với tâm tuy niệm, mà 
niệm không nhứt vậyể Chữ Bẵt-loạn, lựa khác với niệm tuy 
nhứt, mà cỏ khi lại không nhứt. Nhứt tâm bẫt loạn là : công việc 
tu phảp Tịnh-nghiệp đã xong rồi.

S Ở : Giải thích bốn chữ đây : T rư ớ c  nói tồng chỗ  
đ ?ỉ'ý , sau m ới tường trân sự-lý. Đ ại-ý là nói : Cũng 
thỉ v á i bốn chữ đó ; nhung khỉ thì nói xu ô i lủc lại 
nỏỉ ngược. Như nói xuôi là : Nhứt-tâm . Nói ngược là : 
B ât-Ioạn.

SAO : Vì rẳng hễ nhứt thi khổng loạn ; mả hễ loạn thi 
khồng nhứt, cỏ cải Nhứt tâm thời không cải Loạn tâm. Cho nên 
nói rẳng xuôi là ngược. Lệ như câu : « Thuần-Nhứt Bẫt-Tạp » 
và câu « Tinh Nhửt vô nhị » thế vậy.

Kinh Hoa-Nghiêm khoản thập hồi hướng, bài thử 4 nói : 
Chỗ gọi rẳng Bẵt-loạn hồi-hướrig, và Nhửt-tâm hồi-hưởng.

Giải rẳng : Nhứt-tàm là : Chuyên chủ về cảnh chánh. Bẩt- 
loạn là : Khồng sanh vọng-niệm. Chuyên chú cũng như khống 
vọng, tức là cái ý xuôi ngược.

SỚ : Sau đây nói 8ự Tà lý là : Một lờ i nối c&a Đức 
Như-Lai Sụ, Lý đèu đủ, nên đồng kêu là Nhvrt-tẳm : có 
Sự có Lý, như trong kinh Đại-Bồn nói : Nhứt tâm kê 
niệm , chỉnh chỗ gọi rằng : Nhứt-tâm  bât-Ioạn vậy. Mà 
Sự Tà lý mỗi cái đều có khác.

Ban đ&u nói Sụ* N hứt-tâm  là : Nhir văn iriĩớ c  nhó1 
niệm danh hiệu Phật mỗi niệm mỗi niệm nối nhau, 
không có cái niệm thứ hai ị Tín Lực thành tựu thi gọi 
là Sự Nhứt tam ; nhiếp thuộc về môn Đỉnh, vì chưa cổ 
Huệ vậy.
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SAO : Với văn trưởc : Trong pháp chẫp-trì, do nhở niệm 
và Thê-Cứu, lược phàn làm hai món:

Nhở niệm là : Nghe nói danh hiệu Phật, thưởng nhở 
thường niệm, đề tâm duyên theo, mỗi chữ mỗi chữ rổ-ràng : 
câu trước câu sau nối nhaư không dứt, Đi, Đứng, Ngồi, Nẳm 
chỉ một niệm Phật nầy, khổng một niệm thứ hai, không bị 
các niệm : tham, sân, phièn-não nó làm rối rắm. Như trong 
kinh Thành-Cự/Quang-Minh Định-Ý gọi rẳng: Lúc ở  chỗ vắng- 
lặng, mà vẫn nhửt-tâm ; dù khi ờ chõ đổng-đẳo rộn-ràng, mà 
cũng vẫn nhửt-tâm ; nhẫn đến các chỗ .ề khen, chê, đắc lợi, thẫt 
bại, thiện, ảc, cũng vẫn đều được Nhứt-tâm. Thế là trên Sợ 
thời đặng, còn trên Lỷ chưa xong ; chỉ mỏrỉ đặng Tín-Lực, vi 
chưa thẫv Đạo nên gọi sự nhửt-tâm.

Nói chữ « Định » là ể' Đã dẹp được cái vọng-niệm. Nói 
khổng «Huệ » là : Do vi chira phá được cái vọng-niệm.

SỚ : Lý nhứt tấm là : Như văn 1rư ức : Thè cứu  
niệm Ph ật, tự thấy đặng Phật tánh trong bản tam minh 
cho nêngọỉ là Lý nhứt tâm. Đối trong đây có 2  nghĩa :
1 .-  Rõ biết tam năng-nỉệm, Ang Phật 8ỏ*-niệm, lại châng 
phải hai vật chỉ là Nhứt-Tam. 2 . -Chẳng phải có  5 chẳng  
phải không Ị  chẳng ph&ỉ cũng có cũng không ; chẳng  
phải khổng cỏ  không không. Lia cả 4  câu , chỉ là nhứt- 
Tâm ,

Đay, thuần là Lý-Quán, ch ở  khAngchuyên về lỗi 
Sự-Tưó-ng. Sức quán xét đuọ-c thành-tựu thỉ gọi là 
niệm  Phật b&ng Lý Nhứt Tâm ; TỈ nhỉẽp về môn Huệ và 
cũng gồm môn Định nữa.

SAO: Thề-Cứu là : Nghe nói danh hiệu Phật, chẳng 
những nhử niệm mà thôi, tức vừa niệm vừa quán tư&ng thề 
xẻt tim tòi, cùng tột nguồn gốc của nỏ. Thế xẻt rãt tột, tự nhiên 
trong bản tâm mình, thoạt vậy khế hợp.

Trong cỏ hai nghĩa là : l.-T ứ c là Như và Trí khồng hai. 
Nghĩa là .Ệ Ngoài Tàm nàng-niệm của ta, không có ổng Phật 
nào là ỏng Phật bị niệm, đổi vời ta, thế là ngoài trí không
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cỏ. Như ngoài ông Phật bị niệm không cỏ cái tâm nào là cái 
tàm năng-niệm đối với Phật, thế là ngoài Như khống cỏ Trí. 
Chẳng phải Như chẳng phải Tri, cho nên chỉ Ịà Nhứt Tàm.

2.- Tức là Tịch và chiếu khó nghĩ khỏ bàn ; Nếu nói rằng 
là Có, thời cải Tàm năng-niệm bân-thê nỏ tự không, với ông 
Phật bị niệm hoàn-toàn khổng thề cố.

Nếu nói rẳng là không; thời cải tàm năng-niệm làu làu 
không muội; ông Phật bị niệm, rành-rạnh rõ-ràng. Nếu nói 
rằng là cũng có cũng không thời cải cỏ niệm, cải không niệm 
đều mầt. Nếu nỏi rẵng khổng phải có không phải không, thời 
cải Cỏ niệm và Không niệm đều còn.

Chẳng phải Có: Thời thường vẳng-lặng. Chẳng phải 
Không : Thời thường Chiếu soiễ Chẳng phải cả hai cũng Có, 
chẳng phải cả hai cũng Không, thời không Tịch, không Chiếu, 
mà Chiếu mà Tịch, bặt đường nói, nghĩ, không hình-dạng kêu 
gọi (miêu tả) đặng ; vi chĩ là Nhửt-Tàm. Thế thời tình Năng, 
Sờ tiêu, cái chẫp Hữu, Vò hết, vẫn chĩ là cải thề bản-nhiên 
thanh-tịnh, còn cỏ cải vật..gì nữa mà làm cho tạp-loạn ; do vi 
chõ thăy Đạo chắc chắn, nên gọi là Lý Nhứt Tàm vậy.

Nỏi môn Huệ là : VI hay chiếu cái vọng. Gầm mồn Định 
là : Vì chiếu cái vọng vốn không, vọng tự dẹp vậy. Lại vì chiếu 
hay phả cải vọng, chẳng những dẹp (tiêu) mà thôi.

SỚ : Lại trong kinh giáo phân bổn pháp niệm  
P h ật, từ  thđp lần đẽn cao mà pháp xưng danh đây là & 
trư ớ c h ết. Tuy hai phảp sau cao hơn hai pháp Irư ởc ; 
th ật th ờ i  hai pháp t r ư ớ c  thấu  đến haỉ pháp sau , do TỈ 
Lý Nhứt Tam tirc là ông Phật thật-tướng.

SAO : Bốn pháp niệm Phật đày như trong lời tự quyền 
trưởc nói: 1.- Xưng-danh ; 2.- Quản-tượng ; 3.- Quán-tường ;
4.- Thật-tưởng. Xưng-danh là : Tức kinh này nói Xưng danh 
hiệu Phật. Quán-tượng là : Nghĩa là thiết lập một cái hình 
ông Phật đứng, chăm mắt xem ngỏề Như trong Kinh Pháp- 
Hoa nỏi : Đứng dậy chẫp tay, nhứt tâm xem Phật, tức là quán 
sét tưởng hảo quang-minh của òng Phật hiện-tại vậy. Như
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vua Ưu-Điền, dùng gỗ chién-đàn chạm hỉnh tượng đức Tbế- 
Tôn; tức là quản-tưởng ỏng Phật bằng đẩt, bằng cây, bẳng 
vàng, bằng đồng đủc tạo nên ttrợng ỉ cho nên nổi phảp Quản- 
tượng.

Quản tưởng ẫy: Nghĩa là dùng tâm mắt của ta, tưởng đửc 
Như-Lai kia. Tức kinh Quản-Phật Tam-Muội và Thập Lục-Quản 
có nói cả, thật vậy...

Thật tướng ãy là : Tức là niệm ông Phật Thiên-Chơn 
trong tảnh của ta, không sanh khòng diệt, chẳng cò chẳng khồng, 
không năng khổng sở. Với các tướng cũng đều lia tưởng, ngổn 
thuyết, ly tướng danh tự, ly tướng tàm duyèn, thế gọi là ỏng 
Phật Thật-tướng. Nêu có câu : Ta muốn thẫy Cực-lạc thế-giởi 
Phật A-Di-Đà, tùy ỷ liền thẵy, thật vậy.

Bốn phảp trên đây tuy đồng tên là phảp niệm Phật, trưởc 
thẵp sau cao, phát) trì danh tuy ờ  về pháp ban đầu, kỳ thật ỷ 
trùm vò tận Vì sao Ỹ — Vì sự nhứt tâm thời tbãp, lý nhứt tâm 
thời cao ; tức Sự tức Lý thời tức Thẫp tức Cao, nên nói thấu 
trước thẫu sau.

VI sao ? — Vì lỷ nhứt tâm ẫy, Nhửt tàm tức là lý Thật 
tưởng, thời trước hết lức là sau hết. — H ỏi: Đàu đặng pháp 
xưng danh, liền thành ông Phật Thật-tướng ? — Đảp : Nỏi Thật- 
tướng đẫy, chẳng phải diệt hết các tướng, sổ là tức nơi các 
tướng mà vô lưởng vậyễ Trong kinh nái : Lời nỏi trị đời, đều 
cừng Lỷ thật-tướng, không trái nghịch nhau. Thế nào Vạn-đức 
Hồng-danh của Phật mà chẳng bằng một lời nối trị đời hay 
sao ? — Kinh (Phảp-Hoa) nỏi một tiếng xưng niệm Nam-mố 
Phật, đều đã thành Phật-đạo, huống chi kinh nẫy pháp xưng 
danh đặng Lý -nhứt tâm,

Lại kinh Thập-Lực-Quán : pháp quán thứ chỉn là quản 
tướng hảo của Phật. Lời sờ chỉ nói : Quản pháp-thân Phật. 
Tưởng-hảo đẵ tức là Pháp-thàn danh hiệu đâu chẳng phải là 
Thật-tưởng.

S Ớ : Lại Lý nhứt-tầm  đây, chính là : pháp Nhứtẳ 
hạnh Tam-muội trong kinh Vôn-Thủ *, cũng 1& pháp
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Nhứt-hạnh niệm Phật, và phấp N hứt-thởi niệm Phật 
trong kinh Hoa-Nghiêm. Lại như trong Kh&ì-Tín nói : 
Chơn như Pháp-thân. Và trong các kinh nói pháp niệm 
Phật đồng lỵ nhứt tấm đay.

SAO : Văn-Thù Nhửt-Hạnh là : Dùng tri Bát-nhS chuyên 
tri danh hiệu Phật rõ thẫy văn trước. Hoa-Nghỉêm Nhửt-hạnh 
là : Ông Đức-Vản Tỳ-kheo dạy phảp-môn niệm Phật.

Lởi sớ nói : Pháp Nhửt-Hạnh Tam-muội là quán xét pháp 
thân Phật k ia ; lẩy lỷ chơn-như làm cảnh, thì không cảnh nào 
chẳng phải thật. Lại tu pháp niệm Phật Tam-muội, phần nhiều 
là ước về lối niệm tu. Nghĩa là : Trước niệm ông Phật hóa thân, 
kế niệm ống Phật bảo thân, kế nữa niệm ông Phật pháp thân. 
Nay kinh nầy một thời đồng tu, chẳng trải thứ lởp, một hạnh 
chở khổng phải hai hạnh ; một thời chở không phải hai thời; 
cho nén nói tức là Lý nhứt tâm.

Khỏi-tín nói : Chơn-như là Irong luận Khởi-tin n ỏ i: Nếu 
ta quản xét Lý chơn như pháp thân Phật kia, thường cần tu 
tập, rốt rảo được vãng sanh, trụ nơi pháp Chảnh-định. Lại kinh 
Ma-ha Bảt-nhã nỏi : ồng Bồ-tát tu niệm Phật, không chẫp hình 
sắc đề niệm, nhẫn đến không dùng Bốn trí, 18 phảp Bẫt-cộng 
đề niệm. Do cở làm sao ? — Vì các phảp đó tự tánh nỏ vốn 
không ; tự tánh khòng ; thời khống chỗ niệm, khổng chỗ niệm 
đỏ là niệm Phật. Lại kinh Quản-Phật Tam-muội hải, Phật dạy 
ông A-Nan rẳng : Trụ nơi phảp niệm Phật là tâm ấn bẫt hoại. 
Dạy rằng : Xét rõ tự tâm mình gọi là Quản Phật, không bị cảnh 
làm tản loạn, gọi là Tam muộiỀ Một thề kbông dời gọi là 
Tâm ẫn v.vế..

Lại kinh Xá-Lợi-Phât Đà-La-Ni nỏi: Chĩ tu nkửt tâm 
niệm Phật đèu là nghĩa Lỷ nhứt-tâm vậy.

S Ở : Lại tuy Hỏi rằng N hứt-tâm  Thực thời trong  
Qúán-Kinh nói : Ba TâmẾ Trong Kh&i-Tín n ó i : Ba 
Tâm. Trong luận nói : Ba Tâmễ Nhẫn đến trong kỉnh 
Hoa>Nghtẽm n ó i: Mười Tam. Trong Bảo-Tích nói : 
Mười Tâm, vỉ không đ&u chẳng đủ.
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Lại kinh Tịnh-Danh nói : Tám pháp, vl cũng là 
Nhứt tâm» ông Đức-Vân nỏi : 21 pháp niệm Phật, vi 
cũng chẳng ra pgoàỉ Lý nhứt tâm đâyể

SAO : Trong Quán-Kinh nói: Ba Tâm là : 1) Chí-thành 
tâm. 2) Thâm tâm. 3) Hồi hướng phát nguyện tâm cùng với 
ba Tâm trong luận Khời-tỉn, tên tuv khác mà Lý vẫn đồng. Bởi 
vi Chỉ-Thành Tàm ấy, tức là trong Khỏi-Tin nói : Trực-tầm 
chảnh-niệm lỷ chơn-như. Mà kinh đây n ó i: Nhứt tâm bất loạn, 
lại không luống dổi, lại không dời đồi, vi tùy thuận lỷ chơn- 
như. Thâm-Tàm là : Tức như trong Khời-Tin : Tâm ưa nhóm 
tẫt cả Thiện-căn. Mà kinh đây nỏi : Nhứt tâm băt loạn vì muôn 
việc lành đều về nơi đỏ. Hồi-hướng phát nguyện là : Tức nhứ 
trong Kh&i-Tín Tâm độ tẫt cả chủng-sanh. Mà kinh đây nói: 
Nhứt tâm băt loạn đèu vi chung cả vật và ta. Trong Luận nỏi: 
Ba Tâm. 1) Thanh-Tịnh Tâm ; mà kinh đày nói : Nhứt tâm, vi 
không cẫu nhiễm nào chẳng hết. 2) An-Thanh-TịnhTâm ; mà kinh 
đây n ỏi: Nhứt tàm, vi lý không đâu chẳng đủ. 3) Nhạo Thanh- 
Tịnh Tâm ; mà kinh đây nói: Nhứt tâm, vì lòng từ không chỗ 
nào chẳng thu nhiếp. Cùng với hai mỏn ba Tâm trước, chỉnh 
phối-hiệp nhau vậy.

Kinh Hoa - Nghiêm nói : Mười Tâm là : Trong Bồ - tát 
Thập-Niệm-Tạng nói đủ imrời phảp niệm Phật: 1.- Tịch-TỊnh 
Niệm ; 2ễ- Thanh-Tịnh Niệm ; nhẫn đến 10 Vô-chướng-ngại 
Niệm. Kinh nẵy nói : Nhứt tâm thời bẫt động ; thế là Tịch- 
Tịnh Niệm. Nhửt tâm thời băí nhiễm ; thế là Thanh-Tịnh 
Niệin. Nhứt tâm thời đồng vời phảp-giời, thế vô Vô-chướng- 
ngại niệm.

Kinh Bảo-Tich nỏi mười tâm là : Đã giải thẫy ở văn 
trước. Văn trước nỏi mười tàm khó đủ. Văn đây nói tâm đã 
đặng nhửt rồi, thời Từ, Bi, Hỷ, xả, trăm nghìn món tâm, chỗ 
nào lại chẳng đủế

Kinh Tịnh-Danh nói tảm pháp là : Vị Bồ-Tảt thành-tựu 
tảm pháp, hạnh khòng kém thiếu, được sauh về Tịnh-Độ ; mà 
pháp thử tám lại kết rằng : thường dùng nhứt tâm, cầu các, 
công-đức. Kinh đây nói : Đã nhứt tâm thời với trăm mónph'.p, 
phảp nào mà chẳng đủ.
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Đức-Vàn niệm Phật môn lả : Kinh Hoa-Nghiêm phầm 
Nhập-Pháp-Giới. Ngài Đức-Yân Tỳ-kheo bảo ỏng Thiện-Tài 
rẳng : Ta đặng phảp-môn : « ửc niệm Nhứt-thế chư Phật cảnh- 
giởi tri-huệ quang-minh phồ-kiến », mà lại chia ra 21 môn niệm 
Phật: khởi đầu từ môn Trí-qtiang Phồ-chiếu, rốt saú đển môn 
Trụ hư-khỏng. Nay đây bảo: Ngoài tâm khồng có cảnh-giởi, 
ngoài tầm khòng c6 trí chiếu và ngoài tâm không có hư-không ; 
cho nên biết 21 môn chẳng ra ngoàỉ một Lý nhứt tâm, tbảy 
đều cụ-tủc.

Trong kinh Na-Tiên nỏi : Trong các việc thiện, chỉ có 
Nhứt tâm là đệ nhứt. Thổng nhứt được tóm kia rồi, tbời cảc 
việc lành theo đỏ, chính ý đáy vậy,

SỚ ; Lại vì Nhứt tâm đậy, lức 1« hai nghĩa T4c 
Tà Thị.

SAO : Trong Quản-Kinh nói : Khi tâm tưởng Phật, Thị 
tâm Tác Phật, thị tàm thị Phật. Nay kinh nằy n ó i: Nhửt-târo 
trì danh, do Nhứt-tàm đây, sau sẽ làm Phật. Từ nhơn đến quả, 
gọi là Tác tức Nhứt-tâm đày toàn thế là Phật; khổng phải 
Nhơn, khổng phải Quả ; gọi đó là Thị (phải).

SỚ : Lại nữa Nhứt tâm đây tứ c 1& Đinh-Thiện  
trong các món Đ ịnh-Thiện.

SAO : Định-thiện trong Định-thiện là : Dùng Định-thiện 
và Tán-thiện phân ra đề nói đó. Tu các thiều-thiện, thỉằU' 
phước là : Tán-thiện vậy. Còn nhửt-tâm Băt-loạn; là Định- 
thiện vây. Lại lẩy chữ nhửt-tàm mà phân Định và Tốn ; Sự 
nhửt-tâm là : Tán-thiện trong Định-thiện; Lỷ nhửt-tâm là ; 
Định-thiện trong các Định-thiện vậy.

SỞ : Lại nhứt-tâm  đay, tứ c là Pháp Niệm Phật 
Tam-muội của ông Bồ>tát.

SAO : Hoặc có người nghi Phật nỏi kinh Bồ-tát niệm 
Tam-muội. Trong đỏ đều không nỏi những câu Tin, Nguyện 
vẵng-sanh VỂV.Ể. chỉ nói niệm ngay Lỷ thật tướng của các pháp, 
thế gọi là niệm Phật ; tuồng như với kinh nầy ý nghĩa trải 
nhau, Naỵ nói kinh kia là chuyên chủ về Lý ; kinh nầy đâỵ
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gồm ca Lý và Sự. Lý nhứt-tâm là : Niệm mà vô-niệm, tức là 
Lỷ thật-tưỏrng. Số là kinh kia dùng vố-niệm làm chánh-nhập 
(Lý) Kinh đây dùng hữu niệm làm xẵo-nhập. Chỗ tác-dụng có 
chút khác, chớ chỗ cứu-cánh vẫn đồng. Thế cho nên đồng kêu 
là Phảp Niệm Phật Tara-muội.

SỞ : Lại nhú*tệtâm đây, tử c là phảp thiền trực*  
chỉ của Đức Đạt-Ma.

SAO: Theo lối tầm thường người nói: Các thiền giả giẫu 
pháp Tịnh-độ. Nay nỏi đức Đạt>Ma nói pháp thiền, chỉ ngay 
nỏ là tự-tảnh Linh-tri của mình. Kinh đày Lỹ nhửt-tàm chính 
làtự-tánh Linh-tri. Cảc môn-đình lập ra pháp tu chẳng đồng 
nhưng chỗ chửng thời không hai vậy. Hay thay lời của Ngài 
Trung-Phong nỏi rẳng : Thiền đố là phảp thiền cõa Tịnh-độ ; 
Tịnh-độ đó, là phảp Tịnh-độ của phảp Thiền vậy ; có ỷ vị thay 
nói lời nằy.

Hoặc có người h ỏ i: Phốp thiền trực-chĩ, không lập văn- 
tựệ Kinh nầy nói chẫp-trì danh hiệu, sao cho hiệp đồng ? — 
Đàu có biết TÔ truyền pháp dùng bài kệ bổn câu ; Ẫn tâm 
dùng bộ kinh bổn quyĩìn. So với chữ danh hiệu, văn-tự kia 
còn nhiều hơnế Sổ là chẳng phải dùng đoạn diệt văn-tự là 
không lập vậy. Nghĩa là : Không chãp văn-tự, mà không bỏ 
văn-tự. Người trí rõ đỏ.

SỚ : Lại nhứt-tâm  đây, phải biẽl Tâm vvvng, 
Tâm không tâm nào chẳng nhứt.

SAO; Tâm vương, Tâm sở, giải thẫy văn trước. Văn đây 
nói tảm thức Tâm vương, và 51 Tâm sử lăng-xăng chẳng đồng, 
lộn xộn phảt khời, mà nay nỏi không tâm nào chẳng nhứt là : 
B&i do Tàm vương, Tàm sở tuy nhiều; nhưng ngược dộng tột 
nguồn, chẳng ra ngoài nhứt-tâm. Nay người niệm Phật, ban 
đầu lăy Nhĩ-thức, nghe danh hiệu Phật kia, kế, lẵy ý thức, 
chuyên chủ nhớ niệm 5 do vl chuyên niệm tóm thâu sáu căn 
Nhẵn, Tỹ, Thỉệt, Thận. Như vậy sảụ thức đều chẳng hiện hành. 
Niệm mãi không thôi, niệm tột rồi quên chỗ gọi rằng hẳng 
thầm tư lương (thức thử bảy) ẫy, cải tư lương kia lặng vậy.
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quên mãi không thối, quên tột rồi hóa (biển hóa) chỗ gọi 
rẳng : Chơn, vọng hòa hiệp ẵy, cải vọng kia tiêu vậy. Thời 
thức thứ 7, thức thửc 8, cũng chẳng hiện hành, ông chủ đã 
chẵng còn, kẽ tùy tùng nương vào đâu, thế là 51 tâm sở  kia 
còn luận chi nữa, đương khi, sóng to sóng nhỏ, đều thành 
nước đứng; mây đậm mây lợt, trọn hóa thành không. Băy 
giờ chỉ cỏ nhứt-tâm đày, không còn một món chi khác, cho 
nên khổng nối tâm nào chẳng nhứt vậy.

SÓ* : Cho nên biễt chỉ lâm niệm  A-Di-Đà Phật một 
tiểng, d iệt đặng tám muôn ức đường sanh tử  trọn g tội Ị  

bỉri VÌ chính chỉ cho Lý nhirt-tâm  vậy. Như trong kinh 
Pháp-Hoa Tam-muội nói.

SAO : Có người nghi h ỏ i: Tội đã nhiều, kiếp nặng 
chưởng sâu, cần sám-hối cho lâu, lần chửa công-đửc, họa 
may mới tiêu hết ; mà nay nói niệm Phật một tiếng diệt đặng 
tội nhiều kiếp, thàrih ra nhơn làm thì ít, được quả thì nhiều, 
vôn không tin nồi ? — Nay chĩ nỏi chí tâm đẩy tức là Nhứt- 
tâm vây. Nếu sự Nhứt-tâm, tuy hay diệt tội, vì sức hơi yếu, 
tội ắt hiện lại phải niệm cho nhiều, chỉ khả diệt được cái tội 
chút đỉnh ; nhưng mà cái chí tảm đày, chính thuộc lý nhứt. — 
Nhứt-tâm đã rõ ràng, thời các vọng chứa liền không. Dự như 
nhà tối nghìri năm, chỉ đốt một ngọn đèn, tối kia liền diệt! 
Cho nên một tiếng niệm Nam-mô Phật, đều được ithành quả 
Phậtế Ghẳng những kinh Diệu-Phảp Liên-Hoa có nói. Mà trong 
kinh Phảp-Hoa Tam-Muội-Quản cũng nói : Chủng-sanh trong 
mười phương, một tiếng xtrng niệm Nam-mô Phật ẩy, đều sẽ 
làm Phật. Chỉ cỏ một pháp đại-thừa, không có hai và ba. Tẫt 
cả các pháp chĩ có một tưởng một môn. Chỗ gọi rằng : Vô- 
sanh vô diệt rốt ráo không tướng. Tập phép quán như vậy 
việc Ngũ-dục tự đoạn, mà ngũ-cái tự trừ, pháp ngũ-căn tăng- 
trường, liền đặng phẻp Thiền-định. Giỗi rẳng : Một tiếng niệm 
được thành Phật là Nhứt-tầm qui-mạng, không thề nào chẳng 
thành Phật. Vì lìa ngoài một tưởng roột môn của tự tâm 
mình, lại không cố pháp nào đáng làm chỗ qui-ry rỐUrảo 
vắng lặng cho ta' được. Quán được như vậy đó, việc ngũ-dực
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tự đoạn ; nhẫn đển phảp lục-độ, vạn liạnb, cững đều thành-tựu. 
Như trên đã nói, chẳng phải Lý nhứt-tâm chở gì ?

Lại kinh Phât-Danh nói : Một phen nghe danh hiệu Phật, 
diệt vô lượng kiếp sanh tử trọng tội. Một phen nghe thời chẳng 
đợi xưng niệm. Vô-lượng thời chẳng những tảm mươi ức kiếp. 
Nhơn cảng hẹp mà quả càng rộng chẳng phải lý nhứt tâm đâu 
đặng đến bực nầy.

Cbĩ lo tò lo tậro khống đặug nhứt, nào lo tội kia chẳng
diệt.

SỚ : Cho nên ngvởi xư a luận chỗ trỉ-k ỉển  chẳng 
khẳp nhẫn đẽn lời biện định tâm, chuyên tầm 5 bỏei vỉ 
chi đặng sụ nhửt tâm , chớ chẳng phải Lý nhứt tâm.

SAO : Tri-kỉển chẳng khẳp là : Luận Hoa-Nghiêm nói đại 
đạo nhứt thừa, chẳng phải cẵnh-giởi của ông Bồ-tảt muốn sanh 
về Tịnh-Độ; vi lỏng còn chẫp Tịnh và Uế, chỗ tri-kiến chẳng 
khắpẳ Văn đâỵ nói các vị Bồ-tảt ẫy, chĩ cho những vị vừa đặng 
sự nhứt tâm ; nếu đặng Lỷ nhứt, thời tò ngộ một cải Tàm rồi, 
có gi là Tịnh là Uế ? Song tuy biết Lỷ pháp-giới bỉnh-đẳng, 
không chủng-sanh nào đề độ; nhưng thường tu pháp Tịnh-Độ 
đề giáo-hóa chúng-sanh, chinh chỗ gọi rẫng : Bực đại-đạo 
Nhửt-Thừa vậy. Vời chỗ tri-kiến dầu cho khắp đủ, đâu hơn 
được đây.

Lại đức Phố-Hiền Bồ-tảt làm trựỗrng-tử trong hội Hoa- 
Nghiêm, cbẵng phải bực Nhửt-Thừa cảnh-giởi sao? Mà muốn 
khi lâm-chung diện kiến Phật Di-Đà, vãng-sanh về nưởc An-Lạc ; 
rồi cũng nói Ngài tinh vẫn cồn chẫp Tịnh và Uế đặng ư ?

Định tâm chuyên tâm là : Ngài Vĩnh-Minh nói ếẵ Trong 
chín phàm, phàm thượng và phầm hạ chẳng ngoài hai lâm : 
1 .- Định-Tàm : Như tu pháp Thiền-Định và tập Quản-tưởng, 
được sanh về bực Thượng-phầm Thượng-sanh. 2Ế- Chuyên-tâm : 
Như chỉ niệm danh hiệu đặng thành phẫm chỏt (pỉrằm hạ). Nay 
kinh nằy đã nói rẳng : Hễ niêm„. rriột chữ Hễ, chiuh chỉ là đặng 
Sự mà thồi, vi chưa đăng Lỷ, cớ vậy.
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SỞ : Cho nên biỂt người xư a nói : Người ngu cầu  
tu pháp Tịnh-Nghiệp đấy ; chẳng những không đặng 
hý  nhứt tâm , mà Sự nhứt tâm cũng khổng đặng nữa.

SAO : Vị Cố-Đửc nỏi : cỏ ngưởi Tham-Thiền không thẵy 
linh-nghiệm, vội bô nhơn trước, mai chiồu làn xâu chuỗi càu tu 
Tịnh-Nghiệp. Lại nói niệm mẩy tiếng Phật, TOUỔn cbo khỏi cây 
Thiết-Bản trong tay Diêm-La Lẵ(Mử,

Chỉnh là chỗ làm của người ngu, Thế mà cỏ người chẫp 
lởi nói ãy bèn sanh tâm nghi bảng : Đàu cỏ biết, lời ẫy là vỉ 
ngườỉ Tham-Thiền chí chẳng qui nhửt, bèn bỏ việc làm của 
mình, mà nỏi, chở chẵng phải chê phảp Tịnh-nghiệp. Cho nên 
chì nói : Người ngu mai chiều lằn xâu chuỗi cầu tu Tịnh-nghiệp; 
chờ không nói người ngu mai chiều Nhựt tâm Bẫt loạn cSu tu 
Tịnh-nghiệp đâu ?

Trong Quản-Kinh nói : Hễ ai nghe danh hiệu Phật và hai 
vị Bồ-Tát đặng diệt vô-lượng sanh-tử các tội, huống chi nhớ 
niệm. Nhử niệm là chĩ cho Sự nhứt tâm vậy. Thế thời đủ biết 
Sự nhửt tâm, dã chẳng phải ngirời ngu, huống chỉ là Lý nhứt ?

SỚ : Cho nên biểt người tu TỊnh-nghiệp rồi lại 
bồ tu các .hạnh khác Ị th ờ i chẳng những chẳng bỉểt hỷ  
nhứt tìm , mà Sự nhứt tầm cũng chua đ v ạ c  nữa !.

SAO : Mỗi niệm mỗi niệm, đều niệm Phật, lại không cồn 
tạp-niệm, thế gọi là Nhứt tâm. Nhứt tâm niệm Phật, rồi lại 
Nhứt tâm tu cảc phảp-mỏn khảc, thế là nhị tâm. vả chăng khòng 
tạp-niệm đẫy, chĩ là đặng Sự nhứt tâm ; nay Sự nhứt tâm còn 
chưa đặng, huống gì là Lỷ nhứt. Cho nên người niệm Phật giữ 
chi khồrig hai, chở nhơn phảp Tam-muội khỏ thành, mà vội bỏ, 
tu qua hạnh khác. Vị Tiên-Nho (Mạnh-Tử) có nỏi: Chẳng nên 
nói cải đạo làm Nhơn khỏ thuần thục, mà đành làm cải đạo khác 
chò dễ thành (42) là nghĩa đây vậy.

SỚ  Ị Lại Ịiổn chữ  đây, nến  giải theo cách Ly Ỵà 
Hiệp í Thíri Y<yi Tựơng-Tức nên gọi Ịà Nhứt tâm. v ỷ i  
Tựtrng Phi nên gọì là B ất loạn.



SAO: Tương-Tửc là : Tức không, Tức giả, Tức trung, thời 
như văn trưởc đã nỏi. Văn dày : Năng-niệm sờ-niệm tức có mà 
không, (bảt-nhã) tức không mà cỏ (giải-thoảt) hai bên chẵng 
đặng, chính giữa cũng khổng còn (phảp-thân), Ba đức trộn đủ, 
không thê phân-biệt, thế gọi là Nhủt Tàm,

Tương-Phi là : Giẵ chẳng phải là không, không chẳng phải 
là giả, Trung chẳng phải là giả là không. Thế thời năng-niệm, 
sờ-niệm đều vong, thành đức Bảt-nhã. Năng-niệm sở~niệm đền 
cồn, thành đức Giâi-thoátế Cũng còn cũng mât, hiền bày lỷ Trung- 
đạo thành đức Pháp-thàn. Ba đức r5 ràng không đặng lộn^lạo, 
thể gọi là Băt-loạn,

SỞ : Lại N hứt-tâm  Bất-loạn đây, cùng phân r»  
năm giáo. Nay khống nói là, do TỈ chính chỉ vệ Đốn* 
giáo và Viên-gỉắo,

SAO : Cũng phân năm giáo là : Do vi hoa sen phân làm 
chín phầm, thời Tiẽu, Đại, Thiến, Thâm tự có sai khảc (nhiều 
bực). Như Tiều-thừa giáo n ó i: Bỏri do tâm tạo nghiệp lành mà 
cảm hiện cảuh Tây-phương trưởc mặt là Nhửt-tảm,

Thỉ-giảo n ó i: cảnh Tây-phương do thức A-Lại-Da biển 
ra là Nhứt-tâm.

Chung-giảo n ó i: Thức và cẫnh như mộng chĩ cỏ Như- 
Lai-Tạng là Nhửt-târa.

Đổn-giảo nỏi: Nhiễm, Tịnh đều bặt là Nhửt-tâm,

Viên giáo n ỏ i: Tồng gồm vạn-hữu tức là Nhửt-tâm.

Nhưng đức Phật Thích-Ca nói kinh đây vổn vì kẻ hạ phàm 
chúng-sanh, hễ niệm danh hiệu Phật kia, liền lên bực Bãt-thối 
thẳng đến thành Phật, chính thuộc về Đốn-giáo, Viên-giáo, Lạỉ 
kinh này nói hột giống Nhị-thìra không sanh cho nôn bớt ba giáo 
trưởc, chẳng còn phân làm năm. Với Thịên-thaị nói bốn giáo 
cũng lệ như trên đâỵ.
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S Ở : Lại kinh đây : Sự và Lý đều tr ỉ  niệm , trong  
Luận Khỏ-i-Tín cỏ đù ý đây.

SAO : Trong Luận kia n ó i: Chuyên niệm Phật A-Di-Đà, 
liền đặng vãng-sanh đẵy. Đây là gồm cả Sự và Lý mà nỏi vậv. 
Kế nói: Nếu niệm cái Ghơn-như Phảp-thàn của Phật kia. Lại 
nỏi : Tuy niệm cũng không, Năng niệm nào có thê niệm ; đều 
là chĩ cho Lỹ Nhửt-tâm vậy.

SỞ : Lại văn đây, Sự và Lý đều t r i ,  tứ c là Hiền 
Mật hai ý.

SAO : Bổn chữ danh hiệu (A-Di-Đà Phật), toàn là tiếng 
Phạm ; chĩ niệm không quên, thời cùng với phép trì-chú cSng 
đồng, thế gọi là Mật (Mật-giảo). Vừa niệm vừa tham, quản tâm 
xét lỷ thẾ gọi là Hiền (Hiền-giáo). Chỗ lập môn cỏ chút khảc, 
nhưng chỗ qui-nguyên thì đồng : Hiền, Mật viên thông, Sự Lỷ 
không ngại vậy.

SỞ : Lại kinh đây Sự và Lý đều t r ì ,  tuy văn 
trưỏrc rõ phân chỗ thẳng và liệ t. Nhưng cỏ người 
chuyên về Sự, cỏ người chuyên vè Lý ị cư kia cũng 
lẫn th ồn g , b ấ t  tấ t  gì nghỉ ngại.

SAO: Văn đây : Chỉ e những người mởi vừa được sự 
niệm, họ tự nghi rằng : Lỷ-tảnh chẳng rành, e chỗ làm của mình 
vô-ích chăng ? Cho nên văn đây nói : Sự đặng thời Lý thông, đề 
quyết tâm nghi của người kia.

Chương Đại - Thế - Chí - Viên - Thông nóì: Cứ giữ pháp 
niệm Phật đây ; chẳng cần phương-liện khác, tự đặng tâm tỏ- 
ngộ. Ngài Không-Cốc nỏi : Khi niệm Phật, không cằn tìm coi 
Phật ăy là ai, cứ như vậy thuần nhứt niệm đi, cũng có ngày tỏ- 
ngộ thật vậy.

Lại e những người chỉ cần lỷ niệm, họ tự nghi rẳng 
mình niệm danh hiệu Phật ít quá hoặc đến nỗi lạc vè chỗ không
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chăng ? Cho nên văn đây nói: Lỷ đặng thời Sự thông đề giải 
quyết tâm nghi người kia. Mỗi niệm mỗi niệm đều là Lỷ nhứt, 
thế là mỗi niệm mỗi niệm đều là Phật Di-Đà vậy. Thế thì phảp 
niệm xưng danh hiệu kia chẳng phải lớn sao ?

Thế cho nên : Pháp Nhiếp-tâm và pháp Thề-tâm, hai 
phảp niệm Phật; vì sự lỹ lẫn thông, vốn chẳng hai vậy.

SỞ : Lại kỉnh đây, sự và lý đền t r i ,  hoặc tiệm  
lân, hoặc đốn nhập cũng tủy cơ  không nhirt-đ|nhỆ

SAO : Tiệm tẵn là : Những người cãn hơi độn, trước phải 
cằn về sự trì, sau mởi dần dàn xét đến lý.

Nếu người căn-tảnh đại-lợi, thẳng tới chỗ lỷ tri gọi là 
đổn nhập ; chỗ tảc-dụng có khảc chút, nhưng đến chỗ thành 
công thỉ là vẫn đồng một.

SÓ* : Lại dưới cân nhứt •tâm Bẩt-loạn. c ỏ  bảng 
kinh thêm câu chuyên trì-danh hiệu T.Tịẻ. hai mươi 
mốt chữ. Văn đây chẳng dừng, do vi văn nghĩa chẳng  
thảnh. Nhưng y theo bản xu a , không thêm . Mà đủng 
cá i ỷ câu  « tứ c  th ị  đa th iệ n  phuỏ-c >, lờ i  ngoài bồ vào, 
chắc có lẽ nhir vậy.

SAO : Văn nghĩa không thành là gì ? Văn trên đã có câu 
chẫp-trì danh hiệu bốn chữ, không nên viết thêm một câu chuyên 
tri-danh hiệu nữa. Bởi vi trên dưới trùng lặp, không thành 
văn nghĩa.

Lời cựu truyền 21 chữ đây, là thẫy khẳc trong bần đả ở  
đẫt Tương-Dương. Nên biết 21 chữ đây ià lời giải kinh của 
người thuở trưởc, mà bản kinh đẩt Tương-Dương khắc làm 
vào lời chánh-văn, viết lộn không phân biệt đẫyễ Những người 
thạo văn nghĩa sẽ tự thẩy đặng.

S Ở : Xírug-Iý, thời tự-tánh chẳng phải nhớ chẳng 
phải quên ỉà nghĩa : C hấp-tri. Chẳng phải nay chẳng
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phài xưa ỉ à nghĩa Bảy ngày ị chẳng phải một chẳng 
phải nhiều là nghĩa nhứt-tâm . Chẳng phải định chẳng 
phải loạn là nghĩa Bẩt-loạn.

SAO .ề Tự-tảnh vốn không sanh không diệt. Đâu cỏ nhở 
đâu cỏ quên. Tự-tảnh thế bặt quá-kliử vị-lai, lẫy gi thành nay 
thành xưaẵ Một cũng chẳng phải một, nhiều lại Dào còn. Định 
cũng không tướng định, loạn đem gởi vào đâu ? Rõ đặng như 
vậy, trọn ngày niệm Phật, trọn ngày niệm tâm ; trọn ngày 
niệm tâm là trọn ngày không niệm ; Tức tâm tức Phật, chẳng 
phải Phật chẳng phải tâm, thế inới gọi là người chơn niệm 
Phật vậy.



CHÚ ~ THÍCH
KINH A-DI-ĐÀ  SỚ-SAO

QUYỀN THỨ BA

(1) « Vui mà không đtm » : Sách Luận-ngă, đức Phu-Tử nỗi ; 
t Thư Quan-thơ vui mà không đắm, thương mà chằng hại *■ Un 
chủ: Đắm : vui quá độ mSt đừu chănh-dáng. H ạ i vì quá ư thương 
mà hại nơi Hòa.

(2) «Thễ-gió-i mó-i bỉnh )) ; Đương đời đức Phật phồ-Quang, ông 
Trì-Bịa Eô-Tát, tu hành : bôi đắp che bằng mặt đất trên đường 
lộ. Đêti thuở đức Tỳ-Xâ Như-Lai, có nhà vua trong nước rưóc 
Phật chứng tiệc chay; bây giò' Eõ-tát vẫn đương bình-trị địa-giới 
đĩ đợi Phật đi qua. Như-Lai đễn rờ đâu Bầ-Tảt và dạy rằng 
phải lo bình lẫy tâm địa, thì tăt nhiên thí-giới sẽ bình theo, vì 
cảnh khờng ngoài tăm.

(3) « Tâm có cao thẵp » : Kinh Duy-Ma chép : Xá-lợi-PMt nói tôi 
thấy íhế-giái đây có gò nòng hầm hố gai gốc cát sạn, cấc nái đẫt 
đá, nhơ nhớp đầy-nkầy. T rờ i Phạm-Vương phê bình : Đó là tự 
Nỉurn-giả tâm còn cao thấp, không nương nơi Phật-huệ, thành thử 
thẵy thẽ-giứi này bất-tịnh thê thôi. Nhcrtt đó, Phật dàng ngón 
chơn bẵm xuống đẫt, tức thì dại-tkiên thí-giới hiện thành eõi tịnh- 
bửu-nghiêm-

(4) « Ba thứ ý-Banh-thân » : 1.- CMnh-thụ ỷ-ỉanh-thđn : cái thân 
nầy sổng bằng cải vui pháp tam-muội, thăn này thuộc vê các thánh 
Thanh-văh 2.- Tánh ý-sanh-thân : sống bằng cách biết tự-tánh của 
các pháp, thân này thuộc V(Ị các Thánh Eô-tát. 3 .- Vô-hành tác ý’ 
sanh-thđn : sống bằng eảch đìu sổng với các chủng-loại, thăn năỵ 
thuộc về của cáe đức Phật.

(5) « Bỗn thứ tam-mnội» : ĩ .-  Pháp tam-muội thường đi : kinh 
Ban-Châu dạy lập một kỳ hạn 90 ngày, chuyên tăm niệm danh hiệu
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cùa thật A-Di-Bà. Cũng gọi là Phật lập tam-muộiệ, nghĩa là trong 
90 ngày đó không được ngôi nằm, chi đứngtùệm Phật. 2.- Thường 
tọá tam-muội kinh Văn-Thù Vấn-Bảt-Nhđ dạy rằng : chín mưữi 
ngày làm kỳ hạn, chuyên tăm buộc vì lý pháp ■giới, chớ không kiềm 
đên tự tướng cũng gọi là Nhứt-hạnh tam-muội nghía là chuyên 
một hạnh niệm Phật bằng cách quán xét lý phấp giới. 3.- Bán 
hành bán tọa tam-muội .ế tu pháp này khõng nhứt định kỳ hạn ; 
hoặc 21 ngày, hoặc bây ngày, hoặc 10 ngày, đè niệm Phật bằng 
eách lạy các pháp tám Phương-đằng, Pháp-hoa... Ba pháp trên 
đồng là quản xét lý thật tướng. 4.- Phỉ-hàtth phi-tọa tam-muội : 
trong eác kinh vì phép iu này chẳng chuyên đi và ngồi, đêu thăn 
thuộc vì pháp đây, tức là tùy theo tự-ỷ tam-muội, một pháp rìằy 
thỉ thuộc Ịự quán.

(6) « Bọa loài chim nầjr » : Nguyên trước, thì đức Thich-Ca và ộnậ 
Đieu-Đạt cà hai càng đọa làm một con chim Cộng-mạng, gọi là 
t Báo đong thức dị t nghĩa là vẫn đàng một cái bảo thăn, mà 
thức tánh lại khác nhau. Thành thử một đàng làm Đỉiu-Đạt thì 
ưa ngủ măi, một đàng làm Thich-Ca thì ưa thức ; bên thức nhơn 
kiim được quả thơm ngon đì ăn : bin ngủ thức dậy ganh ghét chỉ 
trích rằng : Sao lại dối ta kịễm ăn một mình, và nghĩ bụng đề 
kiêm trái độc hại đi cho rầi. Nin sau khi ăn độc quả, hai mạng 
đêu chít luôn 1

(7) « Tiẽng đờ-n ngirò-i Do )) : Người Do tức là Tử-Lộ. Đức Phu- 
Tử nói •' Người Do khâi đờn sắc có ích gì với nhà cửa ta ĩ ! Lài 
chú rằng : tiếng dờn của Do nó bất hòa, vỉ nghe ra nó xẵng 
quá, không ei hòa rập với tiíng đơn của ai c& ì — f  Tiếng nóì 
nướe Trịnh J ễ Đức Khềng-Tử nói : Buông bỗ tiíng nói cửa nước 
Trịnh, xa lìa lời cia người nịnh. Vì tiễng đy lừa dối và tà ; 
người ấy là mỉỊng lời lanh-lợi và hại.

(8) « Huỳnh chung đạl lũ » : Ậm .nhạc có 12 tiíng luật: 6 tiíng 
thuộc đương là : 1-- Huỳnh-chung ; 2-- Thải-thổe ; 3.- Cô-iầy Ẻ, 
4•- Nhuy-tân ; 5.- Di-tắc ;  ổể- Vô-dịch. — 6 tiíng thuộc ăm là :
I.- Đại-lữ ; 2.- Giảp-chung ; 3.- Trọng-lữ ; 4.- Lăm-chting ;
5 .- Nam-lữ• 6.- ứng-ehung.

(9) « 37 đạo ph&m » : xin xem cái bièu-đề ờ phần kỷ-niệm tách 
Khánh-Anh t văn sao * si dễ hữu htrtt.



(10) « 22 cằn » : í ế - Đứe tin ; 2.- Tấn tớ i; 3.- Nghĩ nhớ; 4.- Lồng 
định ; 5.- Huệ-sảng ; 6 .- Lòng lo ,ể 7 .-1 Lồng mừng ; 8.- Cực 
kkằ ; 9.- Vui sướng ; 10.- Xả bỗ ; 11.- Nhăn : mắt ; 12.' Nhĩ : 
tai ; 13-- Tỹ : mũi ; 14.- Thiệt : lưỡi ; 15.- Thân .ễ mình ; 
16.- Ý : nghĩ; 17.- Nam-căn : ngọc hành; 18.- Nữ-căn : âm hộ; 
19.- Cân chưa biẽt muổtt biễt ; 20.- Căn đă biễt : 21-- Mạng 
căn, và 22.- Căn đủ biĩị.

(11) «Nẵm món tà-mạng » : í,- Mong vì lợi-dưỡng mà giả đối 
hiện ra các tướng lạ làng, như là : ngi ngôi, ăn ót, tịch cát đi 
đầu trần, cữ cơm ăn mh ăn bông chuổi, đị-đoan, mê-tín dối gạt kề 
tin tâm, thám cầu lợi-dưỡng không nghe lời cha mẹ, phin nghịch 
với tKây tề bòn-tông V.V.: 2.- Cốt vì lợi-dưỡng mà tự khoe công- 
phu đức-hạnh của mình ra đ ì người kinh trọng, như là ế' thánh 
thần mách bảo như thề nọ, Diẽm-chúa mời hỏi như thẽ kia v.v... 
3-- Chuyên nghê ; bói quẻ, coi tướng, coi sế, đàng làm car-qtịan 
thuyít-phẩp bằng cách cát hung, họa phước xui hên đê thủ lợi. 
4 .- Lợi-dụng mưu thần chước quỉ, bùa ngải thư im, dọa nạt hăm 
he, cho người khiíp sợ lo lót ; 5 - Khot nói kể kia dâng hộ vật 
kia, người nọ cúng đưòng món nọ, ông A có đạo tâm lắm, vì đă 
cúng tiên mặc áo Phật, bà B có lòng thành lắm, vi hằng bữa hệ 
đầ ăn cho chúng tăng. Quan lớn kia cả nhà được phước đức nhứu 
lắm, vì thường ngày vi chùa lạy Xá-lợi của Phật luôn V V . . . ; nói 
những lời ẩy đ ĩ cảm-động lòng người, đè đặng lợi-dưỡng. Bởi 
sanh-nhữi bằng cách không chánh-đáng, nên bảo là tà-mạng : Trái 
lợi là chảnh-mạng.

(12) «Nẵm ngôi» : 1.- Ngội tư-lương ,ề 10 tín, 10 trụ, 10 hạnh, 10 
Ksi-hìtởng. 2.- Ngôi gia hành : 4 eăn hành. 3.- Ngồi thông đạt : 
sơ-điữ nhập tăm. 4Ế- Tu tập-vị : sơ-địa trạ tâm, đin thập-địa 
xuất-tăm. 5.- Ngôi cứu cdnh : Phật vị.

¥éi s  ngôi trên, có chia làm 3 A-Tăng-Kỳ, đề chi rỗ lối tu 
nhơn chứng quả của 41 vị tu Phật; xin xem cái biiu d ỉ ở 
Nguyên-nhơn-luận-

(13) « Nhứt bộc thập hàn »•: Một ngày dan nđng, 10 ngày dan lạnh, 
Là ví dụ sự học hỏi, tu dưỡng cửa ngitời, làm và nghi không 
thường. Thầy Mạnh nói; Mặe đầu có vật dễ sống nhứt trong thiên 
hạ, mà một ngày đem phơi nống, miỉòri ngày đ ì dan lạnh, cũng
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chua cô thề sống nhi; Việc tu học cũng thi : níu một bữă học, 5, 
10 bữa không; thì sự kít-qui thành-cõng cũng khó mà thành được.

(14) « Ngũ-dục » : cũng kêu là ngũ-trần : 1.- Sắc ; 2 .- Thinh ; 
3.- Hương; 4.- Vị ; 5.- Xức. Người đời »ỉ 5 thứ ấy mà làm 
cho chơn lỷ bị vài lấp đi, nên gọi là trần. Lại ngũ-dục là ề. 1.- Tài. 
2 .- Sẳc. 3.- Danhễ 4.- Thực. 5ể- Thụy miên. Ngưìri đời bị 5 
món ấy nó kêu, gợi lòng tham muốn, nín gọi là dụe. Luận Trí-độ 
nói : Thương cho chúng-sanh, thường bị 5 dục làm hại, t)ì tham 
cầu không thôi. Bởi 5 dục : hễ °đặng thì càng khấn, như lửa hơ 
ghẻ ngứa, 5 dạc vô ích : như chó nhăn đuSc lửa ; 5 dục thêm 
giành .Ẽ như chim giành mõi ,ệ 5 dục dốt người : như cầm đuốc 
nghịch giỏ ; 5 dục hại ngvòi : như đạp rắn độe ; 5 dạc không 
thật : nhu mơ được vàng; 5 dục chẳng lâu : như mượn phđi trả, 
ngưiri đời ngu si, quả tham 5 dục đín chết không buông, nên 
mãi luăn-Kôi, chịu vô-lirợng khi.

(15) « Tám gió» : Sách Thuyít-văn chỉp .ể gió đông là gió minh-thứ, 
gió đông nam là gió thanh-minh ; gió nam là gió cảnh ; gio tây 
nam là gió lương ; gió tâỵ là gió xương hợp ; giỏ tây bắc là gió 
bất châu ; gió bắe là gió quảng mịch; gió đông bắc là gió dung điêu.

(16) « Tám thứ gió thanh » : Là gió trong cửa tám phương : 4 
phưtrng 4 góc, kinh Quẩn-Vô-Lượng-Thọ nót ể- Tám thử gió trong 
từ ánh sảng ra. Tò Thiên-Thai nỗi : 8 thứ gió ấy, bẽn Tịnh-Độ 
hẳn không thời tiít tiẽv..ệ

(17) « Diệt-tận-định )) : Tiỉng Phạm : Nirodhammàỷatti- Lại tin là 
diệt-thụ tứớng-định. Là phấp thĩỉn-định diệt hĩt tăm-sở, tăm- 
vương của thức thứ 6. không cho nó phất-khởi hiện-hành. Các 
Thánh đă chứng Quả-bất-huừn nhẫn lẽn, tù mượn cái tưởng vào 
Niít-Bàn, nên vào tu cái định nầy, rất lău là ngôi định luôn 7 ngày, 
thuộc vì cdnh-giới Trời phi-tưởng. Còn chăng ngoại đạo tu vào 
cái đỉnh vô tărrii goi là vô tưởng, thuộc vê T rò i tứ-thíên. Sách 
Đại-thừa chương-nghĩa cuốn 2 nói ; DiỊt-tận-định ấy là : cấc 
thánh-nhơn lo vì cái tăm nó lao-lự lắm, nên tạm đứt cái tim-thức 
đi, đ ì  đặng cái phdp hữU'VÌ phi sắc tâm bè vào chỗ tăm, nghĩa là 
diệt Két cái f  thụ tâm-ỉở ỉ  cái < tưởng tâm-sở * nên gọi là f  Diệt- 
thụ tưởng-định

(18) «Trống tròá» : Kinh Hoa-Nghiêm nói : Cẩc đức Chúa Trời ở 
cõi tam-thập tam-thitn, lúe nào đắm say 5 thứ dạc-lạc, phóng tủn"
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tánh tình thì cái trổng trời nó thốt tiing ra, đề rao bảo các Chúa 
trời rằng ,Ẻ cải vui ấy là vô-thvờng, vì vui là cái nhơn sẽ đưa 
đẽn cái khi ; Vậy chớ nên buông lung.

(19) « Tiếng sâm rừng báu » ; Lôi-âm tỷ như cung trời Đao-lợỉ; 
bâo-lâm so như trổng-trừi, cũng là cảnh vật nói phấp dê hlnh-tỉnh 
trơi người.

(20) « Công-đức và tánh công-đú-c » ; Hư-khang công-đức ấy, Luận 
Văng-sanh lởi tụng rằng : Vô lượng báu lẫn xâu, lưới giăng 
giữa hư không, mỗi thó linh reo lên tỉẽng, kêu ra tiẽng pháp rất 
hay. — Tánh công đức ấy, lời tụng rằng : Đạo chánh, từ bì lớn, 
vì sản-xuất các căn lành.

(21) « . ế . vô-biên quang )) : Kinh Vô-Lượng-Thọ nói: Bức V6- 
Lượng-Thọ Phật có uy-tKân quang minh là bực nhứt... thúi nin 
đức Vô-Lirợng-Tkọ Phật hiệu là : V6.-Lượng-Quang Phật, Vô-Biẽn- 
Quang Phật, Vô-Ngại-Quang Phật, Vô-Đối-Quang Phật, Diệm- 
Vưcrng-Quatig Phật, Thanh-Tịnh-Quang Phật, Hoăn-Hỷ-Quang 
Phật, Trí-Huệ-Quang Phật, Bất-Đoụn-Quang Phật, Nan-Tư-Quang 
Phật, Vô-Xứng-Quang Phật, và Siêu-Nhựt-Nguỵệt-QuangPhật. Cả 
12 Phật trên đêu là mỗi tên hiệu riêng của đức Phật A-Di-Đà.

(22) « Sổ thọ trầm năm )) : Cái thời kỳ Phật Thích-Ca ra đời nhằm 
kiíp giảm của tiều kiép thứ 9. Bấy giờ số trung bình tùôi sống 
mỗi người là một trăm tuồi ; từ đó vì sau ẽ' Cứ một trăm năm là 
giảm 1 tuèi... dín nay đã giảm mất 25 năm rời, vì từ Phật ra 
dời đền nay đã trài qua là 2516 năm, thí thì hiện nay (năm Quí- 
Tỵ 1953) SỐ trung bình mỗi người còn được 75 tuòt.

(23) « 8  Tạn tuỗi » : L à số thiẽu của < 8 vạn 4 nghìn ỉ ,  với giữa thời 
kỳ tăng lấy tùôi sổng của mỗi người đủ 8 vạn 4 nghìn tuồi là 
rất dài : lẩy tuồi sổng của mỗi người còn 10 tuồi và rất ngắn.

Luận Cu-Xả nói : từ 10 tubi ổtển 8 vạn, lại từ 8 vạn đin 10 
tuồi, ỉvhư tiều kiíp thứ chỉn tiầy, vê thời kỳ giâm ; thuở con 
người sống còn 60.000 tuồi, là cái thời Phật Cău-Lưu-Tôn ra 
điri..., cứ giđm xuing 100 năm là giảm 1 tùôi... mãi xuống thuở 
mà con người sổng còn 100 tuỉn, là cái thời Phật Thich-Ca ra 
đài. Luân-Vuơng ra đòi nhằm thuở người sổng đù 8 vạn 4 nghìn
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tuềi, vì là thời tăng. Đọc theo ttẽng Phạm : Cakravar ti-raja, 
dịch : Chuyèn-Luân Thánh-Vương. Luận Ctt-Xá cuốn 12 nói : 
Châu-Nam Ditm-Phù-ĐÌÊ nãy, về thời tăng, con người sổng đủ 8 
vạn tubi, bấy giờ có vị Chuyền-Luăn Thánh-Vương ra đời, thân 
có 32 tướng tốt; từ 8  vạn 4 ngàn tubi của mỗi người sống, là cái 
thời của Luân-Vương ra đời; đín thời giâm: từ mỗi người sổng 
còn chi tám vạn tubỉ sấp xuống dín chỉ còn 10 tùôi, trong thời 
gian đó chẳng có Luăn-Vương, vì những hạnh phúc giàu, vui, sống 
lâu của chúng-sanh ở thể-giới này đìu bị tên giảm, mà độc ác 
phứn-não càng tăng thạnh, phi căn-khí của đạùnhơn, nên không cỏ 
Luân-Vưtrng ra đời.

Thiên Đè-Thích : Trời nay ở trên đảnh nái Tu-Di. thân 
tướng dài một do tuần, sống lâu một ngàn ịùôi, một ngày ở đấy 
bằng một trăm năm ở dưới nhân-gian.

(24) « Pháp-vưo-ng )» : Pháp là vạn pháp, Vương là tự tại■ Đối với 
vạn pháp Phật đêu sáng suốt, tự tại vì không còn một pháp nào 
làm chướng ngại, nên gọt Pháp-vương, Kinh Dtty-Ma phầm Phật- 
quốc nói : Bối với các phấp được tự tại, thế nên cúi đầu lạy 
ịhảnh-nhơn ngôi tột gọi là Pháp-vương. Phàm-nhơn ngôi tột gọi 
là  Luân-vương.

(25) « SỖ tấng kỳ » : Đọc đủ là A-Tăng-Kỳ, dịch : vỗ-số tiíng Phạm. 
Asanikhya. Cách muôn muôn là một VỊO (ức), muôn vẹo là 
triệu. Một A-Tăng-Kỳ là ; một ngàn muôn muôn muôn muôn muôn 
muốn muốn muôn triệu. Tiếng Phạn, lại là : Asanikhỵ ya tức là : 
100.000.000.000.000.000.000 000.000.

(26) « 10 con »6 ló-n » : Chưa kịp thấy , xin nhà vị nào rộng thấy 
bi cho.

(27) « Số lạc xoa» : Tiíng Phạn. .ẳ Laksa. Một lạc xoa là 10'vạn. 
Một trăm lạc-xoa là một cu-chi, cu-chi có 3 hạng : một là mười 
vạn ; hai là trăm vạn ; 3 là nghìn vạn.

(28) « Số vô hrọ-ng)) : Sách Nhiíp-- Đại-thừa, luận thích cuốn 8 nói: 
Khồngthê sánh ví đì bứt đặng làvô-lượng, vì quá nhtẽu quá lớn, 
chẳng kề lường. Một vd-lượng Ịà 100.000.000.000.000.000.000
000.000.000.
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(29) « Ta-Bà 1 kiếp, Cực-Lạc 1 ngày đêm» : X*ểí/> cồ 3 hạng :
1,- Tiêu kiép, kề có 16 triệu năm (16.000.000 năm). 2 .- Trung 
ktíp, ke có 3 trăm hai chục triệu năm (320.000.000 năm). 3 ẽ-  Đại 
kiíp, tó có một nghìn 2 trăm 80 triệu năm.

(30) « Một Đại-kiểp » : Kề có 1.280.000.000 năm.

(31) « Con cháu Vưo-ng Lão-8ir » : Uy-Ầm-Vương Phật là đức Phật 
trước nhứt ra đời thuở không kiếp mới thành ; còn vê trước thì 
chưa có Phật xuất thẽ : nên chi trong Tông-môn chỉ vê chỗ trước 
nhứt, là nói rằng Uy-Ầm Na-Bạn nghĩa là trước Phật Uy-Ảm- 
Vương■ Tb-đình-sự-uyêti cuốn 5 nói: Vè trước Phật Ưy-Ầm, 
đó là chỉ chẽ thật-lỷ ; vê sau Phật Uỵ-Ẳm, đó là chi môn Phật- 
Sự. Đấy là mượn đì tỷ-dụ vì chỗ rõ đạo, ngõ bỉit rằng chỗ sở- 
đắc chẳng từ nori ai. Nghĩa là sở-đắc ấy cực kỳ lâu xa trước 
hơn hít. p* cho Phật tánh là cái có từ trước, cồn Phật-Sự là việc 
ở sau.

Vương Lăo-Sư : Đất Trì-Châu Nam-Tuyìn, Ngài Phò-Nguyện 
Thiìn-Sư họ Vương, thường tự xưng là Vương Lão-Sư. Ngài 
Hoàng-Bách đín tham học nơi Nam-Tuyền, bữa nọ dẽn thời cơm 
trưa, bưng bình-bát tới trước ngôi lên chỗ ngõi của Nam-Tuyen ; 
Nam-Tuỳên tới sau, thấy thề hỏi : Trưởng-Lăo này hành đạo tu. 
trong khoảng năm nào ? Sư Hoàng-Báck đáp : Trước Phật Uy- 
■Ẩmẽ Nam-Tuỳẽn bình rằng : Cũng còn là con cháu của Vương 
Lăo-Sư nầy ? Vì là  cái chỗ ta đă ngSi từ trước rôi. (Níu hiệp 
vì lý-tánh-' Thì Phật-tánh sẵn có từ Vô-Thỉ, không những từ 
Uy-Ẩm ra đời).

(32) « Ô-Ba-Ni-Sẩt-Đàm » : Tịễng Phạn : upanisad■ Dịch: Gần ít, 
rất nhỏ, là một con số đã càng cực; Đại-Luận dịch là Vi-tẽ-phần, 
là phătt tich đă dễrt chẽ tột, còn số Lân-hư nữa là hết.

(33) « Xóm Trang nhạc)) ; Đổi với Đới-bẩt-thắng, thầy Mạnh bảo 
răng :

— Ở tại nước Sở quan Đại-Phu muõn cho con nành nỗi 
tiing nước T ì, vậy khiín người nước T ề  dạy nó nói, hay là sai 
người nướe Sở dạy nó nói ư?

— Sai người nước T ì dạy nó nói.
— Chi có một người nước T í dạy nó học nói tiêng nước 

Tì, mà chung quanh nó phần nhỉẽu là ngvỉri nước Sở hằng ;tệử'



toàn nối tiing nước Sở, thì dà cho hẵng ngày đánh đì buộc nó 
nói tỉẽng nước Tì, cũng chẳng thê được ; Còn như đem nó đề ở 
giữa xóm Trang-Nhạc bẽn nước T ì chừng vài năm, dà mỗi ngày 
đánh buộc nó nói căng không thề đặng. Tỷ rằng chúng-sanh vãng 
ở giữa nhóm Chic-thượng Thiên nhơn, thì dã dễ lại mau thành 
bực người Ibên nước Cực-Lạc.

(34) « Vô-iro-ng-Bỗ » : Do tiíng f  A-Tăng-Kỳ >, mà dịch là Vô-hoặc 
dịch là Vô-ươttg. Vô-ương cũng như vô-tận, tức là vô cùng tận.

(35) t Băn mẫu sanh lên » : Thuở xưa, có một cạ già, hét sức nghèó 
khè, đễn đỗi không có cái chòi đề che thăn, nên thường vùi núp 
nơi đổng cỗ rác của chúng nhơn ở chợ đem đồ bỏ ; hằng ngày đi 
kiểm đ i dư thừa cặn cáu của nhơn dân vứt bỏ dem về ăn !

Tb Ca-Diíp thấy thương muốn tạo phước cho, nên đẽn xin 
vật ăn ,ễ bần mẫu dem đò cặn bã đã mới lượm vầ dăng cho T£ắ 
Tôn Giả hỏi : Bà nguyện được chi ĩ Bà lão thưa rằng ■' Già nầy 
chỉ muốn trả rì)i kiíp nghèo khè, là dược stêu-sanh lên cõi trời, là 
chí nguyện thê thôi. Vài ngày sau Bà mãn phần, thần thức được 
sanh lên cõi tròi Đao-Lợi, hưởng phúc hơn các trời trong cõi dó.

(36) «Nhạc thần trị ngục » : Vua nước Tỳ-Sa đánh vớt vua nước 
Duy-đà-Thỉ, nhưng vũ-lực chằng bằng, phải bại trận : Nghĩ giận 
mà thè rằng : Qua đờ i sau ta làm Diím-chủa nơi Đia-ngục đề 
trị bọn quân thà đó, còn 18 VẾĨ đại-thăn kia, cũng đông nguyện 
như thế đê theo giúp việc. Hiện nay Diẽm-chúa ở địa-ngục đó tức 
là vua. nước Tỳ-Sa trước kia ; còn 18 vị chủ ngục,hiện nay > cũng 
nguyên là 18 quan đại tướng quân trước đó. Đó là tày nguyện v.v...

(37) « Hiệp nhv phù tiềt » : Thầy Mạnh bàn rằng : Chẽ đắc chí của 
vua Thuẫn vua Văn-Vương, được thỉ hành nơi Trung-Quốc, nó 
phù hợp nhau như cát ấn tiết. Phù-tiểt : Làm bằng ngọc, hoặc 
tròn hay vuông theo ý định của đôi bên, giữa thì khắc chữ bằng 
thứ chữ triện xưa, rồi phân ra làm hai, mỗi bin cầm giữ một nửa, 
sau mỗi khi có tờ giấy gởi qua lại, đóng con dấu ấy, đem so mà 
đôi bên nó đầu vừa vẹn in hịch với nhau, thể là ỉn rằng thật sự 
của đôi bên, khỏi bị giả mạo, nên nói hiệp như phù-tiễt, nghĩa là 
hợp đông với nhau.
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(38) « Củng tử » ệ. Một dụ trong 7 dụ cửa kinh Ph&p-Hoa ; eà chúng 
sanh 3 giới, tỷ như kẻ Càng-tở, vì chẳng có cửa căi bằng pháp 
tài công-đức. Kinh Pháp-Hoa phầm Tín-giải nói : "Thí như người, 
lúc tủồi còn nhỏ, bỏ cha trốn đi, ở lâu nước khấc, 4, 5, chục năm ; 
đẽn lúc đã lớtị, càng thêm cùng khẽ; Giong rubi 4 phương, đề 
van xin ăn mặc... Bài thí dụ ấy, bọn 4 người giữa ông Tu-B'ô- 
Đ ì... là 4 thánh Thinh-văn : Sau ĩkhi lãnh được công-đức Đại- 
thừa, mới tự nói tỷ mình như Cùng-tử... Kinh Lăng-Nghiim cuốn 
nhứt nối tỷ như Cùng-tử bỗ cha trốn đi. Ông Lưu-thảy giải lời 
sớ rằng : Hẳn không công-đức pháp tài đ ’ê nuôi pháp thân huệ 
mạng, nên gọi Cùng-tử !

(39-40) « Long môn, Dinh-Châu » : Bên nước Tàu, đời Đông-Hán 
có ông Lý - Ư l à  người chuộng cái khí tiết thanh - bạch cao- 
thượng, ỉt giao-thiệp với ai, người nào mà được ông thâu nạp 
họ lấy làm vinh diệu như ãirợc lên chốn Long-Môn ; Tỷ dụ người 
có danh vọng rất cao cả là Long-Môn. Thư của Lỷ-thái-Bạch 
dăng cho Hàn-kinh-Châu có 2 câu : Nhứt đăng Long-Môn giả 
trọng bách bội ! — Đời Đường vua Thái-Tôn mở cái quản Hằng- 
Văn, dùng các ông ,ế Đỗ-như-Hối, Ngô-thẽ-Nam, Chữ-toại-Lương... 
cả 18 người làm chức Học-sĩ ; Người ta khen tặng là rất vinh- 
hạnh, vì được tuyền vào chốn Dình-Châu ! Là hòn núi giữa biền 
Đông. Sử-ký nói ẵ* Giữa biền có 3 núi thần tiên, là Bồng-Lai, 
Phương-trượng và Dinh-Châu (các hòn đảo nước Nkựt-Bon ngày 
nay) mà người Tàu xưa cho là chõ ờ của các õng Tiên biít bay ỉ?

(41) « Cần vào hội Lỉên-lục » : Ngài Trương-Lô-Sách Thĩên-sv hiệu- 
triệu ứ'chức thành-lập Un hội Liên-Hoa thắng, đề phề-khuyên niệm 
Phật. Ban đêm ông nằm mộng -ễ Cố người khăn đen áo trắng, vóc- 
dạng thanh tốt, chấp tay thưa rằng : Xin vào cho tôi Liên-Hoa- 
Thđng hội của ngài. Thỉen-sư h ỏ i : Tên Chi ? — Phb-HuỆ. Biên 
rôi. — Gia huynh tôi là Phồ-Hữn cũng nhờ ngài biên vào. Đẽrt 
chừng thức giấc dậy, Thừn sư nhớ lại trong phầm Ly-thễ-gỉan 
của kinh Hod-Ngkiêm có danh đức của hai vị Bồ-tát ấy, thành 
thử đem hai đứe Bầ-tãt đứng đầu hội.

t Chọn xóm có nhơn* Sẩch Luận-Ngữ, đứe Phu-Tử nồi ; 
Xóm nào mà nhân dân lồng đìu có nhơn, mới là thùần phong mỹ- 
tục ; người mà chẳng chọn chỗ ở  có điìu nhân, thì đâu phải là 
cò tri ỉ
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(42) « Đạo nho-n khó thục, đạo khác khó thành » : Với Ngữ Cốc
là thứ giống rất tổt, vì loài người sống nhờ nó, nên đã tặng cho 
nó một danh rất quỉ báu là t hột ngọc*! Thí mà, níu với việc làm 
màa không chuyên thục, thì trái lại, nó chẳng bằng giống Đe- 
Bái, là thứ lúa lép, lúa ma í Ôi ỉ Với việc tu nhơn cũng thê : 
Cốt tu làm sao cho được chuyên thục đỗ mà thôi I ? Chớ dừng 
tưởng rằng : Với cái đạo tu nhơn cho là khó chuyên thục, rõi bỏ 
đi, lại tính tu qua cải đạo gì khác cho Cữ thành. Ý là : Tu trì- 
danh niệm Phật khó chuyên thục, rdi thôi di, đề tu pháp gì khác 
cho mau thành! Thì ra, người như thế đó, dù tu học cái gì căng 
bất thành ĩ Vì với cái nọ đã lam-nham, thì dầu cái kia cũng trật 
vuột như nhau Ị


